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1 Công ty Xi măng Chinfon 288 Bạch Đằng, Bạch Đằng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

2 Công ty Cổ phần bao bì VLC KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

3 Công ty cổ phần quốc tế Vinamode KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

4 Công ty TNHH dinh dưỡng động vật EH Hải Phòng Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

5 Công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

6 Công ty TNHH Kansai Felt (Việt Nam) KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

7 Công ty TNHH Steelflex KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

8 Công ty TNHH Top Run Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

9 Công ty TNHH Meiko Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

10 Công ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

11 Công ty TNHH điện tử & máy móc Steel Flower Hải Phòng KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

12 Công ty TNHH HKTM Vina KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

13 Công ty TNHH Heesung Electronics Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

14 Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

15
Công ty TNHH

Woosungvm
KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

16 Công ty TNHH SL Electronics Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

17 Công ty TNHH Hscolor KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

18 Công ty TNHH in Baoshen Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

19 Công ty TNHH HT Solar Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

20 Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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21 Công ty TNHH LG Innotek Việt Nam Hải Phòng KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

22 Công ty TNHH Yesun Tech Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

23 Công ty TNHH HKT Electronics Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

24 Công ty TNHH Est Vina Haiphong KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

25 Công ty TNHH Hanmiflexible Vina KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

26 Công ty TNHH Ohsung Vina KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

27
Khu ký túc xá cho người lao động - Công ty TNHH LG 

Display Việt Nam Hải Phòng
KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

28 Công ty TNHH Products Plastics Jingguang Hải Phòng KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

29 Công ty TNHH KR EMS Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

30 Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

31 Công ty TNHH kỹ thuật điện tử Tín Nghĩa KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

32 Công ty TNHH JCV Corp KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

33 Công ty cổ phần nhựa kỹ thuật Vân Long KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

34
Công ty TNHH Higasket Plastics Việt Nam - Chi nhánh Hải 

Phòng
KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

35 Công ty TNHH Bách Thảo Dược KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

36 Công ty TNHH NSM Tech Hai Phong KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

37 Công ty TNHH Vietnam United KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

38
Tòa nhà Youngjin E&C Vina Hải Phòng thuộc Công ty cổ 

phần Youngjin E&C
KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

39 Công ty TNHH sản xuất Sigma (Việt Nam) KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

40 Công ty TNHH Topping (Viet Nam) Industrial KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

41 Nhà ở xã hội Tràng Duệ KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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42 Công ty TNHH Nanzhuo Hi-Tech Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

43 Công ty TNHH điện tử Sunlord Việt Nam KCN Tràng Duệ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

44
Nhà máy sản xuất nguyên liệu đầu vào hóa mỹ phẩm Vico 

thuộc Công ty cổ phần hóa chất Vico
KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

45
Nhà máy sản xuất hóa mỹ phẩm Vico thuộc Công ty TNHH 

MTV hóa phẩm Vico
KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

46

Dự án sản xuất và lắp ráp máy móc thiết bị làm vườn 

Greenworks Nam Đình Vũ (giai đoạn 1) thuộc Công ty TNHH 

Greenworks Việt Nam

KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

47 Công ty cổ phần Trung tâm Modul Toàn Cầu KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

48 Công ty TNHH thiết bị điện Feituo Việt Nam KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

49 Công ty TNHH Texsun New Material Technology Việt Nam KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

50
Dự án cơ sở sản xuất Fine Tech Industrial (Giai đoạn 1) thuộc 

Công ty TNHH Fine Tech Industrial Việt Nam
KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

51

Dự án phát triển công nghiệp BW Nam Hải CN10-01 (giai 

đoạn 2) thuộc Công ty TNHH phát triển công nghiệp BW Nam 

Hải

KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

52
Dự án sản xuất SiO tại Việt Nam thuộc Công ty TNHH Innox 

Ecom Vina
KCN Nam Đình Vũ PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

53 Công ty TNHH Trọng Thiện Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

54 Công ty TNHH thương mại Phú Lâm Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

55
Chi nhánh Công ty cổ phần giao nhận vận tải ngoại thương tại 

Hải Phòng
Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

56 Công ty TNHH Navigatec New Materials Việt Nam
Lô đất CN5.6D, KCN Đình Vũ, phường Đông 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

57 Công ty Cổ phần thạch cao Đình Vũ
KKT Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

58

Nhà máy sản xuất thạch cao nhân tạo và xử lý chất thải của 

DAP - Đình Vũ thuộc Công ty cổ phần đầu tư Trường An Hải 

Phòng

KKT Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải 

An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

59
Chi nhánh công ty CP Việt Pháp sản xuất thức ăn gia súc 

Proconco Hải Phòng

Lô CN2.1A Khu công nghiệp Đình Vũ, thuộc 

Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

60 Công ty TNHH MTV Trung tâm Logistic Xanh
Lô CC1 và CC2 KCN MP Đình Vũ, Đông Hải, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH
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61 Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Lô CN3.3C khu công nghiệp Đình Vũ, Thành 

phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

62 Công ty TNHH Tiếp vận SITC Đình Vũ
Lô đất CN3.3B, khu công nghiệp Đình Vũ, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

63 Công ty TNHH Demax Cable

Nhà xưởng W1, lô đất CN4.2B tại Khu công 

nghiệp Đình Vũ, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ – 

Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

64 Công ty TNHH IHI Infrastructure Asia
Lô CN 4.2A, khu công nghiệp Đình Vũ, Thành 

phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

65 Công ty cổ phần kim khí Bắc Việt
Lô CN5, KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải 

An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

66
Chi nhánh Công ty TNHH thương mại và kho vận Devyt tại 

Hải Phòng

Lô KB2.9 KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải 

An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

67 Công ty cổ phần ICD Nam Hải
Lô CN3 KCN MP Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải 

An, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

68 Công ty TNHH thương mại Sao Mai CCN Tân Liên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

69 Công ty TNHH Sunmax Việt Nam CCN Tân Liên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

70 Công ty TNHH V&L Packaging Việt Nam CCN Tân Liên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

71 Công ty TNHH công nghệ cao Rui Peng Fei Việt Nam CCN Tân Liên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

72 Công ty TNHH Innovation Group Việt Nam KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

73 Công ty TNHH InJae vina KCN Phú Thái, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH; CAX 

Phú Thái

74
Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa, lắp ráp xe đạp và sản 

xuất đệm lò xo thuộc Công ty TNHH Nam Linh

Cụm CN Kim Lương, xã Phú Thái, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

75 Công ty TNHH SX&TM Kim Môn CCN Quỳnh Phúc, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

76 Công ty TNHH Phú Thành CCN Quỳnh Phúc, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

77 Công ty TNHH Thành Nghĩa New CCN Quỳnh Phúc, Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

78 Công ty TNHH Thành Long
Cụm CN Quỳnh Phúc, Thôn Quỳnh Khê, xã 

Phú Thái, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

79 Công ty CP môi trường xanh Minh Phúc CCN Tráng Liệt, xã Kẻ Sặt, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

80 Công ty CP Hưng Phú CCN Tráng Liệt, xã Kẻ Sặt, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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81 Công ty TNHH Koyo Machine
CCN Nhân Quyền, xã Nguyễn Lương Bằng, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

82 Công ty TNHH IL Sung Việt Nam
CCN Nhân Quyền, xã Nguyễn Lương Bằng, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

83 Công ty TNHH MTV Young Hoa Vina
CCN Nhân Quyền, xã Nguyễn Lương Bằng, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

84
Nhà máy sản xuất bao bì từ Plastic thuộc Công ty CP Đầu tư 

sản xuất XNK Trường Giang

CCN Đoàn Tùng, xã Nguyễn Lương Bằng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

85
Nhà máy sản xuất và lắp ráp đồ chơi trẻ em thuộc Công ty 

TNHH Leotech Việt Nam

CCN Đoàn Tùng, xã Nguyễn Lương Bằng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

86
Nhà máy sản xuất đồ chơi trẻ em thuộc Công ty TNHH thương 

mại Bình Nguyên

CCN Đoàn Tùng, xã Nguyễn Lương Bằng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

87 Nhà máy sản xuất giầy dép thuộc Công ty TNHH VietStar
CCN Đoàn Tùng, xã Nguyễn Lương Bằng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

88
Nhà máy sản xuất, lắp ráp đồ chơi trẻ em thuộc Công ty TNHH 

GFT Unique Việt Nam
CCN Ngũ Hùng, xã Thanh Miện, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

89 Nhà máy sản xuất bao bì thuộc Công ty TNHH Nhuận Dật CCN Ngũ Hùng, xã Thanh Miện, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

90 CHXD An Thắng thuộc Công ty TNHH An Thắng CCN Nghĩa An, xã Vĩnh Lại, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

91 Nhà máy may xuất khẩu Mastina thuộc Công ty TNHH Mastina CCN Nghĩa An, xã Vĩnh Lại, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

92
Nhà máy sản xuất, kinh doanh các loại túi xách, ví, valy, ba lô 

thuộc Công ty TNHH Thời trang Universal (VN)
CCN Nghĩa An, xã Vĩnh Lại, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

93 Phòng khám đa khoa Như Ý thuộc Công ty CP Y học Gmed CCN Nghĩa An, xã Vĩnh Lại, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

94
Nhà máy may mặc xuất khẩu thuộc Công ty TNHH sản phẩm 

giải trí Hight Rock
CCN Cao Thắng, xã Thanh Miện, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

95 Công ty TNHH khí hoá lỏng Thăng Long Đường Đình Vũ, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

96 Nhà máy bột mì Bảo Phước Đường Đình Vũ, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

97 Kho bãi Vietfracht Đường Đình Vũ, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

98 Công ty Cổ phần Cảng MIPEC Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

99 Công ty TNHH vận tải Duyên Hải Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

100 Khách sạn Legend 48 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

101 Tòa nhà Madelise

Thửa 01 Lô 3C Khu đô thị mới Ngã 5 sân bay 

Cát Bi, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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102
Tòa nhà SHP Plaza thuộc Công ty cổ phần BĐS sơn và hóa 

chất Á Châu

Số 12 Lạch Tray phường Gia Viên, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

103
Ngân hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải 

Phòng
Số 275 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

104
Công ty cổ phần thương mại sản xuất và xây dựng vận tải Kim 

Long
Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

105 Công ty cổ phần công nghiệp nặng Cửu Long Km9, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

106 Công ty cổ phần thép Việt-Nhật Km9, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

107 Công ty sản xuất thép Úc-sse Km9, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

108 Công ty TNHH ống thép Việt Nam Km9, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

109 Công ty TNHH Estelle Việt Nam phường Hồng An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

110 Công ty TNHH Vico phường An Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

111
Nhà máy sản xuất dược Nam Sơn - Công ty cổ phần dược 

phẩm trung ương III
phường An Dương PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

112
Nhà máy sản xuất và gia công các sản phẩm nhôm - Công ty 

Cổ phần thương mại Phương Trung

Lô CN-16 KCN Gia Lộc, xã Gia Phúc, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

113 Công ty TNHH thương mại SEII ECO Việt Nam KCN Gia Lộc, xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

114
Dự án đầu tư xây dựng cơ sở sx thiết bị y tế - nước sạch Minh 

Tâm

CCN Hồng Hưng, Hoàng Diệu - xã Gia Phúc, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

115
Nhà máy sản xuất sản phẩm nhựa Nguyên Sinh thuộc Công ty 

TNHH Hữu Thành

CCN Thạch Khôi - Gia Xuyên, Phường Thạch 

Khôi, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

116 Hộ kinh doanh Phạm Mạnh Hùng Phường Thạch Khôi PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

117 Công ty cổ phần Đức Xuân Thạch Khôi PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

118 Công ty TNHH MTV Tân Trung Đức Thạch Khôi PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

119 Công ty TNHH sản xuất và kỹ thuật HT Thạch Khôi PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

120 Công ty TNHH Dũng Thành Thạch Khôi PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

121 Công ty TNHH Long Hải CCN I, Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

122 Công ty TNHH MTV XNK gỗ Hải Dương Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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123 Công ty Cổ phần Tân Long CCN I, Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

124 Công ty TNHH thêu in Đông Dương
CCN Gia Lộc 1, Phường Thạch Khôi, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

125 Công ty TNHH Sản xuất đồ chơi Dain Vina CCN Hoàng Diệu, xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

126
Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Nông, Lâm sản TMĐ - Gia 

Lộc
CCN Hoàng Diệu, xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

127 Công ty TNHH may xuất khẩu SSV CCN Hoàng Diệu, xã Gia Phúc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH; CAX 

Gia Phúc

128 Công ty TNHH Chihua Việt Nam KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

129 Công ty TNHH chính xác Hồng Trí KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

130 Công ty TNHH Leong Hup Feedmill Việt Nam KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

131 Công ty TNHH Sansei Việt Nam KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

132 Công ty TNHH Showa Valve Việt Nam KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

133
Nhà máy kết cấu thép và tôn lợp SBC thuộc Cty CP nhà khung 

thép và thiết bị công nghiệp
KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

134 Công ty Cổ phần ống thép Minh Phú KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

135 Công ty TNHH ống thép Minh Phú KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

136 Công ty TNHH Fuji Seiko Innovation Việt Nam KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

137 Công ty TNHH ABSFil Vina KCN Tân Trường, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

138
Hạ tầng kỹ thuật KCN Lai Cách thuộc Công ty TNHH Đại 

Dương
KCN Lai Cách, P. Việt Hòa, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

139 Công ty TNHH EBARA Việt Nam KCN Lai Cách, P. Việt Hòa, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

140 Công ty TNHH SX-TM Tân Cương KCN Lai Cách, P. Việt Hòa, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

141 Công ty TNHH TongWei Hải Dương KCN Lai Cách, P. Việt Hòa, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

142 Công ty TNHH Donghwa ES Vina KCN Lai Cách, P. Việt Hòa, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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143
Chi nhánh Công ty CP kim khí và gia dụng Tân Á Đại Thành 

tại Hải Dương
KCN Lai Cách, P. Việt Hòa, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

144 Công ty TNHH Bason Vina KCN Lai Cách, P. Việt Hòa, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

145 Công ty Cổ phần việt Open KCN Lai Cách, P. Việt Hòa, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

146 Công ty CP phát triển VLXD mới Thành Đông
CCN Kỳ Sơn, Phường Tân Hưng - TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

147
Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Trường Hải – Chi 

nhánh Hải Dương

CCN Kỳ Sơn, Phường Tân Hưng - TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

148 Công ty TNHH FuJi Việt Nam CCN Kỳ Sơn, Xã Đại Sơn - TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

149 Công ty Cổ phần SX&TM Tân Thuận Cường CCN Kỳ Sơn, Xã Đại Sơn - TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

150 Công ty Cổ phần sản xuất Dịch vụ Thương mại Hoàng Gia Việt CCN Kỳ Sơn, Xã Đại Sơn - TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH; CAX 

Đại Sơn

151
CN Công ty Cổ phần cơ khí và môi trường Nam An tại Hải 

Dương
CCN Kỳ Sơn, Xã Đại Sơn - TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

152 Công ty TNHH DV&TM Ngọc Sơn CCN Kỳ Sơn, Xã Đại Sơn - TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

153 Công ty TNHH Xuân Tường HD CCN Kỳ Sơn, Xã Đại Sơn - TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

154 Công ty TNHH cơ khí Quảng Long Xương
CCN An Đồng, xã Nam Sách, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

155 Công ty TNHH đầu tư và thương mại Vũ Minh xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

156 Công ty TNHH Unique Sound VN xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

157 Công ty TNHH cơ khí Tiến Hưng xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

158 Công ty TNHH Cao Su PT xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

159 Công ty TNHH thức ăn chăn nuôi Hoa Kỳ xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

160 Công ty TNHH MTV Thuận Phát Hải Dương xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

161 Công ty TNHH xuât nhập khẩu Nam Thái Sơn Phương Bắc xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

162 Công ty cổ phần ô tô Đô Thành Hải Dương xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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163 Công ty cổ phần kết cấu thép cơ khí xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

164 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Thịnh xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

165 Công ty TNHH Hồng Hải xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

166 Công ty TNHH Nhựa Đông Hải xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

167
Công ty TNHH đầu tư xây dựng Việt Phát - Chi nhánh Hải 

Dương
xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

168 Nhà máy xử lý chất thải ngành luyện kim CCN Phú Thứ, P Nhị Chiểu PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

169 Công ty CP luyện kim Tân Nguyên CCN Phú Thứ, P Nhị Chiểu PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

170 Công ty CP Phú Sơn CCN Phú Thứ, P Nhị Chiểu PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

171 Công ty CP bao bì Khánh An CCN Phú Thứ, P Nhị Chiểu PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

172
Hồ sơ quản lý công tác PCCC và CNCH: Công ty TNHH đầu 

tư công nghiệp VTC;
CCN Phú Thứ, P Nhị Chiểu PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

173
Nhà máy sản xuất bao bì - Công ty TNHH MTV BCA Việt 

Nam;
CCN Phú Thứ, P Nhị Chiểu PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

174 Công ty cổ phần Vôi Công nghiệp DLH CCN Phú Thứ, P Nhị Chiểu PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

175 Công ty TNHH Toàn Dương Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

176 Công ty TNHH J&K Vina Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

177 Công ty cổ phần in Hoa Lan Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

178 Hợp tác xã Hưng Thịnh Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

179 Công ty TNHH Minh Hải Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

180 Công ty TNHH Hoàn Sơn Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

181 Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh thương mại Phúc Liên Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

182 Công ty TNHH Long Thành Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

183 Công ty CP sản xuất công nghiệp thương mại Anh Quân Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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184 Công ty TNHH FJ Plastics Việt Nam Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

185 Công ty TNHH Hải Huyền Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

186 Công ty TNHH vật liệu giầy An Dương
Cụm Công nghiệp Lương Điền, xã Cẩm Giàng, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

187 Công ty TNHH Man Wing Sing Việt Nam
Cụm Công nghiệp Lương Điền, xã Cẩm Giàng, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

188 Công ty TNHH nguyên liệu giầy Bách Niên Hòa Việt Nam
Cụm Công nghiệp Lương Điền, xã Cẩm Giàng, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

189 Chi nhánh Công ty TNHH Shints BVT tại Thanh Miện xã Thanh Miện, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

190 Công ty TNHH BHINC Việt Nam Phường Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

191
Chi nhánh Công ty TNHH Seidensticker Việt Nam tại Hải 

Phòng
Phường Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

192 Công ty TNHH Dệt Vân Giang xã Bình Giang - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

193 Công ty TNHH Clark Materia Handing Việt Nam xã Bình Giang - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

194 Công ty Cổ phần sản xuất và xuất khẩu Vinawood xã Bình Giang - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

195 Công ty CP DFG xã Bình Giang - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

196 Công ty TNHH Phú Dương Việt Hưng xã Bình Giang - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

197 Công ty TNHH Đức Tâm xã Đường An - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

198 Công ty CP đầu tư Phúc Khang xã Bình Giang - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

199 Công ty TNHH MTV thương mại Quốc Pháp xã Bình Giang - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

200 Công ty TNHH Sun Acoustis Vina
Lô B2, khu Công nghiệp Cộng Hòa, P. Chu 

Văn An, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

201 Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam
Lô B2-1, KCN Cộng Hòa, P. Chu Văn An, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

202 Công ty TNHH Nice Ceramic KCN Cộng Hòa, P. Chu Văn An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

203 Công ty TNHH Jung Shing Wire (Việt Nam)
Lô B2-2, khu Công nghiệp Cộng Hòa, P. Chu 

Văn An, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

204 Công ty TNHH Finproject Việt Nam
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH
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205
Nhà máy sản xuất hạt nhựa thuộc Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Thủy Anh

KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

206 Nhà máy sản xuất cano tốc độ cao thuộc Công ty TNHH Thế kỷ
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

207 Công ty TNHH Đất Việt Logistic
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

208 Chi nhánh công ty TNHH Hanmiflexible Vina
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

209 Công ty TNHH Gold Lion Webbing Vina
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

210 Công ty TNHH Citicom Hải Phòng
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

211 Công ty TNHH Vinatic Hải Phòng
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

212
Nhà máy xử lý, tái chế chất thải công nghiệp và chất thải nguy 

hại thuộc Công ty TNHH Tân Thuận Phong

KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

213
Nhà máy Kyungnam Chemical Vina thuộc Công ty TNHH 

Kyungnam Chemical Vina

KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

214 Công ty TNHH Thiết bị điện Mirae Vina
KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

215
Nhà xưởng phân loại xử lý chất thải thuộc Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại Thịnh Vượng

KCN Nam Cầu Kiền, phường Thiên Hương, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

216 Công ty TNHH Sinchi Việt Nam KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

217 Công ty TNHH Huge Gain Holdings VN KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

218 Công ty TNHH Seething VN KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

219 Công ty TNHH chế tạo máy Hong Yuan HP VN KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

220 Công ty TNHH Fong Ho KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

221 Công ty TNHH Miki Industry VN KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

222 Công ty TNHH Huade Holings VN KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

223 Công ty TNHH đầu tư Song Hao KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

224 Công ty TNHH Aurora Art KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

225 Công ty TNHH Văn phòng phẩm Wanli KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 
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kiểm tra 
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226 Công ty TNHH ô tô Hua Zhong VN KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

227 Công ty TNHH Livax VN KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

228 Công ty liên doanh khu công nghiệp Đồ Sơn KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

229 Công ty TNHH Nhôm Beta VN KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

230 Công ty TNHH Cheng V KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

231 Công ty TNHH Environstar KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

232 Cty TNHH Zhong Xin Ya Tai Vn KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

233 Công ty TNHH giày Nan I VN KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

234 Công ty TNHH ngành gỗ Fu Ming VN KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

235 Công ty TNHH C-Focus Việt Nam KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

236 Công ty TNHH Zheng Xin Việt Nam KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

237 Công ty TNHH Công nghệ VLXD Jinka KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

238
Chi nhánh Công ty TNHH chế tạo sợi thép DUSCO Vina tại 

Hải Phòng
KCN Đồ Sơn Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

239 Công ty TNHH PNG Việt Nam Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

240 Công ty cổ phần chế tạo Bơm Hải Dương Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

241 Công ty vận tải xây dựng Thanh Hà TNHH Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

242 Công ty TNHH Hahae Việt Nam Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

243 Công ty TNHH Văn Tứ Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

244 Công ty Cổ phần Khánh Hội Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

245 Nhà hàng Chợ Hải Sản Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

246 Công ty TNHH nhựa sanfong VN phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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tra 
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247 Công ty TNHH VLXD Saint - Gobain Việt Nam phường Nam Triệu PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

248 Công ty TNHH Global Resources Group Việt Nam phường An Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

249 Công ty TNHH đồ chơi Vietmei (Việt Nam) phường An Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

250 Bệnh viện phụ sản Hải Phòng
19 Trần Quang Khải, phường Hồng Bàng, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

251 Công ty cổ phần thương mại Minh Khai
Số 23 đường Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, 

Hồng Bàng, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

252 Nhà hàng Gia Viên
Số 2B Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

253 Nhà hàng Talata
Số 23 đường Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, 

Hồng Bàng, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

254 Công ty cổ phần may Trường Sơn phường Dương Kinh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

255 Công ty TNHH Shine Luh Industrial phường Hưng Đạo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

256 Công ty TNHH Hung Tat Loco Việt Nam phường Hưng Đạo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

257
Khu sản xuất thuộc Công ty cổ phần công nghiệp và thương 

mại S.T.C
phường Hưng Đạo PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

258 Công ty TNHH Comtec phường Hưng Đạo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

259 Công ty TNHH Hiệp Phong Việt Nam phường Dương Kinh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

260 Nhà kho Công ty TNHH đồ chơi Lucky (Việt Nam) phường Hưng Đạo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

261 Công ty TNHH đồ chơi Lucky (Việt Nam) phường Hưng Đạo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

262 Công ty TNHH đồ chơi Lucky (Việt Nam) phường Hưng Đạo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

263 Công ty TNHH P.I.T Vina Phường Hồng An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

264 Nhà máy sản xuất bao bì AD Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

265 Công ty cổ phần nội thất 190 Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

266 Công ty cổ phần Thiên Sinh Phường Hồng An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

267 Công ty TNHH Vân Long Số 15 An trì, Hồng Bàng, Hải Phòng. PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

268 Công ty TNHH Quốc Tế LV Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

269 Công ty CP Bao bì ống giấy Hải Dương Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

270 Công ty CP TM Phúc An Phú Thái, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

271

Văn phòng điều hành thuộc Công ty Cổ phần xây dựng công 

trình Giao thông và Cơ giới
Hải Thành, phường Dương Kinh, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

272
Công ty TNHH Nomura Fotranco Hải Thành, phường Dương Kinh, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

273
Công ty SGS Việt Nam TNHH – Chi nhánh Hải Phòng Hải Thành, phường Dương Kinh, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

274
Công ty TNHH LeBao Technology Việt Nam Hải Thành, phường Dương Kinh, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

275 Công ty TNHH sx bao bì Chouqin (Vũ Hân)
Hải Thành, phường Dương Kinh, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

276 Công ty Cổ phần kết cấu thép và thiết bị nâng Việt Nam KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

277 Công ty TNHH Matex Việt Nam KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

278 Công ty TNHH Teikoku Việt Nam KCN Phúc Điền, xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

279 Công ty TNHH Vietory Kim Thành, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH; CAX 

Kim Thành

280 Công ty TNHH Seidensticker Việt Nam
Quốc Lộ 18, Phường Chu Văn An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

281 Công ty TNHH MICHIGAN Hải Dương
Ngã Tư Giang, Phường Lê Đại Hành, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

282 Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Bảo Long KDC Bình Giang, P. Chí Linh, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

283 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
Phố Lục Đầu Giang, phường Chí Linh, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

284 Công ty CP sứ Chu Đậu HD xã Thái Tân, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

285 Công ty CP đầu tư và thương mại Tuấn Linh xã Trần Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

286 Công ty CP may Thiên Tân xã Trần Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

287 Công ty CP Kim Chính xã Nam Sách, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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288 Công ty TNHH Kỹ thuật tự động hóa Lihua Việt Nam xã Nam Sách, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

289 Công ty TNHH MTV xây dựng Đăng Dương Xã Đại Sơn - TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

290 Công ty TNHH Mạnh Cường HD Xã Đại Sơn - TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

291 Công ty TNHH Nhôm Quang Minh Xã Đại Sơn - TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

292 Công ty TNHH nhựa HONG YI Xã Đại Sơn - TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

293 Công ty TNHH bao bì giấy Guangyao Xã Đại Sơn - TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

294 Công ty TNHH In Hoa Sen Yao Xã Đại Sơn - TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

295 Công ty Cổ phần công nghệ nhựa Giang Thanh Xã Đại Sơn - TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

296 Khu Trung tâm thương mại Ghẽ Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

297 Công ty TNHH Vietstar xã Thượng Hồng - Hải phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

298 Công ty TNHH Grand Ocean xã Đường An - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

299 Công ty CP bao bì Phúc Khang xã Đường An - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

300 Công ty CP Tân Minh HD xã Đường An - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

301 Nhà xưởng cho thuê thuộc Công ty TNHH Thảo Lập Xã Tân An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

302 Tòa nhà APEC Mandala Wyndham Hải Dương Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

303 Bệnh viện Phụ sản Hải Dương Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH; Phòng 

CS kinh tế

304 Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

305 Công ty CP giấy Tấn Hưng Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

306
Công ty TNHH Anh Minh 70 (được chuyển đổi từ Doanh 

Nghiệp Tư Nhân Anh Minh)
Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

307 Công ty TNHH Nhung Thanh Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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308 Công ty TNHH GFT Việt Nam Xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

309 Công ty TNHH SX và TM Fit Việt Nam Xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

310 Công ty TNHH Việt Phát Phường Thành Đông, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

311 Công ty CP bao bì Hoàng Thạch P. Nhị Chiểu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

312 Nhà máy nhiệt điện Hải Dương xã Nam An Phụ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

313 Công ty TNHH MTV Tuấn Tài P. Bắc An Phụ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

314 Công ty CP năng lượng Hòa Phát P. Phạm Sư Mạnh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

315 Công ty TNHH Shints BVT Thạch Khôi, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

316 Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu Gỗ Hải Dương Thạch Khôi, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

317 Kho dự trữ Quán Phấn – Chi cục dự trữ Nhà nước Tứ lộc Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

318 Công ty TNHH Hoàng Anh xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

319 Công ty TNHH During Việt Nam
KCN Đại An mở rộng, phường Tứ Minh, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

320 Công ty TNHH DS Global Vina
KCN Đại An mở rộng, phường Tứ Minh, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

321 Công ty TNHH Suntel vina
KCN Đại An mở rộng, phường Tứ Minh, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

322 Công ty TNHH Twins Hải Dương Việt Nam
KCN Đại An mở rộng, phường Tứ Minh, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

323 Công ty TNHH Hyundai kefico Việt Nam
KCN Đại An mở rộng, phường Tứ Minh, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

324 Công ty TNHH Shinyang Metal Việt Nam
KCN Đại An mở rộng, phường Tứ Minh, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

325
Nhà máy sản xuất sợi thép - Công ty TNHH chế xuất sợi thép 

Dusco Việt Nam

KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

326 Công ty TNHH gỗ Baifai Hải Dương Việt Nam
KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

327 Công ty TNHH Việt Nam Toyodenso
KCN Nam Sách, phường Ái Quốc, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

328 Công ty TNHH May Tinh Lợi KCN Lai Vu, Lai Khê, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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329 Công ty TNHH công nghệ máy Kyocera Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

330 Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

331 Công ty TNHH công nghệ đột dập Mochizuki Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

332 Công ty TNHH thép Jfe Shoji Hải Phòng nhà máy 1

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

333 Công ty TNHH thép Jfe Shoji Hải Phòng nhà máy 2

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

334 Công ty TNHH Jasan – Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

335 Công ty TNHH Jasan – Việt Nam (GĐ 2)

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

336 Công ty TNHH Wako &Ueno Hải Phòng

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

337 Công ty TNHH Công nghiệp Canadian Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

338 Công ty TNHH công nghiệp chính xác Eva Hải Phòng

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

339 Công ty TNHH điện tử Chilisin Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

340 Công ty TNHH Lite On Việt Nam

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

341 Công ty TNHH Regina Miracle International- Nhà máy A

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

342 Công ty TNHH Regina Miracle International- Nhà máy B

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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343 Công ty TNHH Regina Miracle International- Nhà máy C

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

344 Công ty TNHH Regina Miracle International- Nhà máy D

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

345 Công ty TNHH Regina Miracle International- Nhà máy E

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

346 Kho hàng thuộc Công ty TNHH Công nghiệp chính xác Eva

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

347 Công ty TNHH Dynapac Hải Phòng

Khu đô thị công nghiệp và dịch vụ VSIP Hải 

Phòng, phường Thủy Nguyên, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

348 Công ty TNHH Sunmax Việt Nam phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

349 Công ty Cổ phần công nghiệp nhựa Phú Lâm phường Dương Kinh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

350 Công ty cổ phần giày Thống Nhất Hải Phòng xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

351 Công ty TNHH IBM Hải Phòng xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

352 Công ty TNHH sản xuất Finehau Việt Nam xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

353 Công ty TNHH bao bì giấy Vision Việt Nam xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

354
Xưởng sản xuất - Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản 

xuất Long Đạt
xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

355 Nhà máy giấy Hoàng Hà xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

356 Công ty cổ phần Quảng Thành xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

357 Công ty cổ phần THT Hải Phòng xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

358 Công ty TNHH điện máy Đại Dương (Hải Phòng) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

359 Công ty TNHH H&T Intelligent Control (Việt Nam) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

360 Công ty TNHH công nghệ vật liệu mới HMT (Hải Phòng) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

361 Công ty TNHH Horn (Việt Nam) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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362 Công ty TNHH liên hợp đầu tư Thâm Việt KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

363 Công ty TNHH khoa học kỹ thuật KingKong (Hải Phòng) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

364 Công ty TNHH điện tử Deren (Việt Nam) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

365 Công ty TNHH chế tạo máy Yuekai KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

366 Công ty TNHH Global Wrapper (Việt Nam) KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

367 Công ty TNHH Tinno Việt Nam KCN An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

368 Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Duyên Hải Số 15 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

369 Công ty TNHH Daiso Việt Nam Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

370 Công ty TNHH bao bì Phú Phát Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

371 Công ty TNHH Medikit Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

372 Công ty TNHH Sougou Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

373 Công ty TNHH SIK Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

374 Công ty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

375 Công ty TNHH Rorze Robotech
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

376 Công ty TNHH Lihitlab Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

377 Công ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

378 Công ty TNHH Rayho Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

379 Công ty TNHH Tohoku Pioneer Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

380 Công ty TNHH Kokuyo Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

381 Công ty TNHH Yanagawa Seiko Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

382 Công ty TNHH Fujimold Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH
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383 Công ty TNHH GE Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

384 Công ty TNHH Nissei Eco Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

385 Công ty TNHH Nippon Kodo Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

386 Công ty TNHH Nichias Hải Phòng
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

387 Công ty TNHH Daito Rubber Việt Nam
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

388 Công ty TNHH SX TM Quang Minh
KCN Nhật Bản - Hải Phòng, phường Hồng An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

389 Công ty TNHH Aromabay Candles
Đường 355 phường Hưng Đạo, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

390 Địa điểm kinh doanh số 2 Công ty TNHH Super Victory
Đường 355 khu Phấn Dũng, phường Dương 

Kinh, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

391 Công ty TNHH Yen of London
Đường Phạm Văn Đồng, phường Dương Kinh, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

392 Công ty TNHH công nghệ cao Welco Việt Nam
KCN Kỹ thuật Cao An Phát, phường Việt Hòa, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

393 Nhà xưởng sản xuất - Công ty CP Nhựa bao bì An Vinh
KCN Kỹ thuật Cao An Phát, phường Việt Hòa, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

394 Công ty TNHH An Trung Industries
KCN Kỹ thuật Cao An Phát, phường Việt Hòa, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

395
Nhà xưởng sản xuất - Công ty CP vật liệu xây dựng công nghệ 

cao An Cường

KCN Kỹ thuật Cao An Phát, phường Việt Hòa, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

396 Nhà máy sx - Công ty TNHH sản phẩm giấy Leo (Việt Nam)
KCN Kỹ thuật Cao An Phát, phường Việt Hòa, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

397
Trụ sở làm việc - Công ty TNHH khu công nghiệp kỹ thuật cao 

An Phát

KCN Kỹ thuật Cao An Phát, phường Việt Hòa, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

398 Công ty TNHH Ta-I Technology Hải Dương KCN An Phát I, xã An Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

399 Trạm biến áp 110 Kv Nam Sách 2 KCN An Phát I, xã An Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

400 Siêu Thị Go Hải Phòng
đường Lê Hồng Phong, phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

401
Tòa nhà CT1 thuộc công trình "Lô B của dự án phát triển đô 

thị ven sông"

đường Bùi Viện, phường Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

402 Công ty cổ phần Trường An
10 đường Hồ Sen, phường Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

403 Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong - cơ sở 2 Phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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404 Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiền Phong - Cơ sở 3
Số 203, 204, 205 đường Mạc Đăng Doanh, 

phường Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

405 Khu sinh thái Đảo Vũ Yên - Tập đoàn Vingroup
Đảo Vũ Yên, phường Hòa Bình, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

406 Vincom Mega Mall Vũ Yên
Đảo Vũ Yên, phường Hòa Bình, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

407
Dư án khu phức hợp Vương miện Kim Cương Hải Phòng 

(Diamond Crown Complex Hải Phòng)-Tháp chung cư

Lô số 1/8B KĐT ngã 5 sân bay Cát Bi, phường 

Đông Hải, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

408 Công ty TNHH công nghiệp giầy Aurora Việt Nam Phường Thiên Hương, thành phố Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

409 Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng Phường Nam Triệu, thành phố Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

410 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Hòa Phong Phường Lưu Kiếm, thành phố Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

411 Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Hòa Phong Phường An Hải, thành phố Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

412
Tòa nhà Diamond Plaza thuộc Công ty cổ phần xây dựng và 

dịch vụ thương mại Ngô Quyền

Số 7 lô 8A1, Khu đô thị mới ngã 5 sân bay Cát 

Bi, phường Gia Viên, thành phố Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

413

Nhà máy gia công cơ khí, sản xuất lắp ráp linh kiện điện tử và 

sản xuất lắp ráp các sản phẩm từ nhựa thuộc Công ty cổ phần 

kỹ thuật cơ khí ASV

Tổ dân phố số 2, phường Dương Kinh, thành 

phố Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

414 Cảng Nam Hải - Công ty Cổ Phần Cảng Nam Hải
Số 201 Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

415
Cảng Nam Hải Đình Vũ - Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình 

Vũ
KCN Đình Vũ, Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

416 Cảng Xanh VIP - Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP KCN Đình Vũ, Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

417
Cảng Container Quốc Tế tân Cảng Hải Phòng - Công ty TNHH 

Cảng Container Quốc Tế tân Cảng Hải Phòng
Khu Đôn Lương, Đặc Khu Cát Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

418 Cảng Cửa Cấm- Công ty cỏ phần Cảng Cửa Cấm
Số 2 Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

419 Cảng VIMC Đình Vũ - Công ty Cp Cảng VIMC Đình Vũ KKT Đình Vũ - Cát Hải, Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

420
Cảng Hồng Bàng- Công ty CP Công nghiệp tàu thủy và xây 

dựng Hồng Bàng

Số 432 đường Hùng Vương, phường Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

421
Trung tâm dịch vụ hậu cần, bến neo đậu tàu đón trả khách HP - 

BLV - Ban quản lý cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vỹ
Phường Thiên Hương, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

422
Cảng cá Hạ Long- Chi nhánh công ty TNHH MTV thủy sản 

Hạ Long - Cảng cá Hạ Long

215 Lê Lai, phường Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

423 Cảng Lê Quốc- Công ty TNHH Lê Quốc
Số 442 đường Hùng Vương, phường Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH
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424 Cảng Nam Ninh - Công ty TNHH thương mại Nam Ninh
602 Đường Hùng Vương, phường Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

425 Cảng Vật Cách- Công ty CP Cảng Vật Cách Km9 đường 5 cũ Phưởng Hồng An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

426 Công ty cổ phần đóng tàu Thái Bình Dương Khu 6 xã Tiên Lãng, HP PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

427 Công ty TNHH MTV Đóng tàu Bạch Đằng
Số 3 Phan Đình Phùng, phường Hồng Bàng, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

428 Nhà máy đóng tàu Bình An - Công ty TNHH Đóng tàu Bình An Ngõ 55 Sở Dầu, phường Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

429 Cảng thuy nội địa Phú Thái Xã Phú Thái, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

430 Công ty TNHH Hà Bình Thôn Lê Hà, xã Trần Phú, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

431 Cảng thủy nội địa Hải Hà - Công ty TNHH Hải Hà xã Hà Tây, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

432
Cảng thủy nội địa thuộc Công ty TNHH Tiến Trung - Công ty 

TNHH Tiến Trung
Phường Kinh Môn, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

433
Phòng khám nha khoa Mạnh Hùng- Công ty TNHH SMILE 

ZONE - Công ty TNHH Smile Zone
Số 45+47 Tôn Đức Thắng, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

434 Công ty CP tư vấn đầu tư công trình hàng hải Việt Nam 12 Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

435 Cty TNHH MTV du lịch dịch vụ Công Đoàn Hải Phòng Số 12 Hồ sen, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

436 Công ty TNHH dịch vụ lưu trú Ngọc Tâm Số 299 Nguyễn Cộng Hòa, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

437 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Hải Phòng Số 62-64 Tôn Đức Thắng, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

438 Trường Cao đẳng Y tê Hải Phòng Số 169 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

439 Bệnh viện mắt Hải Phòng Số 17/383 Lán Bè, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

440
Xí nghiệp sản xuất nước An Dương - Công ty cổ phần cấp 

nước Hải Phòng
Số 249 Tôn Đức Thắng, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

441
Trung tâm anh ngữ GIGI – Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ 

thương mại Minh Khôi
Số 98 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

442 Nhà hàng lẩu dê Nhất Ly Số 475 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

443 Gia Huy & APARTMENT
Số 01+02+03+04+05 HH Lô B17 Khu Hoàng 

Huy Mall, Lê Chân, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

444 HOTEL Thiên Trang Số 148 Lê Văn Thuyết, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

445 Nhà nghỉ 102 Số 102/292 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

446 Gara oto Đông Đức Nhật Số 351 Nguyễn Văn Linh, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

447

Cơ sở kinh doanh Karaoke Praha và Prawood Club thuộc Công 

ty đầu tư dịch vụ giải trí Praha Việt Nam - Công ty đầu tư dịch 

vụ giải trí Praha Việt Nam

Số 1 Tuyến 3 Trại Lẻ, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

448 Trường mầm non Ban Mai Số 58 Đặng Mala, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

449 Trường mầm non Kênh Dương Số 119 Trại Lẻ, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

450
Khách sạn sinh viên - Đại học kinh doanh và công nghệ Hải 

Phòng
Số 50 đường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

451
Trường tiểu học và THCS Hữu nghị Quốc Tế - Đại học kinh 

doanh và công nghệ Hải Phòng
Số 50 đường Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

452 Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng Số 2 Nguyễn Bình, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

453 Viện y học biển Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

454 Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Số 01 đường Nhà Thương, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

455 Toà nhà văn phòng HH Số 116 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

456 Trường Đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng Số 36 Dân Lập, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

457

Cửa hàng xăng dầu Hồ Sen thuộc Công ty xăng dầu khu vực 

III - TNHH MTV - Công ty xăng dầu khu vực III - TNHH 

MTV

Số 8 đường Hồ Sen, Lê Chân, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

458 Khu nội trú Quán Nam Lô 1 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

459 Tòa nhà 14 tầng số 280 Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

460
Toà nhà VCCI thuộc Chi nhánh phòng Thương mại và Công 

nghiệp tại Hải Phòng
Đ/c: Số 464 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

461 Chợ Con Số 10 Chợ Con, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

462 Tòa nhà, văn phòng cho thuê Lê Phạm Số 98+100Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

463
Khách sạn Đông Dương - Công ty TNHH lưu trú và khách sạn 

Lê Phạm
Số 4 Hồ Sen, Hàng Kênh, lê Chân PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

464 Trường mầm non Nhi

Số 295 lô GH1. Khu đô thị lối đường Lạch Tray 

với đường Hồ Sen- Cầu Rào II (ICC), Lê Chân, 

Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 
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465
Địa điểm kinh doanh số 3- Cty TNHH Thẩm mỹ và nha khoa 

MAYO
Số 103- 105 Tô Hiệu, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

466 Trường THCS Hoàng Diệu Số 11/274 Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

467 Trường tiểu học Lê Văn Tám Số 64 Chợ Con, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

468
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – 

Chi nhánh Bắc Hải Phòng

Số 4 đường Hà Nội, Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

469 Chi nhánh Tổng công ty cổ phần thương mại xây dựng Số 83A Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

470 Trung tâm y tế quận Hồng Bàng Số 34 Kỳ Đồng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

471

Công ty CP tập đoàn Golden Gate – chi nhánh Miền Bắc – địa 

điểm kinh doanh – Nhà hàng Gogi House và Cuốn Vinhomes 

Imperial Bạch Đằng Hải Phòng

Căn hộ BH01-06, BH01-07, BH01-08 Khu đô 

thị Vinhomes Imperia Hải Phòng, Hồng Bàng, 

Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

472 Công ty cổ phần thương mại NAVADA Số 83 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

473 Chi cục kiểm dịch thực vật vùng I Số 02 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

474
Tòa nhà văn phòng và kinh doanh thương mại thuộc Công ty 

CP kinh doanh xuất nhập khẩu thủy sản Hải Phòng
Số 184 Quang Trung, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

475 Nhà hàng Tông Hua (Hộ kinh doanh Trần Khương Duy) Số 03 Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

476 Viện kiểm sát nhân dân quận Hồng Bàng Số 2C Thất Khê, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

477
Khu vực trụ sở làm việc số 22 Phan Bội Châu thuộc Sở Tài 

nguyên và Môi trường
Số 22 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

478 Chi cục thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương
Số 97 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

479 Hộ kinh doanh Mạnh Hương Số 1 Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

480
Chi nhánh Công ty cổ phần vận tải và cho thuê tàu biển tại Hải 

Phòng
Số 35 Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

481 Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu - Chi nhánh Hải Phòng
Số 35 Quang Trung, Hoàng Văn Thụ, Hồng 

Bàng, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

482
Khu nhà thể thao thuộc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể 

thao quận Hồng Bàng
Số 5 Phan Chu Trinh, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

483 Công ty cổ phần đầu tư thương mại & xây dựng Hải Thành
Số 39 - 41 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

484 Công ty cổ phần xây dựng 203 Số 24 đường Tản Viên, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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485 Trụ sở Hội Nông dân thành phố Hải Phòng Số 51, Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

486 Trường THPT Lương Khánh Thiện Số 7 Hồng Bàng, Hải Phòng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

487 Công ty cổ phần vận tải biển Vinaship Số 1 Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

488 Bảo tàng Hải Phòng Số 11 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

489 Tổng đội thanh niên xung phong Hải Phòng Số 06 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

490 Đảng ủy khối doanh nghiệp Hải Phòng Số 06 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

491
Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - 

Chi nhánh Hải Phòng

Số 68-70 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

492 Trung tâm giới thiệu việc làm và dạy nghề Số 31 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

493 Kho bạc Nhà nước quận Hồng Bàng Số 6 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

494 Kho chứa hàng của ông Lê Quyết Thắng Số 46 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

495 Nhà hàng Đồng Quê quán Số 02B Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

496 Công ty cổ phần sách thiết bị thương mại và dịch vụ Số 1 Lý Thường Kiệt, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

497 Công ty TNHH phát triển thương mại Newstar Số 124 Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

498 Xưởng sản xuất áo mưa Sơn Thuỷ 57 Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

499 Nhà máy giấy xuất khẩu Số 9 Cầu Bính, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

500
Tổ hợp khách sạn và văn phòng cho thuê thuộc Công ty cổ 

phần du lịch Hải Phòng
55-57 Điện Biên Phủ, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

501 Trụ sở Thành đoàn Hải Phòng Số 22 Trần Hưng Đạo, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

502
Cửa hàng xăng dầu 557 Lê Thánh Tông thuộc CN Công ty cp 

vận tải và cung ứng xăng dầu xí nghiệp kinh doanh xăng dầu
557 Lê Thánh Tông, p. Ngô Quyền, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

503
Kho ADCO Hải Phòng thuộc Công ty TNHH cung ứng nhựa 

đường

Số 240 Đường Ngô Quyền, Phường Ngô 

Quyền, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

504 Tòa nhà Lê Phạm thuộc Công ty TNHH Lê Phạm 508 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

505 Công ty TNHH thuốc lá Hải Phòng
Số 280 Đà Nẵng, Phường Ngô Quyền, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH
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506 Tòa nhà Sơn Hải thuộc Công ty TNHH Sơn Hải Số 452 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

507 Trường mẫu giáo Sao Sáng 3 319 Đà Nẵng, Ngô Quyền, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

508
Công ty Cổ phần thương mại và xuất nhập khẩu vật tư giao 

thông.

(Số 02/201 Ngô Quyền, P. Ngô Quyền, Hải 

Phòng)
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

509 Trường mầm non Sao Sáng 6 cơ sở 1 (338 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng) PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

510 Trường mầm non Sao Sáng 6 cơ sở 2 17/320 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

511 Trường mầm non An Dương Số 8 Phạm Huy Thông, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

512 Trường mầm non 1/6 12/37 Lán Bè, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

513 Trường mầm non Hướng Dương Số 1 Công Nhân, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

514 Trường THCS Nguyễn Bá Ngọc Số 132 Tôn Đức Thắng, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

515 Trường THCS Võ Thị Sáu
Số 121/280 Trần Nguyên Hãn, An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

516 Trường THCS Lê Chân Số 71 Vũ Chí Thắng, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

517 Trường tiểu học Trưng Vương Số 4/53 Vũ Chí Thắng, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

518 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu Số 270 Trần Nguyên Hãn, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

519 Trung tâm ngoại ngữ TA
Số 11/310A Nguyễn Công Hòa, An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

520 Trường THPT Lê Chân Khu 5 An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

521 Trung tâm dịch vụ việc làm Số 735 Nguyễn Văn Linh, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

522 Trường tiểu học Vĩnh Niệm Số 1/411 khu 2B An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

523 Trường THCS Vĩnh Niệm Số 29 Vĩnh Cát, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

524
Khu phức hợp giáo dục quốc tế Singapore - Công ty cổ phần 

Kinder World Việt Nam

Lô CCO/54-1B,phường An Biên, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

525 Trường PTTH Ngô Quyền Số 2 Mê Linh, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

526 Trường trung cấp nghề đào tạo kỹ thuật nghiệp vụ GTVT Số 22 Đinh Nhu, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

527 Trường trung cấp nghề du lịch Thăng Long Số 8A Lán Bè, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

528 Trường THCS Trần Phú Số 95 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, HP PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

529 Trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh Số 53 Phạm Huy Thông, An Biên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

530 Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai Số 53 Lê Chân, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

531 Trường THCS Ngô Quyền Số 33 Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

532 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố Số 195 Hai Bà Trưng, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

533 Trung tâm giáo dục thường xuyên Hải Phòng Số 33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

534 Công ty TNHH Shinbi Dental Hải Phòng Số 233k Trần Nguyên Hãn, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

535 Hộ kinh doanh phòng khám tiêu hóa kỹ thuật cao Hải Phòng Số 77A đường Trực Cát, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

536 Cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke 3D Số 212 Hoàng Minh Thảo, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

537 Cơ sở kinh doanh karaoke Tom Số 336 Hoàng Minh Thảo, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

538 Kho hàng- Công ty TNHH TM DV Hiền Vinh Quân Số 231 Vũ Chí Thắng, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

539 Công ty cổ phần Trung Thủy
Số 27/739 Nguyễn Văn Linh, An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

540
Cửa hàng xăng dầu Đức Thuận- Công ty CP TM xăng dầu Đức 

Thuận

Số 588-590 Nguyễn Văn Linh, An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

541
Cửa hàng xăng dầu Thịnh An - 6 - Công ty Cổ phần thương 

mại tiếp vận Thịnh An
Số 769 Nguyễn Văn Linh, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

542 Nhà nghỉ Sunrie Số 29/633 Thiên Lôi, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

543 Oriana Hotel & Apartment Tổ 31, P. An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

544
Trụ sở Công ty CP xuất nhập khẩu và xây dựng Bạch Đằng - 

Tổng Công ty XD Bạch Đằng

Số 268D Trần Nguyên Hãn, An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

545 Công ty CP sản xuất và DV Duyên Hải Số 99 Thiên Lôi, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

546 Công ty CP công trình Đô thị Hải Phòng Số 233 Trần Nguyên Hãn, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

547 Trụ sở làm việc công ty cổ phần vận tải biển Vinaship
Lô TM-8, Khu Đô Thị Hồ Sen- Cầu Rào 2, An 

Biên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

548 Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Hải Long Land Số 78 Trực Cát, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

549 Tòa nhà 28 Trần Nguyên Hãn (Nhà hỗn hợp) Số 28 Trần Nguyên Hãn, An Biên, HP PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

550
Xưởng sản xuất- Công ty TNHH TM &DV công nghiệp Tuấn 

Huyền - Công ty TNHH TM và DV công nghiệp Tuấn Huyền
736 Nguyễn Văn Linh, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

551 Cơ sở gia công nội thất gỗ ép của ông Trịnh Văn Tám 746 Nguyễn Văn Linh, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

552 Công ty TNHH Hoa Mỹ Số 81 Đinh Nhu, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

553 Công ty TNHH Hoa Mỹ
Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm, An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

554 Công ty CP Điện Cơ Hải Phòng Số 734 Nguyễn Văn Linh, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

555 Hộ kinh doanh Vũ Đức Mạnh (King Massage)
Số 69-71 Đường Vòng Cầu Niệm, An Biên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

556 Bến xe Vĩnh Niệm - Công ty TNHH Bus Hải Phòng Đường Bùi Viện, phường An Biên Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

557 Trụ sở làm việc Cục Thuế TP Hải Phòng.
Phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

558
Trụ sở và kho vật chứng Cục thi hành án dân sự thành phố Hải 

Phòng

Lô CC20 KĐT mới Hồ Sen Cầu Rào 2, p Vĩnh 

Niệm, q Lê Chân, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

559 Công ty TNHH Bình Khánh
Cụm Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, 

phường An Biên
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

560 Kho trung tâm Điện máy Xanh Hải Phòng
Cụm Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, 

phường An Biên
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

561 Công ty cổ phần bao bì PP số 97 Đinh Nhu, An Biên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

562 Công ty TNHH TM cơ khí chế tạo Hương Giang
Số 173 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

563 Chi cục kiểm Ngư Vùng 1
Số 01/103 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

564
Bãi xe Ngọc Hà thuộc Công ty CP đầu tư thương mại vận tải 

Ngọc Hà

Ngõ 103 Ngô Quyền, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

565 Trung tâm chất lượng, chế biến và phát triển thị trường vùng 1 Số 51 Lê Lai, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

566
Xưởng sửa chữa ô tô Quang Thành thuộc Công ty CP sửa chữa 

ô tô Quang Thành

Số 44 Lê Thánh Tông, Máy Chai, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

567 Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Điện lực
Số 112 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

568

06 dãy nhà tập thể trên địa bàn phường Máy Chai (khu tập thể 

F42, KTT xí nghiệp giao nhận Thủy sản HP, KTT xây lắp 

Thủy sản nhà C, KTT xây lắp Thủy sản nhà D, KTT hóa chất 

sông Cấm, Tập thể trạm điện Cửa Cấm).

Địa chỉ: Phường Máy Chai, Ngô Quyền, Hải 

Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

569 Công ty CP kinh doanh XNK thủy sản HP
Địa chỉ: số 05 Ngô quyền, Máy Chai, Ngô 

Quyền, Hải phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

570 Trung tâm Anh ngữ quốc tế PEC
Đ/c: Số 299 Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

571
Tòa nhà văn phòng cho thuê thuộc Công ty CP xây dựng và 

đầu tư Hạ tầng
Đ/c: Số 274 Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền, HP PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

572 Công ty CP JPWAY Việt Nam
Đ/c: Số 02 Đường Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

573 Công ty TNHH dầu khí Đài Hải DHP.
Đ/c: Số 55 Ngô Quyền, Máy Chai, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

574 Công ty CP công nghiệp tàu thủy Ngô Quyền
Đ/c: Số 585 Lê Thánh Tông, Vạn Mỹ, Ngô 

Quyền, HP
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

575
Cửa hàng xăng dầu Vạn Mỹ thuộc Công ty xăng dầu khu vực 

III - TNHH MTV

Số 284 đường Đà Nẵng, phường Vạn Mỹ, quận 

Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

576
Cửa hàng xăng dầu Thủy Tinh thuộc Công ty xăng dầu khu 

vực III - TNHH MTV

Số 9 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, 

quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

577
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Chi nhánh Hải 

Phòng

Số 2 Lô 3B Lê Hồng Phong, Đông Khê, Ngô 

Quyền, TP.Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

578 Công ty CPTM tổng hợp Cảng Hải Phòng
Số 03 Lê Thánh Tông, Gia Viên, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

579
Tòa nhà chung cư cao cấp cho thuê Trang Thành Apartment 

thuộc Công ty TNHH Trang Thành

Số 16 Trần Phú, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

580
Cửa hàng xăng dầu Lê Hồng Phong thuộc Công ty cổ phần 

xăng dầu Bạch Đằng

Địa chỉ: thửa đất số 4, lô 1A khu đô thị mới, 

ngã 5 sân bay Cát Bi, Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

581 Công ty CP lương thực Đông Bắc
Địa chỉ: 24 Trần Phú, Gia Viên, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

582 Công ty CP thương mại dịch vụ tổng hợp Cảng Hải Phòng,
Địa chỉ Số 03 Lê Thánh Tông, Gia Viên, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

583 Trường THPT Thái Phiên
Địa chỉ: số 258 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

584 Viện Khoa học công nghệ năng lượng môi trường
Địa chỉ: Số 246 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, 

Hải Phòng)
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

585 Trường tiểu học Trần Quốc Toản
(Số 41/313 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải 

Phòng)
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

586 Trường tiểu học Thái Phiên
(Số 244 Đà Nẵng, Cầu Tre, Ngô Quyền, Hải 

Phòng)
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

587
Căn hộ cho thuê Bạch Dương thuộc Công ty cổ phần đầu tư 

Merry House - Công ty cổ phần đầu tư Merry House

Địa chỉ: 134+136 Phụng Pháp, Đằng Giang, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

588
Tòa nhà cho thuê Bạch Dương thuộc Công ty cổ phần đầu tư 

Merry House - Công ty cổ phần đầu tư Merry House

Địa chỉ: 26/178 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

589 Khách sạn Ostara thuộc HKD Nguyễn Quốc Đoàn
Địa chỉ: 03/193 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

590 Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thông VN-CNHP
Địa chỉ:283 Lạch Tray, p.Lạch Tray, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

591 Cửa hàng xe máy Quế Khoa thuộc Công ty TNHH Quế Khoa
Địa chỉ: 215 Lạch Tray, p.Lạch Tray, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

592
Trung tâm tiệc cưới Mai Hồng Phúc thuộc Công ty CPTM và 

DV Phúc Thiên Hương

Địa chỉ:101 Thiên Lôi, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

593 Hộ kinh doanh Hoàng Cao Tiến
Địa chỉ: Xóm Trung, Đằng Giang, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

594
Nhà hàng tiệc cưới thuộc công ty CP khách sạn DLTM Tường 

Đức

Địa chỉ: 01 Thiên Lôi, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

595 Căn hộ cho thuê thuộc Công ty TNHH phát triển TM Bảo Trân
Địa chỉ: 22 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

596
Chung cư B11 tầng Đổng Quốc Bình thuộc Công ty TNHH 

MTV quản lý và kinh doanh nhà HP

Địa chỉ: đường Đổng Quốc Bình, P. Lạch Tray, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

597
Trụ sở Phòng Giao dịch Lạch Tray - Ngân hàng TMCP 

Phương Đông – Chi nhánh Hải Phòng,

địa chỉ số 195-197 đường Lạch Tray, phường 

Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

598
Khách sạn Vạn Xuân thuộc Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Vạn Xuân
(Số 326 Lê Lợi, P. Lạch Tray, Ngô Quyền, HP) PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

599 Chung cư N1-2
Số 25+27 Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

600
Trung tâm văn phòng và căn hộ cho thuê DG thuộc Công ty 

CP đầu tư thương mại DG
Số 15 Trần Phú, Cầu Đất, Ngô Quyền, HP PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

601
Khách sạn Kim Liên thuộc Công ty TNHH TM dịch vụ du lịch 

Kim Liên

Số 151 Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, Ngô 

Quyền, HP
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

602 Khách sạn Đông Đô thuộc Công ty TNHH Đông Đô

Địa chỉ: Số 60 Lương Khánh Thiện, phường 

Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

603 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng CN Hải Phòng,
Địa chỉ số 31-33- 35 Phạm Ngũ Lão,Cầu Đất, 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

604
Cửa hàng Hightlands Coffee thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần 

dịch vụ cà phê Cao Nguyên,

Địa chỉ Số 02 Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô 

quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

605 trạm đầu máy Hải Phòng - Xí nghiệp đầu máy Hà Nội
Địa chỉ: Số 39 Lương Khánh Thiện,Cầu Đất , 

Ngô Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

606 Công ty CP đầu tư Hồng Bàng
Địa chỉ Số 58 Phạm Minh Đức, Máy Tơ, NQ, 

HP
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

607
Địa điểm kinh doanh Lotteria Phạm Minh Đức - Chi nhánh 

Công ty TNHH Lotteria Việt Nam tại Hải Phòng

Địa chỉ: số 02 đường Phạm Minh Đức, phường 

Gia Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

608 Căn hộ cho thuê thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Nghĩa
Địa chỉ: Số 173 Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

609 HKD Phạm Thị Hoàn
Địa chỉ: 42/193 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

610
Khách sạn The Tray thuộc CNNHP ông ty CPDL DV Nam 

Cường

Địa chỉ: 47 Lạch Tray, Lạch Tray, Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

611 Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam
Địa chỉ: 215 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

612 HKD nhà nghỉ TE AMO
Địa chỉ: 64 Phụng Pháp, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

613 Trụ sở Cung văn hóa thiếu nhi thành phố
Địa chỉ: 55 Lạch Tray, p.Lạch Tray, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

614 Nhà nghỉ The Time - HKD mai Xuân Nguyên
Địa chỉ: 51 Lạch Tray, p.Lạch Tray, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

615 Cung văn hóa thể thao Thanh niên
Địa chỉ: 45 Lạch Tray, p.Lạch Tray, Ngô 

Quyền, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

616 Địa điểm kinh doanh số 2- Công ty TNHH Pure Việt Nam
Địa chỉ: 14/1/174 Văn Cao, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

617
Khách sạn Lehaute thuộc Cty TNHH DL và TM Nam Hoàng 

Anh

Địa chỉ: 275 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô 

Quyền, Hải phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

618
Chi nhánh Công ty cổ phần truyền thông và dữ liệu thanh toán 

An Du tại Hải Phòng
Số 12 đường Hà Nội, Hồng An, HP PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

619 Công ty TNHH Sơn Trường. Đ/c: Km6 Hồng An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

620
Chi nhánh Công ty cổ phần vật tư và xuất nhập khẩu hoá chất 

tại Hải Phòng

Số 50 tổ Nguyễn Văn Tuý, đường Hùng 

Vương, Hồng An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

621 Hộ Kinh doanh Phạm Thanh Biên Tổ dân phố đường 5/3, Hồng An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

622 Chợ Quán Toan thuộc Công ty cổ phần Long Sơn Hồng An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

623 Nhà nghỉ Ban Mai thuộc Công ty TNHH DLDV Khánh Trình
Số 54 KĐT mới Quán Toan, Hồng An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

624 Tòa nhà Viễn thông Hải Phòng
Số 88 đường Hùng Vương, Hồng An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

625 Công ty cổ phần OSR Việt Nam Số 55 đường Hà Nội, Hồng Bàng, HP PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

626
Bến xe Thượng Lý thuộc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển 

kim khí Hải Phòng. 
Đ/c: Số 52 Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

627 Công ty TNHH du lịch thương mại Tân An. Đ/c: Số 22 Hồng Bàng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

628 Golden Joy Hotel thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Thu Trâm.
Đ/c: Số 162 lô NO-04 KĐT mới Sở Dầu, Hồng 

Bàng, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

629 Trường THPT Hồng Bàng Số 991 Tôn Đức Thắng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

630 Hộ kinh doanh Phạm Thị Hương Giang 1994 Số 57 An Lạc 3, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

631 Hộ kinh doanh Vũ Thị Tuyết 1971 Khu đô thị mới Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

632 Hộ kinh doanh Karaoke Nam Khánh Số 131 An Lạc, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

633 Trường mầm non Bạch Đằng Khu An Lạc, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

634 Trường THCS Bạch Đằng
Số 99 An Trực, Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

635 Công ty TNHH Kỳ Anh Số 15 An Trì, Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

636 Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Hùng
Số GH180 Hồ Đá, Hồng Bàng, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

637 Trường mầm non Sở Dầu Khu An Chân, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

638
Trạm cấp phát xăng dầu Hiếu Trung thuộc Công ty Cổ phần 

thương mai Hiếu Trung
Số 196, quốc lộ 5 mới, Hồng Bàng, Hải Phòng. PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

639
Cửa hàng xăng dầu Hùng Vương thuộc Công ty TNHH Thắng 

Lợi
Km91, đường 5 mới, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

640 Công ty TNHH Ngân Thắng Đường 5 mới, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

641
Nhà máy nhựa đường Thượng Lý thuộc Công ty TNHH Nhựa 

đường Petrolimex
Số 1 đường Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

642 Trụ sở bảo hiểm xã hội thành phố Số 2 Hồng Bàng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

643 Toà nhà Taiyo thuộc Công ty cổ phần xây lắp Hải Long 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

644
Cửa hàng xăng dầu Đại Bản thuộc Công ty xăng dầu khu vực 

III - TNHH MTV
Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

645
Cửa hàng xăng dầu An Hồng thuộc Công ty xăng dầu khu vực 

III - TNHH MTV
Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

646 Trạm biến áp 220KV Vật Cách Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

647 Công ty CP công nghiệp XD 204 Phường Hồng An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

648 Sở Văn Hóa và Thể Thao Số 18 Hồng Bàng, Hải Phòng. PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

649 Công ty TNHH TM ô tô Việt Nhật 319 Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

650
Cửa hàng xăng dầu An Lạc thuộc Công ty xăng dầu khu vực III 

- TNHH MTV
Km3+500, Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

651
Cửa hàng xăng dầu Thượng Lý thuộc Công ty xăng dầu khu 

vực III - TNHH MTV
Số 1 Sở Dầu, Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

652
Cửa hàng xăng dầu Hải Phòng thuộc Công ty xăng dầu khu 

vực III - TNHH MTV

Số 1 đường Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

653
Bể bơi bến bính thuộc Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT 

Hải Phòng

Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

654
Nhà trưng bày triển lãm - Trung tâm thông tin, triển lãm và 

điện ảnh

Dải trung tâm thành phố, Hồng Bàng, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

655 Rạp 1-5 - Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng Số 55 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

656
Kho Hóa chất Thượng Lý thuộc Công ty TNHH Hóa chất 

Petrolimex
Số 1 Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

657
Cửa hàng xăng dầu Cầu Bính thuộc HTX xí nghiệp TM Việt 

Đức
đường Cầu Bính, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

658
Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế thuộc Cty TNHH MTV 

Điện lực Hải Phòng
An Lạc, Hồng Bàng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

659 Khu chung cư, tái định cư Đông Khê Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

660 Hộ kinh doanh lưu trú Nguyễn Trọng Thủy
Thửa số 12 lô 8A4 KĐTM ngã 5 SBCB, Gia 

Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

661
Cửa hàng trưng bày sản phẩm thuộc Chi nhánh công ty TNHH 

tập đoàn Rita Võ

4 khu B1 lô 7B Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

662
Trung tâm anh ngữ PLC thuộc Công ty TNHH công nghiệp 

SSD Việt Nam

Số 96,97 lô 7C Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

663 Cơ sở Massage Lavender Lô 8A Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

664 Hộ kinh doanh Lê Thị Bích Nga
Thửa số 19 lô 28B KĐTM ngã 5 SBCB, Gia 

Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

665
Trung tâm bồi dưỡng kiến thức EFA cơ sở 4 thuộc Công ty 

TNHH đầu tư phát triển giáo dục English For All

Số 163 lô 22C Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

666
Địa điểm kinh doanh Zenzu Spa thuộc Hộ kinh doanh Nuru 

massage
Số 11 Hoàng Hữu Nhân, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

667 Trường mầm non Những đứa trẻ vui vẻ Số 201C Đông Khê, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

668 Hộ kinh doanh nhà nghỉ Lê Anh Tuấn - nhà nghỉ Luxury 2
Số 381 lô 22 Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

669 Công ty CP bến bãi HP Số 133 Trần Phú, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

670 Chi nhánh Công ty CP tập đoàn Vinacontrol HP Số 80 Phạm Minh Đức, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

671 Công ty TNHH Đại lý vận tải Quốc tế phía Bắc Số 25 Điện Biên Phủ, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

672 Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Hải Phòng Số 14 Trần Phú, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

673 Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H, Số 23 Điện Biên Phủ, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

674 Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu T.B.H, Số 149 Nguyễn Hữu Tuệ, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

675 Trường trung cấp chuyên nghiệp HP
Số 39 Lương Khánh Thiện, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

676
Tòa nhà MB HP thuộc Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản 

Ngân hàng Quân Đội - Công ty MB AMC

Số 06 lô 30A Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

677 Ngân hàng TMCP công thương VN - CNNQ Số 05 Phạm Minh Đức, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

678 Nhà nghỉ Kim Thoa thuộc HKD Nhà nghỉ Kim Thoa
Số 02/60 Lương Khánh Thiên, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

679 Văn phòng công chứng Nguyễn Nhật Quang Số 11B Trần Bình Trọng, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

680
Cửa hàng xăng dầu Đổng Quốc Bình thuộc Công ty xăng dầu 

khu vực III - TNHH MTV
Số 213 Đồng Quốc Bình, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

681
Petrolimex-Cửa hàng 73 thuộc Công ty xăng dầu khu vực III - 

TNHH MTV
Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

682
Tòa nhà Htower 1 và Htower 2 thuộc Công ty cổ phần xây 

dựng số 3 Hải Phòng
Số 195 Văn Cao, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

683 Tòa nhà TM thuộc Công ty TNHH Dũng Tiến
Số 08 lô 28A Lê Hồng Phòng, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

684 Nhà nghỉ Berlin Lô 8A Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

685 Hộ kinh doanh Đại Phát Số 183 Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

686 Hộ kinh doanh Trần Thành Hưng – Nhà nghỉ Đức Anh
Số 03 khu TDDC Cái Hòm, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

687 Bệnh viên tâm thần. Cụm 02, Gia Viên, Hải Phòng. PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

688 Khách sạn Ngân Hà thuộc Công ty CPTM Hải Châu
Số 47+49 Nguyễn Xuân Nguyên ( số 11+12 A2 

lô 6B Lê Hồng Phong), Gia Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

689 Hộ Kinh doanh New MDM Club
Thửa 01 lô 26A KĐTM Ngã 5 sân Bay Cát Bi, 

Gia Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

690 Tòa nhà DK thuộc Công ty TNHH Duy Khánh
Số 02 lô 22 Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

691 Tòa nhà Hùng Dũng
Thửa số 04+05 lô 22b Lê Hồng Phong, Gia 

Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

692 Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH bánh mứt Đông Phương
Thửa số 11 khu b4 Lê Hồng Phong, Gia Viên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

693 Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thanh
Số 193 khu tái định cư Đông Khê mở rộng, Gia 

Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

694
Trụ sở Chi nhánh bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Khu vực Đông 

Bắc Bộ

Số 02 lô 6A Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

695
Cửa hàng xăng dầu Đông Viên thuộc Công ty TNHH MTV 

TM ĐT phát triển đô thị

Lô 28D Lê Hồng Phong, Đông Khê, Gia Viên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

696
Trụ sở Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi 

nhánh Đông Hải Phòng,

Số 12 lô 30 A Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

697

Tòa nhà thương mại dịch vụ, nhà ở và văn phòng cho thuê 

thuộc Công ty TNHH thương mại dịch vụ phát triển sản xuất 

bánh mứt Đông Phương

Số 4/B1 lô 26 BC Lê Hồng Phong, Gia Viên, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

698 Karaoke Điểm Hẹn 87 thuộc HKD Phạm Thị Hòa
Thửa số 87, 88, 89, 90 lô 7 Lê Hồng Phong, 

Gia Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

699 Nhà hàng Dê Thái
Thửa 19 khu B4 lô 6B Lê Hồng Phong, Gia 

Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

700
Phòng khám đông y Nguyễn Hữu Toàn thuộc HKD Nguyễn 

Hữu Toàn

Số 481,482 lô 22 khu ĐTM ngã 5 SBCB, Gia 

Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

701 Trường tiểu học Nguyễn Trãi Số 275 đường Đông Khê, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

702
Văn phòng cho thuê thuộc Công ty cổ phần vật tư và xây dựng 

Tiến Đạt
04 lô 22A Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

703 Nhà hàng Lẩu Dê Minh Hòa 10 lô 28D Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

704 Ngân hàng TMCP Phương Đông - CNHP- PGD Ngô Quyền
Thửa số 11 lô 22B KĐTM ngã 5 SBCB, Gia 

Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

705
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH thương mại sách và thiết 

bị trường học Kim Thoa – Nhà hàng Phở Thìn

địa chỉ:07 lô 7B Lê Hồng Phong, Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

706 Hộ kinh doanh Quách Thị Hương
Số 05 khu b1 lô 7B Khu ĐTM ngã 5 Sân bay 

Cát Bi, Gia Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

707
Trung tâm ngoại ngữ New Sky HP thuộc Công ty TNHH giáo 

dục quốc tế Thành Ngọc
221B tổ 15 cụm 3, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

708
Trung tâm ngoại ngữ Hampton thuộc Công ty TNHH giáo dục 

Liên Minh
754 lô 22 Lê Hồng Phong, Gia Viên, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

709

Bệnh viện mắt Hà Nội – Hải Phòng thuộc Địa điểm kinh doanh 

Ngô Quyền – Công ty cổ phần bệnh viện mắt Hà Nội – Hải 

Phòng

Số 03 khu b1 lô 7B Khu ĐTM ngã 5 Sân bay 

Cát Bi, Gia Viên, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

710 Chợ Sắt thuộc Công ty cổ phần May- Diêm Sài Gòn
Khu đất số 20 Trường Chinh, Kiến An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

711 Công ty TNHH SJ Precision
Ngõ 69, đường Tân Hà, Đồng Hoà Kiến An, 

Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

712 Cơ sở Karaoke Olala thuộc hộ kinh doanh Olala
Lô 51, 52 Khu đô thị Cựu Viên, Kiến An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

713 Chợ Bến Phà Hoàng Thiết Tâm, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

714
Cửa hàng xăng dầu Đồng Tâm - Công ty TNHH xăng dầu Nam 

Ninh

đường Bùi Viện, phường Kiến An, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

715 Xưởng sản xuất công ty cổ phần ắc quy Hoa Phượng
Số 159 Phương Khê, phường Kiến An, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

716
Xưởng sản xuất - Công ty CP công nghệ cơ - nhiệt - điện và 

xây lắp

Số 159 Phương Khê, phường Kiến An, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

717 Công ty TNHH dược phẩm Tam Long
Số 103/109 đường Trường Chinh, phường Kiến 

An, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

718 Công ty TNHH Khải Trí
Số 155 đường Quán Trữ, phường Kiến An, TP 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

719 Doanh nghiệp tư nhân Thành Tín TDP Mỹ Khê, phường Kiến An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

720 Lớp mầm non độc lập Vietkids 3
Số 01/BT05 Khu đô thị Cựu Viên, phường 

Kiến An, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

721 Công ty cổ phần Hùng Sơn đường Lê Đại Thanh, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

722 Công ty TNHH sản xuất TM Hoàng Yến TDP số 9, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

723 Công ty TNHH PBT đường Lê Đại Thanh, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

724 Công ty cổ phần Phúc Trình đường Lê Đại Thanh, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

725 Công ty TNHH điện cơ Hoa Phượng đường Lê Đại Thanh, Kiến An, Hải Phòng. PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

726 Xưởng sửa chữa đồ điện Hộ Kinh doanh Nguyễn Thế Kiên Số 130 phố Tây Hà, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

727
Xưởng giặt là thuộc Công ty TNHH Tinh Tâm chi nhánh Hải 

Phòng
đường Lê Đại Thanh, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

728 Nhà nghỉ Hải Hưng Số 32 Mạc Thiên Phúc, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

729 Công ty CP bê tông và xây dựng Hải Phòng
Số 41/143 đường Quán Trữ, Kiến An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

730 Khu nhà xưởng - Công ty cổ phần Quỳnh Hương Số 02 Đông Chấn, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

731 Công ty TNHH 2-9 Số 168 Nguyễn Mẫn, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH; CAP 

Phù Liễn

732 Khách sạn Hải Nhiên Anh
Lô BT01/568 Trần Nhân Tông, Kiến An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

733
Cửa hàng xăng dầu Ngọc Sơn - Công ty TNHH Bảo Hưng 

Long
Số 325 Hoàng Quốc Việt, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

734
Cửa hàng xăng dầu Hoàng Quốc Việt - Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu Phú Lâm
Số 146 Hoàng Quốc Việt, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

735
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH thương mại và bao bì 

Vĩnh Hằng

Số 146 đường Hoàng Quốc Việt, phường Phù 

Liễn, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

736
Cửa hàng xăng dầu Trần Nhân Tông - Công ty xăng dầu khu 

vực III

Số 467 đường Trần Nhân Tông, phường Phù 

Liễn, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

737 Cơ sở thu gom và tái chế phế liệu Trần Thị Thủy Số 610 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

738
Xưởng sơn điện ly Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp 

Bangshi Vina
Số 379 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

739 Cơ sở thu gom phế liệu bà Nguyễn Thị Hài
Khu bờ sông, TDP Cấp Tiến, Phù Liễn, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

740 Cơ sở thu gom phế liệu ông Phạm Văn Tình Số 132 Trần Văn Cẩn, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

741 Cơ sở thu gom phế liệu ông Vũ Văn Chỉnh Sô 17/632 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

742 Cơ sở thu gom phế liệu ông Phạm Đức Cường Số 250 Phù Lưu, Phù Liễn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

743 Cơ sở thu gom phế liệu Trần Thị Chiến
Ngách 1, Ngõ 632 Trần Tất Văn, Phù Liễn, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

744 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản
Số 386 Quy Tức, Khu Thi Đua 2, Phù Liễn, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

745 Trường Mầm non Hoa Mai
Số 183 Quy Tức, Khu Thi Đua 2, Phù Liễn, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

746 Xưởng sản xuất - Công ty cổ phần đầu tư thương mại Phú Hưng Số 319 Phan Đăng Lưu, Bắc Sơn, Kiến An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

747 Công ty TNHH nội thất Táo Đỏ Số 319 Phan Đăng Lưu, Bắc Sơn, Kiến An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

748 Xưởng sản xuất - Công ty TNHH Chinh Thái; Số 319 Phan Đăng Lưu, Bắc Sơn, Kiến An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

749 Trường Mầm non Tự Cường Thôn Mỹ Ngự, Xã Quyết Thắng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

750 Trường Mầm non Tiên Cường Thôn Thiên Kha, Xã Quyết Thắng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

751 Trường Mầm non Đại Thắng Thôn Xuân Cát, Xã Quyết Thắng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

752 Trường Mầm non Tiên Thắng Thôn Mỹ Lộc, Xã Tiên Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

753 Cửa hàng xăng dầu Phong Quang Thôn Lộc Trù, Xã Tiên Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

754 Trường Mầm non Quang Phục Thôn Chính Nghị, Xã Tiên Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

755 CHXD Hoàng Kích Thôn Bình Huệ, Xã Tiên Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

756 Trường THPT Toàn Thắng Đường 212, Xã Tiên Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

757 Trường Mầm non Toàn Thắng Thôn Đốc Hành, Xã Tiên Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

758 CHXD Tuấn Điệp Thôn Bình Viên, Xã Tiên Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

759 Trường Mầm non Tiên Minh Thôn Đông Ninh, Xã Tân Minh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

760 Trường mầm non Hùng Thắng xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

761 Trường Mầm non Vinh Quang cơ sở 2 xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

762 Trường mầm non Vinh Quang cơ sở 1 xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

763 Trường mầm non Nam Hưng xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

764 Trường mầm non Đông Hưng xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

765 Trường Mầm non Bắc Hưng xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

766 Trường mầm non Tây Hưng xã Chấn Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

767 Ngân hàng NN&PTNT Vĩnh Bảo TDP Đông Thái, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

768 Điểm kho Đông Tạ -Chi cục dự trữ khu vực 3 TDP Đông Thái, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

769 Thuế cơ sở 8 Hải Phòng TDP Đông Thái, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

770 Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 - Hải Phòng TDP Đông Thái, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

771 Nhà hàng Âu Lạc TDP Bắc Hải, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

772 Điện lực Vĩnh Bảo TDP 3/2, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

773 Trạm biến áp 110kv Vĩnh Bảo TDP 3/2, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

774 Cửa hàng kinh doanh phụ kiện thời trang Đỗ Đức Viện TDP Hòa Bình, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

775 Cửa hàng xăng dầu Tân Hòa TDP Tân Hòa, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

776 Nhà nghỉ Hoa Sữa TDP Tân Hòa, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

777 Nhà nghỉ Thanh Bình TDP Tân Hòa, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

778 Nhà nghỉ Dịu Linh TDP Hòa Bình, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

779 Nhà nghỉ Sông Chanh 2 TDP Đông Thái, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

780 Nhà nghỉ 34 TDP Đông Thái, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

781 Nhà nghỉ - karaoke - massage Hồng Hà Thôn Nhân Mục, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

782 Nhà nghỉ Hồng Hà (cơ sở II) Thôn Nhân Mục, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

783 Xưởng gia công đế giầy - Hộ kinh doanh Vũ Văn Suốt 1969 Thôn Gia Phong, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

784 Công ty TNHH vận tải và xây dựng An Hưng Thôn 2, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

785 Quán Cafe Riverside Thôn 2, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

786 Công ty TNHH TMDV may mặc Quang Đức Thôn 2, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

787 Công ty TNHH đầu tư phát triển Ngọc Đức Thôn Cựu Điện, xã Vĩnh Bảo PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

788 Cửa hàng xăng dầu Quý Cao Thôn 6, xã Vĩnh Thuận PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

789 Công ty TNHH thương mại Giang Biên Thôn 7, xã Vĩnh Thuận PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

790 Trung tâm điều dưỡng người tâm thần Thôn 10, xã Vĩnh Thuận PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

791 Cửa hàng xăng dầu Hồng Minh Cụm dân cư số 7, xã Vĩnh Thuận PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

792
Cửa hàng xăng dầu Vĩnh An thuộc HTX Công ty TM Việt 

Phương
Thôn An Ninh, xã Vĩnh Thuận PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

793 Nhà nghỉ Nam Hải Thôn An Ninh, xã Vĩnh Thuận PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

794 Nhà nghi Đại Thắng Thôn 3, xã Vĩnh Thuận PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

795 Nhà nghỉ Xuân Lai Thôn 3, xã Vĩnh Thuận PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

796 Công ty TNHH tư vấn phát triển xây dựng Hải Nam Thôn Hà Phương, xã Vĩnh Thịnh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

797 Công ty TNHH Vĩnh Lợi Hải Phòng Thôn An Lãng, xã Vĩnh Hoà, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

798 Chi nhánh Công ty TNHH Hưng Hải An tại Hải Phòng Thôn An Lãng, xã Vĩnh Hoà, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

799 Công ty TNHH QH Petro Thôn Kê sơn, xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

800 Công ty TNHH thương mại Sao Mai  xã Vĩnh Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

801 Công ty TNHH đầu tư thương mại sản xuất Vĩnh Hòa Thôn Nam Am, xã Vĩnh Am PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

802
Petrolimex - Cửa hàng 31 thuộc Công ty xăng dầu khu vực 3 - 

TNHH MTV
Xã Vĩnh Am, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

803 Trụ sở HĐND và UBND đặc khu Bạch Long Vĩ Đặc khu Bạch Long Vĩ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

804 Trụ sở CA Đặc khu BLV Đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

805 Trung tâm y tế quân dân y Bạch Long Vĩ Đặc khu Bạch Long Vĩ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

806 Trung tâm văn hóa, thông tin thể thao Bạch Long Vĩ Đặc khu Bạch Long Vĩ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

807 Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh Thôn 4, xã Kiến Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

808 Trường Mầm non Tú Sơn Thôn 3, xã Kiến Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

809 Trường Mầm non Tư thục Lá Xanh Thôn 6, xã Kiến Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

810 Trường mầm non Tân Phong Thôn Lão Phong, xã Kiến Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

811 Trường Mầm non Đại Hợp Thôn Đại Lộc, xã Kiến Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

812 Cửa hàng Xăng dầu Phúc Xá -Công ty TNHH TM Nhật Toàn Thôn Phúc Xá, xã Kiến Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

813 Trường Mầm non Đoàn Xá Thôn Đoan Xá 3, xã Kiến Hải PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

814 Trường mầm non Kiến Quốc Thôn 6, xã Nghi Dương, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

815 Cửa hàng xăng dầu Xuân Oanh Thôn 5, xã Nghi Dương, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

816
Cửa hàng Xăng dầu số 2 Kiến Thụy - Công ty cổ phần vận tải 

và dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
Hồ Sen xã Kiến Thuỵ PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

817 Công ty cổ phần Núi Đối Plaza Hồ Sen xã Kiến Thuỵ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

818 Trường Mầm non Thụy Hương Thôn Trà Phương, xã Kiến Thuỵ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

819 Trường THPT Thụy Hương Thôn Trà Phương, xã Kiến Thuỵ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

820 Trường Tiểu học và THCS Thụy Hương Thôn Trà Phương, xã Kiến Thuỵ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

821 Trường TH&THCS Thanh Sơn Thôn Xuân La, xã Kiến Thuỵ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

822 Trường Mầm non Thanh Sơn Thôn Xuân La, xã Kiến Thuỵ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

823 Cửa hàng Xăng dầu Văn Hòa - Công ty TNHH Mỹ Đức Hạnh Thôn Văn Hòa, xã Kiến Thuỵ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

824
Địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần kinh doanh phát triển 

dịch vụ Phú Thịnh (Resort Phú Thịnh)
Thôn Tam Kiệt, xã Kiến Thuỵ PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

825
Cửa hàng Xăng dầu Thuận Thiên - Công ty TNHH thương mại 

xăng dầu Hoàng Huy Phát
Thôn Xuân Úc, xã Kiến Thuỵ PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

826 Trường mầm non Minh Đức TDP Nghĩa Phương, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

827 Trường Mầm non Bảo Châu TDP Đề Thám, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

828
Cửa hàng xăng dầu Liên Minh - Công ty cổ phần phát triển 

thương mại Liên Minh
TDP Nguyễn Huệ, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

829 Trường mầm non Hợp Đức TDP Bình Minh, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

830 Chợ Quý Kim TDP Quý Kim, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

831 Công ty TNHH vận tải Nguyễn Thành TDP Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

832
Xưởng sản xuất Trung Nghĩa - Công ty TNHH Công Nghiệp kĩ 

thuật Đức Kim Việt Nam
TDP Trung Nghĩa, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

833 Cửa hàng vật liệu xây dựng Chầm Vững TDP Tiểu Bàng 1, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

834 Cửa hàng gas Thành Công TDP Hồng Phong, Phường Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

835 Karaoke Cây Phượng TDP Trung Nghĩa, Nam Đồ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

836 Cửa hàng Dầu Diezel thuộc Công ty TNHH dầu khí Thái Minh Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

837 Đại lý bán lẻ dầu Diezel Lưu Đình Nguyện Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

838 Cửa hàng bán lẻ dầu số 1 Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

839 Cửa hàng bán lẻ dầu số 2 Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

840 Trường mầm non Hải Sơn cơ sở 1 Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

841
Nhà hàng Gió Biển - Công ty cổ phần đầu tư dịch

vụ và thương mại Gió Biển
Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

842
Trụ sở Công an phường Đồ Sơn (Trụ sở Công an quận Đồ Sơn 

Cũ)
Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

843 Chợ Cầu Vồng Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

844 Công ty TNHH Việt Trường Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

845 Khách sạn Điện Lực Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

846 Trường cao đẳng kinh tế và công nghệ thực phẩm Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

847 Trạm Hải đăng Hòn Dáu Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

848 Trung Tâm Hoạt động hè thiếu nhi Hải Phòng Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

849 Trung tâm điều dưỡng và chăm sóc sức khoẻ Bưu Điện
83, Lý Thánh Tông, Phường Đồ Sơn, tp, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

850
Phòng thuộc Trung tâm điều dưỡng và chăm sóc sức khoẻ Bưu 

Điện
Bến Thốc, phường Đồ Sơn, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

851
Petrolimex- Cửa hàng 52 thuộc công ty xăng dầu khu vực III- 

TNHH MTV
Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

852
Petrolimex- Cửa hàng 05 thuộc công ty xăng dầu khu vực III- 

TNHH MTV
Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

853 Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hải Phòng Phường Đồ Sơn, tp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

854 Trường Tiểu Học TT Núi Đối xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

855 Nhà tổng hợp VQA - Công ty TNHH VAQ xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

856 Hotel Nhật Huy xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

857 Hộ kinh doanh Phạm Thị Nhung xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

858 Xưởng gia công Phạm Văn Tiến xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

859
Địa điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH Tổ Chức Giáo Dục 

Trí Đức
xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

860 Xưởng gia công thuộc Công ty TNHH TM May Mặc Mai Anh xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

861 Trường Mầm non Ánh Dương xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

862 Cty TNHH TM và DV Tuyên Thanh xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

863 Trường Mầm non Đại Đồng xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

864 Trạm biến ap 220KV Dương Kinh xã Kiến Minh PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

865 Hộ kinh doanh Nguyễn Quốc Hùng Xã An Lão, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

866 Bệnh viện đa khoa huyện An Lão Xã An Lão, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

867 Bưu điện An Lão Xã An Lão, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

868 Công ty TNHH đầu tư sản xuất Thanh Sơn Xã An Lão, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

869 Quán karaoke, massage Duy Hùng Xã An Lão, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

870
Cửa hàng xăng dầu An Tiến thuộc Công ty cổ phần thương mại 

KBH
Xã An Lão, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

871 Nhà xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH JinTong Việt Nam thôn Hòa Chử, xã An Trường, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

872
Cửa hàng xăng dầu Mỹ Đức - Công ty TNHH thương mại Phúc 

Giang Anh
thôn Tiến Lập, Xã An Khánh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

873 Cửa hàng xăng dầu thôn Thượng Trang thôn Thượng Trang, Xã An Trường, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

874
Cửa hàng xăng dầu Cầu Nguyệt - Công ty TNHH xăng dầu và 

hóa chất Thành Đạt
thôn Nguyệt Áng, Xã An Khánh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

875 Công ty cổ phần cơ khí chế tạo Hải Phòng Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

876 HKD Phạm Thị Thu Huyền Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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877 Karaoke VT ROYAR Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

878 Nguyễn Đăng Nơi Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

879 Quán Karaoke Thiên Đường Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

880 Công ty TNHH TOYOTA Nankai Hải Phòng Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

881 Công ty TNHH Trọng Thiện Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

882 Nội thất Đài Loan Phường An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

883 Công ty cổ phần sản xuất và thương mại ACP
TDP Cái Tắt, phường An Hải, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

884
Cửa hàng xăng dầu Hoa Phượng 5 - Công ty TNHH thương 

mại Hoa Phượng
Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

885
Cửa hàng xăng dầu Lưu Trường Thủy - Công ty TNHH đầu tư 

phát triển thương mại dịch vụ Triều An
Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

886 Công ty CP Cao su nhựa Hải Phòng Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

887 Công ty TNHH Bao Bì Bảo An Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

888 Công ty TNHH Tín Phong Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

889 Công ty CP CN tàu thủy An Đồng Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

890
Cửa hàng gas số 8 thuộc Công ty TNHH gas Pertronimex Hải 

Phòng
Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

891 Công ty TNHH Im Tech Vina Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

892 Chi nhánh Công ty AJINOMOTO Việt Nam tại Hải Phòng Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

893
Kho lạnh của công ty TNHH thương mại và dịch vụ thực phẩm 

Minh Thủy
Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

894 Bãi phân loại phế liệu của Công ty TNHH Phượng Diễm Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

895 Công ty cổ phần dược Hậu Giang tại Hải Phòng Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

896 Công ty cổ phần dịch vụ thiết bị công nghiệp Hoàng Linh Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

897 Cửa hàng Xăng dầu Tôn Đức Thắng Phường An Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
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898
Trạm dừng nghỉ V77 (bên phải) thuộc Công ty TNHH đầu tư 

TM và DV du lịch Đất Cảng 1.2.3
An Quang, HP PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

899
Trạm dừng nghỉ V77 (bên trái) thuộc Công ty TNHH đầu tư 

TM và DV du lịch Đất Cảng 1.2.3
An Quang, HP PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

900
Nhà xưởng sản xuất thuộc Công ty cổ phần thương mại và xây 

dựng Minh Sơn
xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

901
Trạm xăng dầu số 5, số 6 thuộc Chi nhánh Hải Phòng – Công 

ty cổ phần Thái Minh Group
An Quang, HP PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

902 Hộ kinh doanh Đỗ Văn Thanh Thôn Đâu Kiên, xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

903 Công ty TNHH dịch vụ thương mại KHT Thôn Câu Hạ A, xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

904
Cửa hàng xăng dầu Hải Bình thuộc Công ty cổ phần Hải Bình 

Phát
xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

905 Công ty cổ phần may Thuận Thiên Thôn Thạch Lựu, xã An Hưng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

906
Kho chứa phân bón thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa 

chất Dầu khí Miền Bắc
An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

907 Công ty TNHH cơ điện lạnh Quang Thắng An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

908
Công ty TNHH thương mại và dịch 

vụ xuất nhập khẩu Liên Minh
An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

909
Công ty CP phát triển thương mại đầu tư xây dựng Thành Nam 

Group
An Dương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

910 Công ty TNHH dịch vụ Minh Quân An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

911
Cửa hàng xăng dầu Chiến Thắng thuộc Công ty xăng dầu khu 

vực III - TNHH MTV
An Hưng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

912
Cửa hàng xăng dầu An Tràng thuộc Công ty xăng dầu khu vực 

III - TNHH MTV
An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

913

Địa điểm kinh doanh Chi nhánh Công ty cổ phần Thế giới di 

động tại Hải Phòng - Kho điện máy xanh trung tâm Hải Phòng 

(Khu nhà xưởng thuộc Công ty TNHH May Trang Anh)

An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

914 Chùa Cả Phường An Phong, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

915 Chùa Thiện Linh Phường An Phong, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

916 Đình Kim Sơn Phường An Phong, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

917 Chùa Kim Quang Phường An Phong, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

918 Trường THCS Chiến Thắng Xã An Hưng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

919 Trường tiểu học Mỹ Đức II Xã An Khánh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

920 Trường THCS Mỹ Đức Xã An Khánh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

921 Trường mầm non Tân Viên Xã An Khánh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

922 Trường THCS Tân Viên Xã An Khánh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

923 Trường Tiểu học Tân Viên Xã An Khánh, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

924 Trường mầm non Thái Sơn (Điểm trường số 1) Xã An Khánh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

925 Trường Tiểu học Trần Tất Văn (Điểm trường số 1) Xã An Khánh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

926 Trường THCS Thái Sơn Xã An Khánh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

927 Trường THPT Tân Trào Xã An Khánh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

928 Trường Mầm non An Tiến Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

929 Trường THCS An Tiến Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

930 Trường tiểu học An Tiến Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

931 Trường mầm non Trường Sơn Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

932 Trường tiểu học Trường Sơn Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

933 Trường trung học cơ sở Trường Sơn Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

934 Trường mầm non Sao Sáng (điểm trường 1) Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

935 Trường mầm non Sao Sáng (điểm trường 2) Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

936 Trường tiểu học TT An Lão Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

937 Trường mầm non An Thắng Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

938 Trường THPT Trần Tất Văn Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

939 Trường mầm non Tân Dân Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

940 Trường THPT An Lão Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

941 Trường mầm non Thái Sơn (Điểm trường số 2) Xã An Lão, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

942 Công ty TNHH nguyên phụ liệu giầy Trường Đức Xã An Lão PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

943 Công ty TNHH nhựa Vinh An phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

944 Công ty TNHH đá quốc tế Thủy Nguyên phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

945
Điểm kho dự trữ Thủy Nguyên thuộc Chi cục dự trữ nhà nước 

khu vực III
phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

946 Công ty TNHH công nghệ phụ liệu giày Việt Thăng phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

947 Công ty TNHH vật liệu xây dựng Mico Việt Nam phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

948 Công ty cổ phần đúc 19/5 phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

949 Công ty TNHH công nghiệp Bảo Tiên phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

950 Công ty TNHH Alliance Việt Nam phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

951 Công ty TNHH Nam Bình Phát phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

952 Chợ Tổng phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

953 Chợ Lò Cao phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

954 Chợ Bến Dể phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

955 Công ty TNHH SUFS phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

956 Công ty TNHH xuất nhập khẩu thực phẩm HMT phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

957 Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng ô tô – Công ty ô tô TNHH Âu Lạc phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

958 Khách sạn Việt Úc - Công ty cổ phần tập đoàn Việt Úc phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

959
Trung tâm thương mại, văn phòng thuộc Công ty TNHH đầu tư 

vận tải Phương Linh
phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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960 Nhà ở gia đình và văn phòng thuộc Công ty TNHH Trung Hạnh Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

961 Karaoke Obama Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

962
Siêu thị Lan Chi Mart Thủy Nguyên thuộc Công ty TNHH đầu 

tư và dịch vụ Lan Chi
Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

963 Nhà nghỉ Vũ Gia Khánh Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

964 Khách sạn Minh Ngân Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

965 Nhà nghỉ Việt Anh 2 Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

966 Khách sạn North River Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

967 Nhà hỗn hợp Đỗ Văn Viện Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

968 Chợ Núi Đèo Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

969 Cửa hàng nội thất Vượng Cường Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

970 Bệnh viện đa khoa thành phố Thủy Nguyên Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

971 Nhà ở và văn phòng cho thuê Nguyễn Hải Thanh Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

972 Nhà nghỉ Triệu Vy Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

973 Nhà hàng Vườn 66 Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

974 Khách sạn Nam Sơn Phường Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

975
Cửa hàng xăng dầu Chiến Huy thuộc Công ty TNHH Chiến 

Huy
phường Bạch Đằng, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

976
Cửa hàng xăng dầu Lê Lai thuộc Công ty cổ phần kinh doanh 

dịch vụ Lê Lai
phường Lưu Kiếm, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

977
Cửa hàng xăng dầu Tân Thanh thuộc Công ty cổ phần Tân 

Thanh Hải Phòng
phường Lê Ích Mộc, thành phố Thủy Nguyên PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

978 Công ty cổ phần cơ khí Chính Xác Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

979 Công ty TNHH đúc cơ khí Đức Dần Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

980 Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH công nghệ sơn Minh Anh Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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981 Công ty cổ phần cơ khí Hải Đường Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

982
Công ty cổ phần đúc kim loại - cơ khí và thương mại Duy 

Khánh
Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

983 Công ty cổ phần Ngọc Khánh Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

984 Công ty cổ phần Trường Thọ Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

985 Công ty TNHH công nghệ đúc Thành Phát Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

986 Công ty TNHH Duy Nhất Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

987 Xưởng sản xuất thuộc hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thái Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

988 Công ty TNHH cơ khí đúc kim loại Việt Nam Tổ dân phố Mỹ Đồng 6, phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

989 Nhà văn phòng kết hợp nhà nghỉ Vòng Hồng Chi Phường Thuỷ Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

990 Khách sạn Huơng Lâm 2 Phường Thuỷ Nguyên PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

991 Nhà xưởng sản xuất Công ty cổ phần ống giấy Thành Tín Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

992 Công ty TNHH MTV xây dựng và cơ khí Đông Hải Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

993 Công ty TNHH đúc Thủy Nguyên Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

994 Công ty cổ phần đúc kim loại và cơ khí An Phát Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

995 Công ty cổ phần TM đúc Trúc Sinh Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

996 Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Hưng Đạt Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

997 Công ty TNHH Youjin Leather (Việt Nam) Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

998 Công ty TNHH thương mại Hạnh Huyên Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

999
Nhà xưởng sản xuất Công ty cổ phần đầu tư và thương mại An 

Thắng - Đặng Văn Thịnh
Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1000 Công ty TNHH cơ khí đúc Thịnh Khang Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1001 Công ty TNHH cơ khí đúc Trung Anh Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1002 Công ty TNHH thuơng mại An Thắng Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1003 Công ty TNHH cơ khí - đúc hợp kim Thịnh Hưng Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1004 Công ty TNHH đúc CK thương mại Hào Hải Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1005 Nhà xưởng sản xuất Công ty TNHH Khang Vĩnh Nguyên Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1006 Nhà xưởng sản xuất Công ty TNHH Goodthink Packaging Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1007
Nhà xưởng sản xuất Công ty TNHH sản xuất dây đai và túi 

nilon Kiệt Phong
Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1008
Nhà xưởng sản xuất Công ty TNHH phát triển thương mại 

Ngọc Quỳnh Phát
Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1009
Xưởng pha chế sơn nước thuộc Công ty cổ phần thương mại 

tập đoàn Suka Nhật Bản
Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1010 Nhà kho Công ty CP cơ điện lạnh Dục Thành Phường Thiên Hương, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1011
Khách sạn Nguyễn Đức - Công ty TNHH ĐTPT DV Nguyễn 

Đức (Phạm Thị Hồng Chiêm 0944499995)
phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1012 Công ty TNHH Phong Mậu phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1013
Khách sạn Park Hương - Nguyễn Văn Thanh

0936305088
phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1014
Khu nhà cán bộ, công nhân phục vụ vận hành và sửa chữa 

thuộc Công ty cổ phần Nhiệt Điện Hải Phòng
phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1015 Nhà hàng Dũng Lùn - Bùi Ngọc Dũng phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1016
Nhà máy xử lý rác thải Minh Tân - Công ty cổ phần TM và 

dịch vụ Phú hưng
phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1017 Karaoke Bảo Nhi - Hồ Xuân Thương phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1018 Karaoke Sao Băng - Vũ Văn Nhân phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1019 Karaoke Sunny phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1020
Nhà nghỉ Thiên Phúc - Hoàng Thị Thúy

(0938809699)
phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1021
Nhà nghỉ Sơn Nguyên - Bùi Xuân Điềm

(0703698389)
phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1022
Nhà nghỉ Bách Tuấn - Bùi Thị Bách

(0904634168)
phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1023 Công ty TNHH TMDV Toàn Thắng phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1024
Kho bãi chứa hàng và kinh doanh than - Công ty VTXD XNK 

Trường Nguyên
phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1025 Trung tâm giáo dục lao động xã hội Hải Phòng phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1026
Kho bãi chứa hàng và kinh doanh than - Công ty DV và TM 

Gia Đức
phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1027 Gara ô tô Tuân Huế phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1028 Công ty TNHH xây dựng và vận tải Phú Hưng phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1029 Nhà Nghỉ Nam Vinh - Vũ Nhân Chiến phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1030 Nhà nghỉ Nhật Minh phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1031 Kho hàng Đinh Văn Huấn phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1032 Công ty TNHH MD Star phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1033 Công ty TNHH một thành viên - dịch vụ Song Yến phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1034 Trường mầm non Hợp Thành Phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1035 Trường tiểu học Hợp Thành Phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1036 Trường mầm non Cao Nhân Phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1037 Trường tiểu học Cao Nhân Phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1038 Trường THCS Cao Nhân Phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1039 Trường mầm non Chính Mỹ Phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1040 Trường tiểu học Chính Mỹ Phường Lưu Kiếm PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1041 Trường mầm non An Sơn Xã Việt Khê PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1042 Trường tiểu học An Sơn Xã Việt Khê PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1043 Trường Mầm Non Hoàng Động Phường Thiên Hương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 
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Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1044 Trường Tiểu Học Hoàng Động Phường Thiên Hương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1045 Trường THCS Hoàng Động Phường Thiên Hương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1046 Trường mầm non Kiền Bái Phường Thiên Hương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1047 Trường tiểu học Kiền Bái Phường Thiên Hương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1048 Trường THCS Kiền Bái Phường Thiên Hương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1049 Trường mầm non Quảng Thanh Phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1050 Trường tiểu học Quảng Thanh Phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1051 Trường THCS Quảng Thanh Phường Lê Ích Mộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1052 Trường Mầm non Gia Đức Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1053 Trường Mầm non Gia Minh Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1054 Trường mầm non Minh Đức Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1055 Trường Mầm non Minh Tân (Khu A) Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1056 Trường Mầm non Minh Tân (Khu B) Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1057 Trường Mầm non Ngũ Lão Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1058 Trường Mầm non Thủy Triều khu 1 phường Hòa Bình PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1059 Trường Mầm non Thủy Triều khu 2 phường Hòa Bình PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1060 Trường mầm non Trung Hà phường Hòa Bình PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1061 Trường Tiểu học Gia Đức Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1062 Trường Tiểu học Gia Minh Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1063 Trường Tiểu học Minh Tân Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1064 Trường Tiểu học Ngũ Lão Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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1065 Trường Tiểu học TT Minh Đức Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1066 Trường Trung học cơ sở Minh Tân Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1067 Trường Trung học cơ sở Ngũ Lão Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1068 Trường Trung học cơ sở TT Minh Đức Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1069 Trường Trung học cơ sở Trần Nhật Duật khu I Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1070 Trường Trung học cơ sở Trần Nhật Duật khu II Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1071 Trường Trung học phổ thông Phạm Ngũ Lão Phường Bạch Đằng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1072 Trường mầm non Cát Bi số 01 An Khê, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1073 Trường mầm non Sao Việt 2 số 309 Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1074 Chung cư 05 tầng Cát Bi. phường Hải An, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1075 Hộ kinh doanh Nguyễn Quang Long (Nguyên Hưng Motel).
Số 12 Khu tái định cư Sao Sáng, phường Hải 

An, Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1076
Cửa hàng xăng dầu Ngô Gia Tự thuộc Công ty xăng dầu khu 

vực III - TNHH MTV

Số 584B Ngô Gia Tự, phường Hải An, thành 

phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1077 Trụ sở chính Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Sao Đỏ Số 768B Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1078
Toà nhà GTIC thuộc Công ty TNHH MTV tư vấn ĐT và TM 

xanh
Khu Bình Kiều 2, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1079
Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ thuộc Chi cục Hải quan Khu 

vực III
KCN Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1080
Trung tâm máy soi cố định – bộ phận soi chiếu - Đội kiểm soát 

hải quan – Chi cục Hải quan Khu vực III

Số 1328 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1081 Karaoke Đại Nam
16/1158 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1082 Hộ kinh doanh Minh Nhật (Karaoke Minh Nhật)
Số 39A Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1083
Hộ kinh doanh Trần Văn Thạch (Cửa hàng karaoke Ngọc Anh 

và nhà hàng Gió Biển 2)
Số 597 Đông Hải, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1084 Hộ kinh doanh Vũ Văn Dụy (Nhà nghỉ Sơn Ca) Số 58 Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1085 Công ty CP thương mại hàng hải Thái Bình Dương Số 208 Kiều Hạ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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1086 Công ty Cổ phần Chiến Công
316 đường Chùa Vẽ , phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1087 Công ty TNHH TMDV Hằng Thịnh đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1088
Bãi xe Container Giang Sơn thuộc Công ty TNHH DV TM vận 

tải Container Giang Sơn
Đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1089
Trung tâm Logistic và hậu cần vận tải Traco thuộc Công ty Cổ 

phần vận tải 1 Traco

Km2+100 đường Chùa Vẽ (356), phường Đông 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1090 Công ty TNHH Minh Hoàng đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1091 Công ty cổ phần Bình Tiến đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1092 Trạm biến áp 220kv Đình Vũ thuộc Truyền tải điện Đông Bắc 2
Đường Đình Vũ (KCN Đình Vũ), phường 

Đông Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1093 Công ty CP nội thất Hà Cường Khu Bình Kiều 2, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1094 Công ty TNHH TM XNK HLS
Sô 322 Chùa Vẽ, TDP Hạ Đoạn 2, phường 

Đông Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1095 Công ty cổ phần giấy Hoàng Hà Hải Phòng Số 194 Kiều Hạ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1096
Xưởng sản xuất đồ điện dân dụng thuộc Công ty TNHH Quảng 

Dương
Số 270 Nam Hải, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1097 Công ty cổ phần Việt Long Số 99 Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1098 Công ty CPTMXD Thái Sơn Đường K9, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1099 Công ty cổ phần tôn thép Việt Pháp Hạ Đoạn 2, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1100 Công ty Cổ phần vật liệu mới Hải Phát Đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1101 Công ty TNHH Container Minh Thành Đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1102 Công ty cổ phần kho vận AB PLUS Đường K9, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1103 Công ty cổ phần thương mại Hoàng Cầu Đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1104
Kho lạnh HP thuộc Công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập 

khẩu thủy sản Hải Phòng
Đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1105 Công ty Cổ phần đá ốp lát Hải Phòng đường Chùa Vẽ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1106 Công ty TNHH TM XNK Quốc tế Minh Giang
Số 54 Bình Kiều 1, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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1107 Kho hàng hóa thuộc Công ty TNHH TM Hoàng Hiến
Số 67 Bình Kiều 1, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1108 Công ty Cổ phần thương mại Profeed
Số 150 đường 356 (Chùa Vẽ), phường Đông 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1109 Kho bãi Thanh Hưng thuộc Doanh nghiệp tư nhân Thanh Hưng
1168 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1110 Công ty TNHH Đỉnh Vàng
1166 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1111 Công ty TNHH tiếp vận Nam Phát Đường Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1112 Công ty Cổ phần thương mại và vận tải biển Falcon
Số 190 đường 356, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1113
Chi nhánh Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam – CTCP – Công 

ty kho bãi VIMC Hải Phòng
Đưòng Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1114
Kho bãi Container thuộc Công ty TNHH đại lý vận tải Quốc tế 

Phía Bắc - Công ty TNHH đại lý vận tải Quốc tế Phía Bắc

Km 105 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 

Đông Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1115 Địa điểm kinh doanh Cty CP Việt UK
1399 Ngô Gia Tự, Tổ 6, phường Đông Hải, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1116 Công ty CPTM Quang Linh 69 Bình Kiều 2, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1117
Kho bãi Anh Thúy thuộc Công ty TNHH TM DV dầu khí Anh 

Thúy;
Số 211 Kiều Hạ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1118 Chi nhánh Công ty cổ phần VIMC Logistics - tại Hải Phòng Đưòng Đình Vũ, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1119 Công ty xây dựng và phát triển Đông Hải đường K9, phường Đông Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1120 Trường mầm non Big Sun
42/311 Phủ Thượng Đoạn, phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1121 Trường mầm non Đông Hải 1
02/274 Bùi Thị Từ Nhiên, phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1122 Trường THCS Đông Hải 363 Phú Xá, phường Đông Hải, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1123 Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Hải Phòng
543 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1124 Trường Cao đẳng Hàng Hải I 498 Đà Nẵng, phường Đông Hải, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1125 Cửa hàng xăng dầu Thành Công 135 Chùa Vẽ, phường Đông Hải, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1126 Cửa hàng xăng dầu Đông Á
721 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1127 Cửa hàng Xăng dầu Lê Tiến Minh
1099 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1128 Cửa hàng xăng dầu Đông Hải
665 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1129 Công ty cổ phần vận tải và thương mại Xuân Trường Hai
783 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1130 Cửa hàng xăng dầu An Thành Trung
656 Lê Thánh Tông, phường Đông Hải, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1131
Cửa hàng xăng dầu An Hải thuộc Công ty xăng dầu khu vực III 

- TNHH MTV

765 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1132
Cửa hàng xăng dầu Công Thành thuộc Công ty xăng dầu khu 

vực III - TNHH MTV

456 Lê Thánh Tông, phường Đông Hải, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1133 Trường mầm non Tràng Cát 77 Cát Linh, phường Đông Hải, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1134 Trường tiểu học Tràng Cát
242 Thành Tô, phường Đông Hải, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1135 Trường THCS Tràng Cát
247 Thành Tô, phường Đông Hải, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1136 Công ty TNHH Tùng Hiệp
358 Thành Tô, phường Đông Hải, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1137 Công ty cổ phần Duy Anh Tân Vũ, phường Đông Hải, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1138 Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Mạnh số 100/333 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1139 Nhà nghỉ Happy Hotel Số 96/333 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1140 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Kim Oanh
số 18 lô E, TDP Trung Hành 5, Đằng Lâm, Hải 

An
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1141
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH thương mại du lịch Trung 

Quân - Khách sạn Trung Quân

Số 01/15 - 2/15, TDP Kiều Sơn, Hải An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1142 Hộ kinh doanh Phạm Thị Kim Ngân Số 9/29/227 Ngô Gia Tự, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1143 Hộ kinh doanh Đỗ Đức Thịnh Số 269 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1144

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

Hà Sang - T&T apartment thuộc Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Hà Sang

Số 26/369 Văn Cao, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1145 Trường Tiểu học Đằng Lâm Số 198 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1146 Trường Mầm non Đằng Lâm
Số 22 Lực Hành, Trung Hành 5, Hải An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1147 Trường THPT Phan Chu Trinh Số 29 Lực Hành, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1148 Trường Mầm non Bảo Châu Số 29 Lực Hành, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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Đơn vị chủ trì

1149
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quận 

Hải An
Số 70 Trung Hành 5, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1150 Nhà hàng karaoke Phạm Hà Phương Tiến Thành Số 69 Trung Lực, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1151 Hộ kinh doanh Queen 86 Số 66 Đỗ Nhuận, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1152
Địa điểm kinh doanh Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ Tất 

Đạt thuộc Công ty Cổ phần đầu tư và công nghệ Tất Đạt
Số 3 lô 16D Trung Hành 5, Hải An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1153 Nhà thờ giáo xứ Thư Trung - 
Tổ dân phố Thư Trung, phường Hải An, thành 

phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1154 Chi nhánh Hải Phòng - Công ty Cổ phần PNL Phong Nguyên 
Tổ dân phố Trung Hành 8, phường Hải An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1155 Hộ kinh doanh nhà nghỉ Song Kim
Số 102/225 Ngô Gia Tự, Thư Trung 2, phường 

Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1156 Hộ kinh doanh D&H apartment hotel
Số 5/333 Văn Cao, phường Hải An, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1157 Hộ kinh doanh H.K apartment & hotel
Số 39/16D tổ dân phố Trung Hành 5, phường 

Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1158 Hộ kinh doanh VCT
Địa chỉ: Số 19/15 Tô Vũ, Tổ dân phố Kiều Sơn, 

phường Hải An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1159 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Nga 1974
Số 289 (Lô 01) đường Văn Cao, phường Hải 

An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1160 Trường THPT chuyên Trần Phú
Lô 10A đường Lê Hồng Phong, phường Hải 

An, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1161 Trường Mầm non Đằng Hải (Khu A)
Số 95 Đoàn Kết, phường Hải An, thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1162 Trường mầm non Đằng Hải (Khu B) Tổ 4, phường Hải An, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1163
Trường mầm non Hải Đăng Xanh - Công ty TNHH GREEN 

ANCHOR

Lô CC1 khu đô thị mới phường Hải An, thành 

phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1164 Trung tâm y tế quận Hải An
Lô K2 đường Trần Hoàn, phường Hải An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1165 Trường mầm non Sao Việt 6
Số 28+30 đường Đằng Hải, phường Hải An, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1166 Trường THPT Hải An
Ngõ 1177 Ngô Gia Tự, phường Hải An, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1167
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

Lương Khánh Thiện - Công ty TNHH dịch thuật Hải Phòng

Lô 33/11B, Tổ dân phố số 12, phường Hải An, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1168 Thanh tra TP HP
Đường Lê Hồng Phong, phường Hải An, thành 

phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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1169 Trường quốc tế QSI Hải Phòng KDDT Mê Linh, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1170
Trường liên cấp quốc tế thuộc Công ty cổ phần thương mại 

Ngọc Hà
Khu nhà ở Anh Dũng 2, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1171 Công ty TNHH giáo dục Hà Linh Km2 DT353, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1172 Công ty TNHH muối Khánh Hòa Mạc Quyết, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1173 Trường Mầm non Anh Dũng KDC Phấn Dũng, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1174 Trung tâm y tế Dương Kinh
Trung tâm hành chính phường Hưng Đạo, 

Hưng Đạo, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1175 Trường cao đẳng Bách Nghệ Hải Phòng Mạc Quyết, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1176 Công ty cổ phần may Hoa Phượng TDP Phấn Dũng 2, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1177
Cửa hàng xăng dầu Dương Kinh - Công ty xăng dầu Khu vực 

III TNHH MTV
Km1+800 DT353, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1178 Công ty CP TM Kylin GX 668 TL353, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1179 Công ty TNHH sản xuất thực phẩm Toàn Cầu Trại Gà, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1180 Công ty dịch vụ Mobifone khu vực 5 TL353, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1181 Trường mầm non Hòa Nghĩa – khu trung tâm
Số 220 đường Đại Thắng, phường Dương Kinh, 

TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1182 Trường mầm non Hòa Nghĩa – Khu tái định cư
Khu tái định cư, Tổ 3 phường Hòa Nghĩa, quận 

Dương Kinh, TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1183 Trường Mầm Non Tân Thành
Số 6 đường Thanh Niên, phường Dương Kinh, 

TP. Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1184 Trường mầm non Hải Thành
Tổ dân phố số 2, phường Dương Kinh, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1185 Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Hải Phòng
Đ/c: Km 10 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1186 Trường mầm non Hưng Đạo
Số 8 phố Phương Lung, phường Hưng Đạo, TP 

Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1187 rường THCS Hưng Đạo Tổ 6, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1188 Cửa hàng xăng dầu Hưng Đạo I
Đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, 

TP Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1189 Cửa hàng xăng dầu Hưng Đạo II.
số 652 đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng 

Đạo, TP Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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kiểm tra 
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1190
Xưởng sản xuất thuộc Công ty cổ phần công nghiệp nhựa Đài 

Loan

Vân Quan, Đa Phúc, Dương Kinh, Hải Phòng 

(Nay là Vân Quan, Hưng Đạo, Hải Phòng)
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1191 Trường mầm non Khu tiểu trà Đường tiểu trà PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1192 Trường mầm non Khu Phúc Lộc Đường Phúc Lộc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1193 Trường mầm non khu tổ 1 Hải Thành Tổ 1C PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1194 Nhà hàng Karaoke Marigold
Số 50 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1195 Khách sạn Vũ Dương - Cty TNHH DL và DV Vũ Dương
Số 45 đường Tùng Dinh, thôn 15 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1196 Khách sạn Buffalou - Cty CP ĐT PT Du lịch TVC Thôn Hùng Sơn, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1197 Khách sạn Viễn Đông
Số 225 đường 1/4, thôn 17 Cát Bà, đặc khu Cát 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1198 Khách sạn Thanh Duy
Số 55 đường Núi Ngọc, thôn 17 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1199 Khách sạn Anh Thuận
Số 41 đường Núi Ngọc, thôn 17 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1200 Nhà nghỉ Dung Lai
Số 173 đường Cái Bèo, thôn 12, đặc khu Cát 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1201 Khách sạn Eco
Số 133 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1202 Khách sạn Thu Hà
Số 205 đường 1/4, thôn 18 Cát Bà, đặc khu Cát 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1203 Khách sạn Thái Bảo
Số 207 đường 1/4, thôn 18 Cát Bà, đặc khu Cát 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1204 Khách sạn Moon Boutique
Số 04 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1205
Khách sạn Hoàng Minh - Công ty Cổ phần thương mại và du 

lịch Hoàng Minh

Số 18 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1206 Khách sạn Hoa Phượng
Số 224 đường 1/4, thôn 17 Cát Bà, đặc khu Cát 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1207 Nhà nghỉ Minh Ngọc
Số 67 đường Núi Ngọc, thôn 17 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1208 Nhà nghỉ Tường Vy
Số 245 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1209 Khách sạn Quang Tùng - Công ty TNHH Quang Tùng
Số 250 đường 1/4, thôn 18 Cát Bà, đặc khu Cát 

Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1210 Khách sạn Đảo Ngọc 1
Số 34 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1211 Khách sạn Việt Tiến Thắng
Số 5 lô 2 Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc khu 

Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1212 Khách sạn Violet
Số 283 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1213 Khách sạn Hải Âu
Số 96 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1214 Nhà nghỉ Thái Long
Số 285 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1215 Khách sạn Cát Bà Palace - Cty TNHH TMDVDL Đăng Tâm
Số 180 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1216 Khách sạn Dũng Thoa
Số 31 đường Tùng Dinh, thôn 15 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1217 Khách sạn Sky Thôn 3 Xuân Đám, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1218 Khách sạn Sun and Sea - Cty TNHH Du lịch Tùng Lâm
Số 26-28 đường Núi Ngọc, thôn 18 Cát Bà, đặc 

khu Cát Hải, Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1219 Trường MN TT Cát Hải Thôn Đôn Lương, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1220 CHXD Năm Thu P. Bắc An Phụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1221 CHXD Bạch Đằng P. Bắc An Phụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1222 UBND phường Bắc An Phụ Đại Uyên, phường Bắc An Phụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1223 Trụ Sở Công An P Bắc An Phụ Phượng Hoàng, phường Bắc An Phụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1224 Nhà Nghỉ Trường Sơn Lê Xá, phường Bắc An Phụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1225 CHXD Quang Trung xã Nam An Phụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1226 CHXD Phúc Thành xã Nam An Phụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1227 CHXD Đức Đông xã Nam An Phụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1228 Điện máy Văn Quân
Bản Trại, 

Trần Liẽu
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1229 Trụ sở làm việc UBND xã Nam An Phụ Xạ Sơn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1230 Trụ sở làm việc Công an xã Nam An Phụ Kim Đậu PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1231 Phòng khám đa khoa Phúc Thành Thái Mông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1232 Phòng khám Việt Hảo - Hà Văn Duyệt Thái Mông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1233 Nhà nghỉ Quê Phương - HKD Nguyễn Văn Dũng
Thôn Trung Tuyến, Xã Kim Thành, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1234 Nhà nghỉ Việt Phong - HKD Nguyễn Văn Việt

Thôn Kỳ Côi, 

Xã Kim Thành, 

TP Hải Phòng

PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1235 Nhà Nghỉ Huy Hiệu - HKD Đặng Thị Liễu Thôn Phù Tải 1, Xã An Thành, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1236 Nhà Nghỉ Bình Minh Thôn Phù Tải 2, Xã An Thành, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1237 Dự án thuộc HKD Nguyễn Phương Đông Xã An Thành, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1238
Nhà 7 tầng - Công ty TNHH Đầu tư và phát triển TMDN Văn 

Trung
An Thành, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1239
Cửa hàng xăng dầu Minh Phúc - Công ty TNHH TM VLXD 

Minh Phúc
An Thành, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1240
Cửa hàng xăng dầu Song Hỷ - Công ty TNHH Xăng dầu Song 

Hỷ
Kim Thành, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1241
Cửa hàng xăng dầu Hải Hà - Công ty TNHH MTV Vật tư xăng 

dầu Hải Hà.
Kim Thành, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1242 Công ty cổ phần Tân Hà Kiều Phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1243 Cơ sở gia công sửa chữa cơ khí HDK Đặng Đình Hùng Thôn Minh Thành, xã Lai Khê PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1244
Nhà kho nông sản thuộc Công ty TNHH thương mại sản xuất 

Thanh Hà HD
Thôn Tân Hưng, xã Lai Khê PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1245 Kho nông sản Hồng Vinh thôn Lai Khê, xã Lai Khê PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1246 Kho nông sản Tăng Bá Trưởng thôn Lai Khê, xã Lai Khê PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1247
Cửa hàng xăng dầu Lai Khê - Công ty TNHH MTV ứng dụng 

Công nghệ cao tại Hải Dương.
Lai Khê, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1248
Cửa hàng xăng dầu Cộng Hòa - Công ty Cổ phần xăng dầu - 

dầu khí Miền Bắc
Lai Khê, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1249
Cửa hàng xăng dầu Phạm Xá - Công ty TNHH Xăng dầu Nam 

Dương
Lai Khê, Tp. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1250 Điện máy Lâm Phú - Đoàn Thanh Lâm xã Phú Thái PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1251
Chi nhánh KD nước sạch 

Công ty CPKD nước sạch Hải Dương - Phạm Văn Tiến
xã Phú Thái PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1252 Nhà trọ Vịnh Xuyên - Vũ Thị Xuyên xã Phú Thái PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1253
Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 

Thắm Vân tại Hải Dương
xã Phú Thái PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1254 Trung tâm tiếng Anh Robby (4 tầng) - Nguyễn Khắc Minh xã Phú Thái PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1255
Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Trung

(may gia công, xếp ly) - Đỗ Văn Đàn
xã Phú Thái PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1256 Dự án cơ sở tái chế nhựa HKD Lưu Văn Thuyên xã Phú Thái PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1257 Công ty TNHH Cọc ống kiến hoa đất việt xã Phú Thái PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1258 Công ty TNHH YVONNE Việt Nam xã Phú Thái PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1259 Nhà máy đóng Tàu Thành Long xã Phú Thái PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1260 Nhà nghỉ Long Hải; P. Kinh Môn PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1261
Chi nhánh siêu thị Hải Dương - Công ty TNHH đầu tư dịch vụ 

Lan Chi
P. Kinh Môn PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1262
Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội Hải 

Dương
phường Trần Hưng Đạo TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1263 Chi cục Thuế thành phố Chí Linh phường Trần Hưng Đạo TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1264 Trụ sở Thành ủy, UBND thành phố Chí Linh phường Chu Văn An TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1265
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Chí 

Linh

Phố Nguyễn Trãi 2, P. Chu Văn An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1266
Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - 

Chi nhánh Hải Dương II

Phố Nguyễn Trãi 2, P. Chu Văn An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1267
Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh 

Bắc Hải Dương

Phố Nguyễn Trãi II, P. Chu Văn An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1268 Trường mầm non Phả Lại phường Chí Linh TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1269 Trường mầm non Nhân Huệ phường Chí Linh TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1270 Trường mầm non Cổ Thành phường Chí Linh TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1271 Trường mầm non Lê Lợi phường Trần Hưng Đạo TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1272 Trường mầm non Đồng Lạc xã An Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1273 Trường mầm non Hợp Tiến cơ sở thôn Tè thôn Tè xã Hợp Tiến TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
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1274 Trường mầm non Mạc Thị Bưởi Đột Hạ xã Hợp Tiến TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1275 Trường THCS Cổ Thành phường Chí Linh TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1276 Trường tiểu học Hợp Tiến thôn Tè xã Hợp Tiến TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1277 Trường Tiểu học Phùng Văn Trinh thôn Miễu Lãng xã Nam Sách TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1278 Trường mầm non Cộng Hòa phường Trần Hưng Đạo TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1279 Trường Tiểu học&THCS Hoàng Tân phường Trần Nhân Tông TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1280 Trường THPT Bến Tắm phường Nguyễn Trãi TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1281 Trường Đại học Sao Đỏ
Phố Nguyễn Thị Duệ, P. Chu Văn An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1282 Trường Cao đẳng Giao thông vận tải đường bộ (Cộng Hòa) P. Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1283 Trường Cao đẳng cơ giới xây dựng Phố Thái Học, P. Chu Văn An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1284 Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh
Phố Nguyễn Trãi 2, P. Chu Văn An, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1285 Bệnh viện Phong Chí Linh P. Trần Nhân Tông, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1286 Trung tâm y tế huyện Nam Sách xã Nam Sách, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1287 Cơ sở kinh doanh karaoke Hoàng Gia Bạch Đa xã An Phú TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1288 Hộ kinh doanh Mạc Đức Lâm xã Nam Sách TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1289
Khách sạn Sao Đỏ thuộc Công ty CP Công nghiệp dịch vụ Cao 

Cường
P. Chu Văn An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1290
Trung tâm Nhân đạo Minh Anh thuộc Công ty TNHH MTV 

Thương mại Minh Anh

Quốc lộ 18, Phường Trần Nhân Tông, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1291 Nhà nghỉ Anh Yến xã Nam Sách, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1292 HKD Bùi Thị Tuyến xã Nam Sách TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1293 Nhà hàng Việt Tiên Sơn thuộc Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn P. Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1294 Nhà hàng 559 thuộc Hộ kinh doanh Tống Quang Tuấn P. Chu Văn An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 
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1295 Cửa hàng kinh doanh KDMHL Xuân Định phường Trần Nhân Tông TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1296
Cửa hàng xăng dầu Thái Học thuộc Công ty Cổ phần xây dựng 

và thương mại Hoàng Anh
P. Chu Văn An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1297

Trạm xăng dầu số 125 Sao Đỏ thuộc Chi nhánh xăng dầu Quân 

Đội khu vực Tây Bắc - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty 

xăng dầu Quân Đội

P. Chu Văn An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1298
Cửa hàng xăng dầu số 2 Lê Lợi thuộc Công ty CP Thương mại 

Chí Linh
P. Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1299
Cửa hàng xăng dầu Lê Lợi thuộc Công ty CP Thương mại Chí 

Linh
P. Trần Hưng Đạo, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1300 CHXD Bình Minh An - Công ty TNHH MTV Bình Minh An xã Nam Sách, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1301 CHXD số 55 - Chi nhánh xăng dầu Hải Dương xã Nam Sách, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1302 CHXD Minh Hiệp 1 - Công ty TNHH Minh Hiệp xã Nam Sách, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1303 CHXD Quân Đội - Công ty CP thương mại Thăng Long xã Trần Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1304 CHXD Nam Chính - DNTN Văn Quang xã Trần Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1305 CHXD Minh Hiệp 2 - Công ty TNHH Minh Hiệp xã Trần Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1306 Công ty CP Công nghệ Tràng Tiền số 1 xã An Phú, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1307 Công ty CP đầu tư XNK Hưng Thịnh xã Hợp Tiến, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1308 Công ty cổ phần sách và thiết bị giáo dục
Số 6 Hoàng Ngân, phường Hải Dương, TP. Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1309 Công ty TNHH RosViet
Đường Hoàng Ngân, phường Thành Đông, TP. 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1310 Công ty cổ phần TNHH TM&TH Phú Nguyễn xã Hà Bắc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1311 Trường THCS Thanh Hải xã Hà Tây, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1312 Trường Tiểu học Thanh Hải xã Hà Tây, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1313 Trường Mầm non Thanh Hải xã Hà Tây, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1314 Trường Mầm non Tân An xã Hà Tây, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1315 Xưởng may An Lương xã Hà Tây, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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1316 Trường Mầm non An Phượng xã Hà Tây, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1317 Trường Mầm non Vĩnh Lập xã Hà Đông, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1318 Trường THCS Vĩnh Lập xã Hà Đông, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1319 Sổ xố kiến thiết Hải Dương Phường Hải Dương, TP. HP PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1320 Công ty CP Sách và TBGD Hải Dương Phường Hải Dương, TP. HP PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1321 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín - CNHD Phường Hải Dương, TP. HP PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1322 Phòng công chứng số 1 Phường Hải Dương, TP. HP PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1323 Ngân hàng TMCP VN Thịnh Vượng - CNHD Phường Hải Dương, TP. HP PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1324 C.ty CP TVQH &TKXD Hải Dương Phường Hải Dương, TP. HP PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1325 Công ty CPXD đê kè và PTNT Hải Dương Phường Hải Dương, TP. HP PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1326 Công ty Cổ phần Nam dược Hải Long Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1327 Trường Tiểu học Ngọc Châu Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1328 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1329 Kẹo lạc Vân Giang Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1330 Trường THCS Ngọc Châu Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1331 Trường Tiểu học Phú Lương Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1332 Trường mầm non Phú Lương Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1333 Trường mầm non Ngọc Châu Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1334
Cửa hàng xăng dầu Bình Hàn - Tổng công ty TMKT và đầu tư - 

 Công ty cổ phần Chi nhánh Hải Dương
Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1335 Cửa hàng xăng dầu Dương Hải - DNTN Dương Hải Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1336
Petrolimex - Cửa hàng 62 - Chi nhánh xăng dầu Hải Dương 

(Petrolimex - CH 03)
Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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1337 Trường Chính trị tỉnh Hải Dương Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1338 Nhà thiếu nhi tỉnh Hải Dương Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1339
Kho lưu trữ chứng cứ và lưu giữ tài sản cầm cố, thế chấp Ngân 

Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương
Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1340
CHXD Hữu Nghị - Doanh nghiệp dịch vụ và thương mại Hữu 

Nghị (DNTN)
Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1341 Nhà Văn hóa Lao động Hải Dương Phường Thành Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1342 Trường trung cấp văn hóa nghệ thuật và du lịch Hải Dương Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1343 Chi nhánh Công ty TNHH Cơ khí Đức Giang Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1344 Công ty Cổ phần May II Hải Dương Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1345 CHXD Anh Tuấn - Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1346 Bệnh viện mắt và da liễu Hải Dương Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1347 Khách sạn Kim Sơn thuộc Công ty TNHH Hữu Nghị Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1348 Khách sạn Hữu Nghị thuộc Công ty TNHH Hữu Nghị Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1349 Khách sạn Nam Anh thuộc Công ty TNHH TM Nam Anh Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1350 Khách sạn Trường Thành Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1351 Khách sạn Duy Anh Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1352 Nhà nghỉ Hoàng Ngân Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1353 Khách sạn Lake Side Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1354 Khách sạn Top-hotel Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1355 Khách sạn Hoa Hồng Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1356 Khách sạn Hoàng Gia Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1357 Khách sạn Quang Vinh Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1358 Ngân hàng NN&PTNT tỉnh HD Phường Hải Dương PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1359
Cơ sở kinh doanh dịch vụ Phú Hiệp thuộc hộ kinh doanh Phạm 

Đức Phú
Hà Bắc PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1360 Cửa hàng xăng dầu Hồng Lạc – DNTN Thanh Duẩn Hà Bắc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1361 Cửa hàng xăng dầu Việt Hồng – DNTN Hải Ngọc Hà Bắc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1362
Cửa hàng xăng dầu Hồng Lạc – Công ty Cổ phần vật tư dầu 

mỡ Hải Dương
Hà Bắc PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1363
Cửa hàng xăng dầu Tân Việt – Công ty TNHH dịch vụ và 

thương mại Đại Thành Long
Hà Bắc PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1364 Cửa hàng xăng dầu Cẩm Chế – DNTN Tuấn Hanh Hà Bắc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1365
Công ty CP sản xuất và dịch vụ thương mại VLXD Cường 

Thịnh 68
Nam Đồng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1366 Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Tiền Trung Ái Quốc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1367 CHXD Ái Quốc Ái Quốc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1368 CHXD Quyết Thắng Ái Quốc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1369 CHXD TP Hải Dương Ái Quốc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1370 CHXD Tiền Trung Ái Quốc PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1371 Công ty TNHH VIETORY Thanh Hà PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH; CAX 

Thanh Hà

1372
Cửa hàng xăng dầu Thanh Xá – Công ty TNHH thương mại và 

Dịch vụ Dung Hà
Thanh Hà PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1373 Cửa hàng xăng dầu Mạnh Tuấn thuộc DNTN Mạnh Tuấn Thanh Hà PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1374
Trạm biến áp 110kV Thanh Hà thuộc Công ty TNHH MTV 

Điện lực Hải Dương
Thanh Hà PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1375 Phao dầu HD 0867H - Công ty TNHH Tứ Cường Hà Đông PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1376
Khách sạn Phương Ngọc thuộc Hộ kinh doanh Tiêu Phương 

Ngọc
Khu La Tỉnh Nam, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1377 Trường THPT Tứ Kỳ Khu La Tỉnh Nam, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1378 Trường THPT Tứ Kỳ 2 Khu La Tỉnh Nam, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1379
Cơ sở kinh doanh, sửa chữa xe máy, xe đạp điện thuộc Công ty 

TNHH MTV Doanh Mỵ
Khu An Nhân Đông, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1380
Cơ sở sản xuất, gia công hàng may mặc thuộc Công ty TNHH 

May Anh Thắng
Khu An Nhân Tây, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1381 Công ty TNHH Sản xuất nấm Hải Dương Thị Tứ, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1382
Cửa hàng kinh doanh đồ gỗ Xuân Doãn thuộc Hộ kinh doanh 

Nguyễn Xuân Doãn
Mạc Xá, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1383
Cơ sở sản xuất gạo thuộc Công ty Sản xuất và thương mại 

Tuyên Du
Thị Tứ, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1384
Cơ sở sản xuất gia công hàng may mặc thuộc Công ty TNHH 

MTV Bin Vina
Thị Tứ, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1385
Cơ sở sản xuất gia công đồ chơi thuộc Công ty TNHH Nhựa 

Trường Hưng
Thị Tứ, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1386
Cơ sở sản xuất khuôn mẫu thuộc Công ty TNHH Thực nghiệm 

quốc tế Nghệ Gia
Thị Tứ, Tứ Kỳ, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1387 Xưởng gỗ Nguyễn Đình Khăn xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1388 Xưởng gỗ Phạm Thanh Bình xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1389 Xưởng chế biến gỗ Vũ Văn Đạt xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1390 Xưởng gỗ Vũ Văn Hoạt xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1391 Công ty TNHH may JuJin xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1392 Xưởng may Nguyễn Thị Mát xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1393 Xưởng may Thu Chi xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1394 Cơ sở kinh doanh đồ gỗ mỹ nghệ Nguyễn Quang Vĩnh xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1395 Xưởng kinh doanh phế liệu Trương Đình Quý xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1396 Xưởng mộc Lê Đình Nhân 1979 xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1397 Xưởng mộc Trương Tiến Quang xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1398 Xưởng mộc Lê Đình An 1982 xã Tân Kỳ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1399 CHXD Hoàng Thắng thuộc DNTN Hoàng Thắng Xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1400
CHXD Ninh Thành thuộc Công ty TNHH MTV TM&DV Hào 

Phát
Xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1401 CHXD Nghĩa An của Công ty TNHH MTV Long Minh Lộc Xã Vĩnh Lại, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1402 Trường Mầm non An Đức thôn Ứng Mộ, xã Tân An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1403 Cơ sở thu mua phế liệu thuộc HKD Nguyễn Danh Toản thôn Kim Chuế, xã Tân An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1404 Cơ sở thu mua phế liệu thuộc HKD Lê Hưng Thịnh thôn Kim Chuế, xã Tân An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1405 Trường Mầm non Hồng Đức Thôn Đồng Lạc, xã Tân An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1406 Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại Long Khánh Thôn 1, xã Tân An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1407 Trường Mầm non Tân Phong Thôn Tân Hợp, xã Tân An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1408 Trường Tiểu học Tân Phong thôn Tiền Liệt, xã Tân An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1409
Cơ sở sản xuất gia công, các sản phẩm may mặc thuộc Công ty 

TNHH TM&DV Ha Vina
Thôn Hữu Chung, xã Tân An PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1410 Trường THCS Tân Phong thôn Tiền Liệt, xã Tân An PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1411
Cơ sở sản xuất giấy, bìa thuộc Công ty TNHH TM và SX 

Nguyễn Nam Khánh - Cơ sở 3
Đồng Hội, xã Khúc Thừa Dụ PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1412 Trường Mầm non Kiến Quốc Lũng Quý, xã Khúc Thừa Dụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1413 Trường THCS Kiến Quốc Cúc Bồ, xã Khúc Thừa Dụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1414
Cơ sở sản xuất chế biến gỗ thuộc Công ty Cổ phần tu bổ di tích 

Hoàng Giang
Đội 6, thôn Cúc Bồ,xã Khúc Thừa Dụ PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1415 CHXD Kiến Quốc thuộc DNTN Kiến Hưng Xã Khúc Thừa Dụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1416 CHXD Hồng Phúc thuộc DNTN Thành Khiêm Xã Khúc Thừa Dụ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1417
Nhà xưởng sản xuất thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Khai - 

Nguyễn Văn Khai
thôn Bỉnh Dy, xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1418
Nhà xưởng sản xuất thuộc Công ty cổ phần may NewLife - 

Đoàn Xuân Đức
thôn Lạc Dục, xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1419
Nhà xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH điện tử Trường 

Thịnh - Nguyễn Ngọc Tú
thôn Ô Mễ, xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1420
Nhà xưởng sản xuất thuộc Công ty TNHH May A Cộng - 

Nguyễn Trường Toàn
thôn Ô Mễ, xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1421 Trường Mầm non Hưng Đạo thôn Ô Mễ, xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1422 Trường Tiểu học Hưng Đạo thôn Ô Mễ, xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1423 Trường THCS Hưng Đạo thôn Ô Mễ, xã Đại Sơn, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1424
Petrolimex - Cửa hàng 32 thuộc Công ty TNHH Một thành 

viên Xăng dầu Hải Dương
Thôn Vé, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1425
Petrolimex - Cửa hàng 33 thuộc Công ty TNHH Một thành 

viên Xăng dầu Hải Dương

Thôn Tranh Xuyên, xã Ninh Giang, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1426 CHXD Vĩnh Hòa thuộc DNTN Vĩnh Hòa Thôn Ngọc Hòa, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1427 CHXD Mơ Lăng thuộc DNTN Mơ Lăng Thôn 2, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1428
CHXD số 28 Hồng Dụ thuộc Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu 

Miền Bắc - Công ty Cổ phần vật tư xăng dầu Miền Bắc

Thôn Thượng Đồng, xã Ninh Giang, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1429

Khu vực nhà xưởng, kho cho thuê của Chi nhánh Công ty Cổ 

phần Lương thực Đông Bắc tại Ninh Giang - Công ty Cổ phần 

Lương thực Đông Bắc tại Ninh Giang

Thôn 3, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1430 Công ty TNHH Sao Vàng Thôn 3, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1431 Công ty Cổ phần Mirolin Hải Dương Thôn 1, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1432
Nhà máy sản xuất và gia công giầy dép Senying Hồng Lạc 

thuộc Xí nghiệp tư doanh vận tải Hồng Lạc
Thôn 1, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1433 Công ty TNHH MTV Phúc Hoàng Thôn 1, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1434 Trường THCS Hiệp Lực Thôn Trung, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1435 Trường Tiểu học Hồng Dụ
Thôn Tam Tương, xã Ninh Giang, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1436 Trường THCS Vĩnh Hòa
Thôn Vĩnh Xuyên, xã Ninh Giang, TP Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1437 Chi nhánh Công ty TNHH MTV Đắc Trần tại Hải Dương Văn Diệm, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1438
Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng Thu Anh thuộc HKD Bùi Văn 

Thu
Hào Khê, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1439
Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng Nức Mấy thuộc HKD Trần Văn 

Nức
Hào Khê, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1440 Công ty TNHH MTV Hồng Ân Di Linh, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1441
Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng Thêu Vy thuộc HKD Phạm 

Ngọc Vy
Bùi Hòa, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1442
Cửa hàng khí dầu mỏ hóa lỏng Đình Hậu thuộc HKD Vũ Đình 

Hậu
Xuân Trì, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1443
Cửa hàng tạp hóa kết hợp khu vui chơi thuộc HKD Phạm Thị 

Lý
Thôn Bùi Hòa, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1444 May Bách Lợi Văn Hội, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1445 Cửa hàng tạp hóa Minh Châu thuộc HKD Chử Kim Tiến Thôn 1, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1446
Cửa hàng tạp hóa Trường Dung thuộc HKD Nguyễn Văn 

Trường
Thôn 2, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1447

Chi nhánh Công ty cổ phần đầu tư và sản xuất thiết bị chiếu 

sáng MDC Lighting - Đỗ Thị Hạnh

(chủ đất Đỗ Thế Muôn)

Thôn Di Linh, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1448 Công ty TNHH xây dựng nột thất xanh HD - Trần Cao Phúc Thôn Xuân Trì, Xã Hồng Châu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1449 Trường Mầm non Hà Kỳ xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1450 Trường Mầm non Hà Thanh - Trịnh Thị Xay xã Nguyên Giáp, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1451 Trường Mầm non Nguyên Giáp Xã Nguyên Giáp. TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1452
Cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và nhà nghỉ Minh Hiếu 

thuộc Hộ kinh doanh Quách Tiến Sự
Xã Nguyên Giáp. TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1453 Xưởng may gia công - Lê Lương Toản Tri Lễ, Nguyên Giáp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1454 Xưởng gỗ Toàn - Phạm Mạnh Toàn Hà Hải, Nguyên Giáp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1455 Xưởng, kho để hàng - Nguyễn Thị Huyền Hà Hải, Nguyên Giáp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1456 Xưởng gỗ Đông - Phạm Văn Đông Trạch Lộ, Nguyên Giáp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1457 Xưởng gia công may - Nguyễn Thị Mơ Hà Hải, Nguyên Giáp, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1458 Trường Mầm non Thạch Khôi Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1459 Trường tiểu học Thạch Khôi Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1460 Trường THCS Thạch Khôi Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1461 Trường THPT Lương Thế Vinh Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1462 Trường Mầm non Tuệ Tĩnh 2 Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1463 Trường mầm non Gia Xuyên Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1464 Trường tiểu học Gia Xuyên Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1465 Trường THCS Gia Xuyên Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1466 Karaoke café Tây Đô Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1467 Nhà nghỉ Thành Công Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1468 Khu nhà hiệu bộ - Trường ĐH Hải Dương Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1469 Khu KTX sinh viên - Trường ĐH Hải Dương Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1470 Công ty TNHH thương mại vận tải Đại Lộc Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1471 Bệnh viện tâm thần Hải Dương Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1472 Viện cây lương thực và cây thực phẩm Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1473 Bệnh viện Nhi Hải Dương Phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH; Phòng 

CS kinh tế

1474 Bệnh viện y học cổ truyền Hải Dương Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1475 Công ty CP bệnh viên đa khoa Hòa Bình Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1476 Công ty CP đầu tư Eco BMC Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1477 Nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Thiên nhiên UNO Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1478 Trung tâm anh ngữ Scots English Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1479 Trường mầm non quốc tế Scots English Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1480 Trường mầm non Tuổi Thần Tiên Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1481 Trường mầm non Tuổi Thơ Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1482 Trường THCS và THPT Marie Curie Phường Tân Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1483 CNKD nước sạch số 1 - CT CP KD nước sạch HD Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1484
Chi nhánh KD nước tinh lọc - CT CP KD nước sạch Hải 

Dương
Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1485 Cty Cổ Phần tập đoàn Kim Chính Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1486 Xí nghiệp NPK Hải Dương Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1487 Công ty CP ô Tô Hyundai Đông Nam Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1488 Công ty TNHH bao bì nhựa Vina Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1489 Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam Chi nhánh Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1490 Công ty Cổ phần Dạy nghề Giao thông vận tải Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1491
Ngân hàng TMCP Công Thương VN Chi nhánh Khu công 

nghiệp Hải Dương
Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1492 Công ty TNHH TM&DV giải trí Sao Kim Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1493 CN Hải Dương - Cty cổ phần viễn thông FPT Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1494 Công ty TNHH Tiên Tiến Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1495 Công ty TNHH Vạn Hải Sơn Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1496 Trung tâm GDTX-Ngoại ngữ tin học Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1497 Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng số 18.7 Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1498 Công ty TNHH Vật liệu xây XD Hồng Phúc Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1499 Cửa hàng TokyoLife Hải Dương và Format Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1500 Cục dự trữ nhà nước khu vực Hải Hưng; Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1501 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh HD Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1502 Cục thi hành án dân sự tỉnh HD Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1503 Chung cư Đông Ngô Quyền Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1504 Trung tâm Y tế TP HD Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1505 Cửa hàng điện máy xanh Nguyễn Lương Bằng Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1506
Tòa nhà Hải Dương Garden - Công ty TNHH Phát triển TM 

Việt Nam;
Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1507 Ngân hàng TMCP ĐT-PT Việt Nam CN Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1508 Trung tâm Dịch vụ việc làm 8/3 Phụ nữ Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1509 Công ty TNHH Phương Yến Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1510 Doanh nghiệp tư nhân Quang Chức Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1511 Công ty CP Cầu đường bộ Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1512 Cửa hàng YODY Thành phố Hải Dương Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1513 Tòa nhà Thanh Bình - HKD Mai Thị Thiếc Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1514 Phòng khám đa khoa Thanh Bình; Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1515 Phòng khám đa khoa Quốc tế HD Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1516 Khách sạn Phương Anh I - Công ty TNHH MTV Hưng Vượng Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1517
Trụ sở làm việc Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát 

triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đông
Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1518
Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3401D - Công ty cổ phần đăng 

kiểm xe cơ giới HD
Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1519 Trạm biến áp 110kv Đồng Niên Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1520 Nội thất cao cấp Tuần Loan HKD Đặng Anh Tuấn Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1521 Cơ sở may Nguyễn Thị Hoa Phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1522 UBND phường Việt Hòa Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1523 Nhà nghỉ Bảo Anh Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1524 Nhà nghỉ Chiều Xuân Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1525 Nhà nghỉ Hải Đăng - HKD Vũ Duy Điệp Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1526 A26 Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1527 Nhà nghỉ Cáp Quang Phường Tứ Minh, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1528 Công ty CP tư vấn xây dựng và đầu tư thương mại Trung Đông Phường Việt Hòa, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1529 Trường Mầm non Thị trấn Gia Lộc - Điểm Hội Xuyên xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1530 Trường Mầm non Hoa Hồng - Điểm trung tâm xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1531 Trường Mầm non Hoa Hồng - Điểm Phương Điếm xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1532 Trường Mầm non Phương Hưng xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1533 Trường Mầm non Gia Tân xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1534 Trường Mầm non Gia Khánh xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1535 Trường Mầm non Tân Tiến xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1536 Trường Mầm non Gia Lương - Điểm Đồng Tâm xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1537 Trường Mầm non Gia Lương - Điểm Lũy Dương xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1538 Trường Mầm non Phạm Trấn xã Trường Tân, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1539 Trường mầm non Thống Nhất xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1540 Trường mầm non BiBi xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1541 Trường trung học cơ sở Cao Thắng xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1542 Trường trung học phổ thông Thanh Miện III xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1543
Nhà ở kết hợp phòng khám nha khoa Thuân Chuyên thuộc Hộ 

kinh doanh Thuân Chuyên
xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1544
Cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê lưu trú (nhà nghỉ, nhà trọ) 

thuộc HKD Nguyễn Hữu Đại 1988
xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1545
Xưởng gia công, sản xuất đồ gỗ, thiết bị văn phòng thuộc Hộ 

kinh doanh Nguyễn Tiến Tuân
xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1546 Cơ sở sản xuất Hương Thu Hiền xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1547
Cơ sở lắp ráp, buôn bán phụ tùng xe đạp thuộc Công ty TNHH 

MTV Hoàng Nụ
xã Bắc Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1548
Cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng Thêm Nhung thuộc Hộ 

kinh doanh Nguyễn Văn Thêm
xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1549
Kho chứa thiết bị, phụ tùng mô tô, xe máy, máy móc nông 

nghiệp thuộc Hộ kinh doanh Thành Đạt 1
xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1550
Kho chứa hàng vật tư ngành nước thuộc Công ty TNHH TM 

và SX Tiến Phong
xã Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1551
Kho chứa hàng cám, phân bón thuộc Hộ kinh doanh Nguyễn 

Văn Đồng
xã Hải Hưng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1552
Xưởng gia công, sản xuất hàng may mặc thuộc Công ty TNHH 

Hưng Long HD
Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1553 Kho hàng hóa thuộc Công ty TNHH MYV thương mại Hà Vũ Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1554
Cơ sở kinh doanh phụ liệu hàng may mặc thuộc Hộ kinh doanh 

Trần Trọng Thắng
Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1555 Công ty Cổ phần nông sản Hưng Việt xã Gia Phúc, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1556 Công ty TNHH MTV thức ăn chăn nuôi Thái Bình Dương xã Gia Phúc, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1557
Cửa hàng kinh doanh đồ gỗ Xuân Doãn - Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Len
xã Gia Lộc, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1558
Cửa hàng kinh doanh bách hóa Đức Minh Hoàng - Công ty 

TNHH TMDV và sản xuất Đức Minh Hoàng
xã Gia Lộc, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1559 Công ty Cổ phần thương mại đầu tư xây dựng Đồng Tâm xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1560 CHXD Quang Quyên – Công ty TNHH MTV Quang Quyên xã Gia Phúc, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1561
CHXD Phạm Trấn – Công ty TNHH dịch vụ thương mại Mạnh 

Cường MTV
xã Trường Tân, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1562 CHXD Đồng Quang – Công ty TNHH MTV Long Nhật xã Trường Tân, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1563 CHXD Trùng Khánh – Công ty TNHH MTV Doanh Hiền xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1564
CHXD Gia Tân – Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc 

Dũng
xã Gia Phúc, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1565
CHXD Hải Hà Hải Dương 1 – CN Công ty TNHH đầu tư xây 

dựng vận tải Hải Minh Hưng tại Hải Dương
xã Yết Kiêu, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1566 CHXD Gia Tân – Công ty TNHH Tân Bình xã Gia Phúc, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1567 Petrolimex – Cửa hàng 36 – Chi nhánh xăng dầu Hải Dương xã Gia Phúc, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1568
CHXD Đức Xương – Công ty TNHH thương mại và đầu tư 

Anh Tuấn Hưng Yên
xã Trường Tân, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1569 CHXD Đồng Quang – Công ty TNHH Tân Bình xã Trường Tân, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1570 CHXD Đoàn Thượng – Công ty TNHH Tiến Vũ xã Trường Tân, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1571 Hộ kinh doanh Phạm Quang Thanh xã Gia Lộc, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1572 Trung tâm y tế huyện Gia Lộc xã Gia Lộc, TP Hải Phòng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1573
Trạm 110kv Thanh Miện thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực 

Hải Dương
Xã Thanh Miện, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1574
Trạm 220kv Gia Lộc thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải 

Phòng
xã Gia Lộc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1575 Gỗ Nguyễn Xuân Mát xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1576 Trường Mầm non Bình Xuyên xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1577
Cửa hàng khí dầu mỏ hoá lỏng Trường An Phát thuộc Chi 

nhánh Công ty TNHH MTV Trường An Phát
xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1578 TRƯỜNG MẦM NON THÁI DƯƠNG xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1579 TRƯỜNG MẦM NON THÁI HÒA xã Thượng Hồng, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1580 Xưởng sửa chữa xe ô tô Chung Toàn My Thữ PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1581 Miếu Mộ Trạch Thôn Mộ Trạch xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1582 HKDVũ Ngọc Nghiệp Thôn Mộ Trạch xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1583 HKDNguyễn Văn Thắng Thôn Mộ Trạch xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1584 HKDBÙI VĂN HIỂU Thôn Hoàng Sơn, xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1585 HKDCAO VĂN VIÊN Thôn Tào Khê, xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1586 HKDVŨ VĂN MẠNH Thôn Vạc, xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1587 HKDVŨ VĂN MẠNH Thôn Vạc, xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1588 HKDVŨ XUÂN TỚI Thôn Vạc, xã Đường An, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1589 Đỗ gỗ Cường Thịnh Thị Tranh, Đường An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1590 Trụ sở làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Lương Ngọc, Đường An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1591 Trụ sở làm việc Công an xã Đường An Quang Tiền, Đường An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1592 Trường Mầm non Tân Hồng xã Đường An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1593 CÔNG TY TNHH UNION SUCCESS VINA xã Đường An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1594
CƠ SỞ GIA CÔNG CƠ KHÍ XUÂN THỦY THUỘC HKD 

LƯU XUÂN THỦY
xã Đường An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1595 TRƯỜNG MẦM NON THÚC KHÁNG xã Đường An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1596 CÔNG TY TNHH TMSX VLXD HUY HOÀNG xã Đường An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1597 TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH xã Đường An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1598 NHÀ NGHỈ BÌNH MINH xã Đường An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1599
CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG, GIẢI KHÁT 

BAMBOO THUỘC HKD NHỮ VĂN CHIẾN
xã Đường An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1600
CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ ĂN UỐNG, GIẢI KHÁT 

& BILIARDS THUỘC HKD NGUYỄN TIẾN DŨNG
xã Đường An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1601
NHÀ HÀNG ẨM THỰC HAPPY THUỘC HKD NHỮ VĂN 

CHIẾN
xã Đường An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1602 NHÀ NGHỈ GIANG NHUNG xã Đường An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1603 NHÀ NGHỈ, KARAOKE SƠN LỊCH xã Đường An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1604 TRƯỜNG MẦM NON THÁI HỌC xã Đường An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1605 CÔNG TY TNHH ANH GIANG HD xã Đường An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1606 NHÀ HÀNG THÀNH ĐẠT xã Đường An, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1607 CHXD Thái Học - DNTN Tân Hồng xã Đường An - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1608 CHXD Tân Hồng - Công ty TNHH MTV Tiến Anh xã Đường An - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1609 CHXD Thái Dương - DNTN Thiết Bích xã Đường An - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1610
CHXD Tuấn Anh Trường -Công ty TNHH MTV Tuấn Anh 

Trường
xã Đường An - Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1611 CHXD Bình Minh - DNTN Minh Tuyên xã Đường An - Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1612 Karaoke XO xã Bình Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1613 Nhà nghỉ Quang Hưng 88 xã Bình Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1614 Cơ sở may mặc Nguyễn Văn Vân xã Bình Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1615 Công ty TNHH Hùng Cường xã Bình Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1616 Công ty TNHH công nghệ y tế và dược phẩm DCAREME xã Bình Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1617 Công ty cổ phần HTC Long Xuyên xã Bình Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1618 Karaoke Lucky xã Bình Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1619 Karaoke Sky Coffee xã Bình Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1620 Cơ sở chế biến gỗ Vũ Đình Tiến xã Bình Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1621 Công ty TNHH Hợp lực Cảng Việt Xã Mao Điền, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1622 Công ty TNHH Nam Sinh Xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1623 Công ty TNHH TM&SX VLXD Đông Dương 3 Xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1624
Khu trung tâm thương mại và dịch vụ Lương Điền đại diện là 

Công ty TNHH Hoàng Thanh
Xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1625 CHXD Ngọc Liên - Công ty TNHH Thương mại Ngọc Thanh Xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1626 Petrolimex - Cửa hàng 101 Xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1627 Công ty TNHH Vinh Cường Xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1628 Công ty TNHH Hải Yến Plastic Xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1629 Trạm biến áp 110KV Phúc Điền Xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1630 Trạm biến áp 110KV Cẩm Điền Xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1631 Công ty TNHH K - STAR Vina xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1632
CHXD An Phát - Công ty TNHH dịch vụ và thương mại An 

Phát
Xã Cẩm Giàng, TP. Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1633 Trường mầm non Định Sơn xã Cẩm Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1634 Trường Tiểu học Định Sơn xã Cẩm Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1635 Trường THCS Định Sơn xã Cẩm Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1636 Công ty Cổ phần Việt Tiên Sơn xã Cẩm Giang, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1637 Công ty TNHH De Heus chi nhánh Hải Phòng Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1638 Công ty CP Habeco HP Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1639 Công ty TNHH TM Nam Huy Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1640 Công ty CP DV TM ĐT Thái Anh Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1641 Công ty TNHH bao bì Vĩ Lâm Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1642
Xí nghiệp giầy Hàng Kênh thuộc Tổng công ty cổ phần Hàng 

Kênh - CTCP
Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1643

Xí nghiệp giấy và dịch vụ công nghiệp thuộc Tổng công ty cổ 

phần

Hàng Kênh - CTCP

Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1644 Công ty TNHH sản xuất bao bì Phúc Tinh Việt Nam Xã An Hưng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1645 Công ty CP đầu tư và PT Sản xuất Hoàng Huy Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1646 Công ty TNHH ô tô Hoa Mai Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1647
Nhà máy giầy Sao Vàng - Stella thuộc Công ty TNHH Sao 

Vàng
Xã An Lão, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1648 Công ty TNHH đầu tư ô tô Hoa Mai Xã An Quang, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH
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1649
Bến cảng số 5, số 6 khu bến cảng Lạch Huyện - Công ty cổ 

phần Cảng Container Quốc tế Hateco Hải Phòng
Khu Đôn Lương, Đặc Khu Cát Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1650
Bến cảng số 3, số 4 khu bến cảng Lạch Huyện - Công ty 

TNHH Cảng Quốc Tế TIL Cảng Hải Phòng
Khu Đôn Lương, Đặc Khu Cát Hải, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1651

Địa điểm kinh doanh số 02 Công ty TNHH đầu tư phát triển 

thương mại HTM thuộc Công ty TNHH đầu tư phát triển 

thương mại HTM

TDP Trung Hành 5, Hải An, HP PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1652

Địa điểm kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển TMDV 

Tân Thành Phát thuộc Công ty TNHH Đầu tư phát triển 

TMDV Tân Thành Phát

Số 46 Lô 16D Trung Hành 5, Hải An, HP PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1653
Trường mầm non ngôi nhà Hugo - Công ty cổ phần giáo dục 

quốc tế HTC
Khu nhà ở Anh Dũng 3, Hưng Đạo, Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1654
Trường tiểu học, THCS và THPT Alpha Hải Phòng - Công ty 

cổ phần Alpha Hải Phòng

Khu dự án nhà ở Anh Dũng 7, phường Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng.
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1655 Công ty TNHH Năng lượng thông minh Lithium Việt Nam KCN Phú Thái, Phú Thái, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1656 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Phú Thái CCN Quỳnh Phúc, Phú Thái, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1657 Công ty cổ phần Pramac phường Nhị Chiểu, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1658
Cơ sở sản xuất thuộc Công ty TNHH Sản xuất Cung ứng thời 

trang Darwin

Thôn Phúc Lâm, xã Tứ Kỳ, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1659
Nhà máy sản xuất hàng may mặc xuất khẩu thuộc Công ty 

TNHH Indong FN Via
xã Chí Minh, thành phố Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1660

Cơ sở sản xuất, gia công giầy, hàng may mặc xuất khẩu và kinh 

doanh bách hóa, cho thuê nhà xưởng thuộc Công ty TNHH 

giầy Việt Hảo

Hà Bắc, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1661 Công ty TNHH sản xuất thương mại Việt Hùng Yết Kiêu, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1662 Khách sạn Quỳnh Trang- Công ty TNHH Trung Trang
Số 51-53 Nguyễn Trãi, phường Ngô Quyền, 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1663 Cửa hàng xăng dầu số 27 Phúc Thành Xã Phú Thái, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1664
Cửa hàng xăng dầu Lê Ninh - Công ty Cổ phần Dịch vụ và 

Thương mại Trang Anh MD
phường Bắc An Phụ, TP Hải Phòng PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1665 Phao dầu HD 1139 P. Nhị Chiểu, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1666 Tàu Dầu HD 1063 P. Nhị Chiểu, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1667 Phao dầu HD 1600 P. Nhị Chiểu, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH

1668 Phao dầu HD-0373 DNTN Anh Phương P. Nhị Chiểu, Hải Phòng PCCC Trực tiếp
Phòng CS PCCC 

và CNCH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1669 Dự án nhà ở xã hội số 39 Lương Khánh Thiện
Số 39 Lương Khánh Thiện, phường Gia Viên, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1670 Dự án nhà ở xã hội số 384 Lê Thánh Tông
Số 384 Lê Thánh Tông, phường Ngô Quyền, 

thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1671 CHXD Kim Lương
Thôn Lương Xá Bắc, xã Phú Thái, Thành Phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1672 CHXD Số 12
Khu Dân Cư Hiệp Thượng, Phường Phạm Sư 

Mạnh, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1673 CHXD Số 20
KM 63+80, Quốc Lộ 37, Xã Nam Sách, Thành 

Phố Hải Phòng, Việt Nam
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1674 CHXD Quang Huy
Thôn Trung Tuyến, xã Kim Thành, Thành phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1675 CHXD Thanh Quang
Thôn Linh Khê, xã Trần Phú, Thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1676 CHXD Ngọc Linh
Đường Nguyễn Đại Năng, khu Lưu Hạ, phường 

Kinh Môn, thành phố Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1677 CHXD Linh Ngọc
Thôn Phù Tải 2, xã An Thành, thành phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1678 CHXD Hà Hường
Thôn Nhân Lư, Xã Hà Bắc, Thành Phố Hải 

Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1679 CHXD Thượng Quận
Thôn Bản Trại,Phường Trần Liễu,Thành Phố 

Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1680 CHXD Nam Hải
Km 52, QL5, Ngã tư bến hàn, Phường Thành 

Đông, Thành Phố Hải Phòng, Việt Nam
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1681 CHXD Thanh Bính
Thôn Đồng Bửa, Xã Hà Đông, Thành Phố Hải 

Phòng, Việt Nam
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1682 CHXD Số 10
QL 18 , Khu Dân Cư Trại Sen, Phường Chu 

Văn An, TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1683 CHXD Cộng Hòa
Quan Sui, Phường Chu Văn An, Thành Phố Hải 

Phòng, Việt Nam
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1684 CHXD Chí Linh
Số 55- KDC Bình Dương, Phường Chí Linh, 

TP Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1685 Công ty CP xi măng Trung Hải - HD
Phường Nhị Chiểu,

TP.Hải Phòng
PCCC Trực tiếp

Phòng CS PCCC 

và CNCH

1686 Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch 0800004797 Bích Nhôi 2, phường Nhị Chiểu QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1687 Công ty TNHH DV an ninh bảo vệ Đại Bình 0202224933
Số 60/581 Thái Phiên, Lô 22 Lê Hồng Phong, 

Gia Viên, Hải Phòng
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1688 Công ty liên doanh Làng quốc tế Hướng Dương GS-HP 0200115223 Số 35A Văn Cao, Gia Viên, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1689 HKD phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ tiến sỹ Thành. 031076022480
Tầng 3-4 OH01-12 Hoàng Huy riverside, Hồng 

Bàng, Hải Phòng
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1690 Công ty CP thương mại dịch vụ Hải Phòng (Khách sạn Wink) 0202101226
Số 135 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng, 

Hải Phòng
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1691 Cty TNHH TM và ĐT DVBV Hoàng Gia 0202106707 465 An Đồng, An Dương, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1692 Cty TNHH DVBV Toàn Cầu Việt Nam 0202202217 21 lô 60 vinhomes Hồng Bàng, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1693 Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Minh Thắng 0200645365
Số 24 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP 

Hải Phòng
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1694 Công ty TNHH CHUO VIỆT NAM 0201352192
Số 405, HK 10, dự án Waterfront City, Lê 

Chân, HP
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1695 Công ty Cổ phần dịch vụ bảo vệ Mai Phương 0200730211
Số 70 tầng 4 Cát Cụt, phường Lê Chân, TP Hải 

Phòng
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1696 Công ty TNHH HẢI PHÒNG JOB 0201714491 Số 1 Ngõ 9 TDP 4 QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1697 Công ty cổ phần DVBV Trường Sơn 0200737305 Số 119/208, An Hải QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1698 Khách sạn Nam Phong 0201635627
TDP Vĩnh Khê,

 An Hải, Hải Phòng
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1699 Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ bảo vệ Tuấn Anh 0202188650 Tổ 12 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1700 Công ty TNHH DVBV chuyên nghiệp Toàn Thụ Hải Phòng 0202142374 Số 21 Trung Hành 5, Hải An, Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1701 Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ vệ sỹ Thành Thắng 0201878281
Số 25/3 đường Tân Vũ, TDP Tân Vũ 2, Hải An, 

HP
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1702 DV Bảo vệ Hải Nam 0202247514 Đông Hải , Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1703 cơ sở khắc dấu Thăng Long 030067000611
131a Phạm Ngũ Lão,

 Lê Thanh Nghị, Hải Phòng
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1704 công ty tnhh dịch vụ và thương mại đồng bằng 68 0801421909
131c Phạm Ngũ Lão, Lê Thanh Nghị, Hải 

Phòng
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1705 công ty TNHH Dương Quang Phúc 0801261853
TDP Đông Quan,

 Tân Hưng, HP
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1706 cơ sở khắc dấu Gia Mạnh 0800260783 8a6 tập thể Bình Minh,Hải Dương,  Hải Phòng QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1707 Công ty TNHH in và khắc dấu Thủ Đô 0801030334
504B đường Điện 

Biên Phủ, Thành Đông,  Hải Phòng
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1708 Công Ty Cổ Phần DVBV Việt Long 0201059236 Cái tắt, An Hải QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1709 Công ty CP đóng tàu và vận tải biển Nam Phát 0201954045
Số 52 đường Hà Nội, phường Hồng Bàng, 

Thành phố Hải Phòng
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1710 Công ty CP đầu tư Việt Star Cruise 0201897527 
Thôn Bến (tại nhà bà Lê Thị Ngọc Điệp), Đặc 

khu Cát Hải, Thành phố Hải Phòng 
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1711 Công ty CP dịch vụ Lữ Hành Đại Dương 0201911732
Tổ dân phố số 6 (tại nhà Ông Vũ Văn Hậu, Đặc 

khu Cát Hải, Thành phố Hải Phòng
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1712 Công ty TNHH vận tải du lịch dịch vụ thương mại Huyền Oanh 0201860975
Số 2, Thôn 9 Cát Bà, 

Đặc khu Cát Hải, Thành phố Hải Phòng.
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1713 Công ty Cổ phần du thuyền Peony 0202017221

Cụm 1 (tại nhà bà Bùi Thị Thúy), thôn Đôn 

Lương,

Đặc khu Cát Hải, Thành phố Hải Phòng

QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1714 Công ty Cổ phần du thuyền Big Bay Việt Nam 0201793260

Số 32, đường 208, 

tổ dân phố Cái Tắt, phường An Hải, Thành phố 

Hải Phòng

QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH

1715 Công ty Cổ phần du thuyền Kỷ Nguyên 0201872642 

Phòng 101, Tòa nhà Cát Bà Plaza, số 229 

đường Cái Bèo, Đặc khu Cát Hải, Thành phố 

Hải Phòng

QLNN VỀ ANTT Trực tiếp
Phòng CS QLHC 

về TTXH



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1716 Công ty Cổ phần Sơn Minh Châu 0200591060 
Tổ dân phố Trung, phường

 Lưu Kiếm, Thành phố Hải Phòng.
QLNN VỀ ANTT Trực tiếp

Phòng CS QLHC 

về TTXH

1717 Công ty TNHH ngành gỗ Fuming
Lô đất số L1.1, L1.4 và L1.27, L1.30, KCN Đồ 

Sơn, Hải Phòng
Môi trường Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1718 Công ty TNHH Nam Sơn Hà
Tổ dân phổ 10, phường Thủy Nguyên, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1719 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Thành Công KCN Lai Cách, P. Việt Hòa, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1720 Công ty TNHH môi trường và dịch vụ TMH Khu Ba Toa, P. Thủy Nguyên, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1721 Công ty TNHH thương mại Tuấn Tú Thị tứ Đồng Gia, xã Kim Thành, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1722 Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương 102 Chi Lăng, P. Thành Đông, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1723 bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
225 Nguyễn Lương Bằng, Lê Thanh Nghị, Hải 

Phòng
Môi trường Trực tiếp

Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1724 Bệnh viện phổi Hải Dương số 1 Thanh Bình, Lê Thanh Nghị, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1725 Bệnh viện sức khoe tâm thần Hải Phòng 275 Đồng Khê, P. Gia Viên, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1726 Bệnh viện phục hôi chức năng Hải Phòng Khu Vạn Hương, P. Đồ Sơn, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1727 Công ty TNHH thực phâm Dũng Lan 17 Bá Liễu, P. Tân Hưng, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp
Phòng Cảnh sát 

kinh tế

1728 Hộ kinh doanh Nhà nghỉ Minh Tuấn 030073019720 TDP Tiền Trung, P. Ái Quốc PCCC Trực tiếp CAP Ái Quốc

1729 Nhà nghỉ Minh Minh (Vũ Thị Hiền) 030163007124 Khu DVCN, P. Ái Quốc PCCC Trực tiếp CAP Ái Quốc

1730 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Sử 030060020499 TDP Tiền Trung, P. Ái Quốc PCCC Trực tiếp CAP Ái Quốc

1731 Hộ kinh doanh Nguyễn Bùi Hưng 030061014812 Khu DVCN, P. Ái Quốc PCCC Trực tiếp CAP Ái Quốc

1732 Hộ kinh doanh Minh Phương 030183009720 Khu DVCN, P. Ái Quốc PCCC Trực tiếp CAP Ái Quốc

1733 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tuệ 026177013487 TDP Tiền Trung, P. Ái Quốc PCCC Trực tiếp CAP Ái Quốc

1734 Hộ kinh doanh Hồng Minh Tú 030075002623 TDP Hoàng Xá 1, P Ái Quốc PCCC Trực tiếp CAP Ái Quốc

1735 Hộ kinh doanh Việt Phố 3 030092001597 TDP Dương Xuân, Ái Quốc PCCC Trực tiếp CAP Ái Quốc

1736 Doanh nghiệp tư nhân Phúc Vinh 0800371902 TDP Tiền Trung, P. Ái Quốc PCCC Trực tiếp CAP Ái Quốc

1737 TT Ngoại ngữ Gia Bảo 0201582157 33/94 Trần Phú Giáo dục Trực tiếp CAP Gia Viên

1738 TT Anh ngữ quốc tế PEC 0201265415 41 Lạch Tray Giáo dục Trực tiếp CAP Gia Viên

1739 TT Anh ngữ Quốc tế Apollo Lê Hồng Phong 0100774857 10 khu A1, lô 8A Lê Hồng Phong, Gia Viên Giáo dục Trực tiếp CAP Gia Viên

1740 Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Kiên Long 0201961356 388 Lô 22C KĐTM Ngã 5 Sân bay Cư trú của NNN Trực tiếp CAP Gia Viên

1741 Lee Apartment 02B8032733 23 Văn Cao Cư trú của NNN Trực tiếp CAP Gia Viên



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
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1742 Công ty TNHH thương mại Nam Anh (Khách sạn Nam Anh) 0801264572 Số 34 Đoàn Kết

Kiểm tra cư trú 

NNN; ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1743 Công ty TNHH Hữu Nghị (Khách sạn Phan Anh) 0800005776 Số 1 Nguyễn Hữu Cầu

Kiểm tra cư trú 

NNN; ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1744
Công ty TNHH MTV vận tải và thương mại Thanh Long 

(Khách sạn 168)
0801182753 Lô 02 LK12 Bắc Thanh Niên

Kiểm tra cư trú 

NNN; ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1745 Công ty TNHH MTV Vương Gia Hân (Khách sạn Top) 0800740719 Số 106 Đoàn Kết

Kiểm tra cư trú 

NNN; ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1746 HKD Đinh Văn Văn (Nhà nghỉ Thịnh Phát) 04A8007145 Số 93 Trương Hán Siêu

Kiểm tra cư trú 

NNN; ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1747 HKD Nguyễn Ngọc Cường (Nhà nghỉ Minh Nhật 2) 04A8009940 Số 80 Hoà Bình

Kiểm tra cư trú 

NNN; ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAP Hải Dương

1748 Lê Văn Vui
TDP 8, phường Hoà Bình, thành phố Hải 

Phòng.
Lưu trú, PCCC Trực tiếp CAP Hòa Bình

1749 Lê Văn Bận
TDP 6, phường Hoà Bình, thành phố Hải 

Phòng.
Lưu trú, PCCC Trực tiếp CAP Hòa Bình

1750 Lê Văn Quảng
TDP 8, phường Hoà Bình, thành phố Hải 

Phòng.
Lưu trú, PCCC Trực tiếp CAP Hòa Bình

1751 Trần Văn Dũng (Hà)
TDP 8, phường Hoà Bình, thành phố Hải 

Phòng.
Lưu trú, PCCC Trực tiếp CAP Hòa Bình

1752 Trịnh Văn Chiến
TDP 8, phường Hoà Bình, thành phố Hải 

Phòng.
Lưu trú, PCCC Trực tiếp CAP Hòa Bình

1753 Hộ kinh doanh Bùi Văn Khanh 031085011741
Lô số 23-24 Khu tái định cư Đô thị Cựu Viên, 

phường Kiến An, Hải Phòng.
Môi trường Trực tiếp CAP Kiến An



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1754 Hộ kinh doanh Gầm Cầu (Thuận Phong) 031081005874 Số 195 Hoàng Thiết Tâm, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp CAP Kiến An

1755 Địa điểm kinh doanh thuộc Công ty TNHH Ecology Núi Vọ 0202345261 Khu đô thị Cựu Viên, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp CAP Kiến An

1756 Hộ kinh doanh cầm đồ TT169 031054003846 Số 101 Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp CAP Kiến An

1757 Công ty TNHH thương mại Tuấn Nghị 0200399568 Khu đô thị Cựu Viên, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp CAP Kiến An

1758 Văn Phòng công chứng Nguyễn Tuấn Ngọc 0201624600 Số 295 Trường Chinh, Kiến An, Hải Phòng PCCC Trực tiếp CAP Kiến An

1759 Viện thẩm mỹ đào tạo quốc tế ROY 81 Đặng Quốc Chinh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1760 Spa Ngọc 27 Nguyễn Bình
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1761 Viện phun xăm thẩm mỹ Tuệ Văn 566 Lê Thanh Nghị
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1762 Viện thẩm mỹ Hoàng Danh 613 Lê Thanh Nghị
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1763
Viện phun xăm thẩm mỹ nhân tướng học PHONG THỦY TUỆ 

VÂN
131- Hải Đông

Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1764 PK Chuyên khoa Da liễu- Laser Thẩm mỹ 01- Nguyễn Hải Thanh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1765 Ky Duyen 55/33 Bùi Thị Xuân
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1766 Spa Kim Tuyền 22- Trần Nguyên Hãn
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1767 Viện thẩm mỹ Ngân Dương 20/78 Nguyễn Thị Duệ
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1768 Thẩm mỹ viện KEEP Aply 125 Nguyễn Thị Duệ
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1769 Hương Nguyễn Skin Center 137 Nguyễn Thị Duệ
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1770 Oanh Linh 180 Nguyễn Thị Duệ
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1771 Lita Brows 346 Phạm Văn Đồng
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1772 Betycenter 505 Trường Chinh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1773 Bella chăm sóc sắc đẹp 463 Trường Chinh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1774 Thẩm mỹ 108 267 Trường Chinh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1775 Thẩm mỹ The one 213 Trường Chinh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1776 Dr Dũng 211 Trường Chinh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1777 TMV Keep Happy 125/Nguyễn Thị Duệ
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1778 Chunho- KOREA 68/Nguyễn Thị Duệ
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1779 Thẩm mỹ Zelda 283 Nguyễn Văn Linh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1780 LiLy Spa 269 Nguyễn Văn Linh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1781 Hương Kim 259/Nguyễn Văn Linh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1782 Thẩm mỹ viện quốc tế Samwon 196/Nguyễn Văn Linh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1783 Viện thẩm mỹ Laciana 518 Nguyễn Văn Linh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1784 Thẩm mỹ quốc tế Hải Dương 196 Nguyễn Văn Linh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1785 Thẩm mỹ viện Việt Đức 267/Trường Chinh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1786 Naimy- Spa 251/Trường Chinh
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1787 Viện thẩm mỹ Minh Nga 132 Nguyễn Thị Duệ
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1788 Viện thẩm mỹ Quốc tế AvaDa 163 đường Thanh Bình
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1789 Viện thẩm mỹ Quốc tế Sen Vàng 83 Nguyễn Đình Bể
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1790 Nhà thuốc Đức Trí 11- Tôn Đức Thắng
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1791 Nhà thuốc Đức Thiện SG II 298- Thanh Niên
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1792 Nhà thuốc Phúc Lộc 104- Hồng Châu
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1793 Công ty Cổ phần Khám chữa bệnh Minh Tâm 31- Hoàng Lộc
Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1794
Phòng khám chuyên khoa PHỤC HỒI CHỨC NĂNG BS. 

Quyết
213b- Hoàng Lộc

Chấp hành pháp 

luật
Trực tiếp

CAP Lê Thanh 

Nghị

1795 Doanh nghiêp tư nhân thương mại và vận tải Đại Thắng 0801368807

1796 Công ty TNHH vận tải du lịch Nam Dương 0801286015

1797 Doanh nghiệp tư nhân thương mại và vận tải Phát Thanh 0800988068

1798 Công ty TNHH máy móc Hồng Xương 0801444550
TDP Vũ La, phường Nam Đồng, tp Hải Phòng

Kiểm tra việc 

chấp hành quy 

định pháp luật, 

tình hình an ninh 

công nhân tại 

Trực tiếp CAP Nam Đồng

TDP Vũ La, phường Nam Đồng, tp Hải Phòng

Kiểm tra việc 

chấp hành quy 

định pháp luật, 

tình hình an ninh 

Trực tiếp CAP Nam Đồng



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1799 Công ty TNHH dược phẩm liên doanh Việt Đức 0801295669

1800 Công ty TNHH thương mại và vận tải Phương Anh HD 0801428742
TDP Khánh Hội, phường Nam Đồng, tp Hải 

Phòng

1801 Karaoke Queen TDP Mức, phường Nam Triệu, Hải Phòng
 Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1802 Cơ sở VLXD Đinh Hữu Sơn TDP Phả Lễ 6, phường Nam Triệu, Hải Phòng
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1803 Cửa hàng Tiến Thịnh TDP Phả Lễ 6, phường Nam Triệu, Hải Phòng
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1804 Karaoke Huy Yến TDP Đầu Cầu, phường Nam Triệu, Hải Phòng
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1805 Hộ KD gas Hoàng Văn Ninh TDP 3, phường Nam Triệu, Hải Phòng
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1806 DN tư nhân vàng bạc Sơn Linh TDP Trung, phường Nam Triệu, Hải Phòng
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1807 Nhà hàng Đình Thi TDP Bảo Kiếm, phường Nam Triệu, Hải Phòng
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1808 Cửa hàng Media Hoàng Đớp TDP Phả Lễ 5, phường Nam Triệu, Hải Phòng.
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1809 Cửa hàng điện máy Khải Huy
TDP Tam Cường 6, phường Nam Triệu, Hải 

Phòng

Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1810 Xưởng gỗ Nhỏ Hân TDP Sỏ, phường Nam Triệu, Hải Phòng
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1811 Quán Café Rễ TDP Lạch Sẽ, phường Nam Triệu, Hải Phòng
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Nam Triệu

1812 Winmart An Phụ TDP An Phụ
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Trần Liễu

1813 Winmart Thượng Quận TDP La Xá
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Trần Liễu

1814 Hiệu thuốc Thanh Loan TDP An Bộ
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Trần Liễu

1815 Điện máy Văn Quân TDP La Xá
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Trần Liễu

1816 Điện máy Cảnh Trang TDP An Bộ
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAP Trần Liễu

1817 Công ty TNHH MTV Thương mại và dịch vụ vận tải Thế Mạnh TDP Vũ Xá, phường Bắc An Phụ

Thủ tục hồ sơ của 

Công ty, công tác 

PCCC

Trực tiếp CAP Bắc An Phụ

TDP Vũ La, phường Nam Đồng, tp Hải Phòng

Kiểm tra việc 

chấp hành quy 

định pháp luật, 

tình hình an ninh 

công nhân tại 

Trực tiếp CAP Nam Đồng



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
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1818 Công ty Cổ phần Đức Tuấn TDP Lê Xá, phường Bắc An Phụ

Kiểm tra số 

lượng, hoạt động 

của người nước 

ngoài tại công ty, 

công tác PCCC…

Trực tiếp CAP Bắc An Phụ

1819 Công ty TNHH Thành Công KM TDP Nội Hợp, phường Bắc An Phụ

Thủ tục hồ sơ của 

Công ty, công tác 

PCCC

Trực tiếp CAP Bắc An Phụ

1820 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1821 Quần áo: Hoàng Văn Sơn Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1822 Bán kẹo Nguyễn Văn Tới Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1823 Siêu thị vinmart Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1824 Công ty sản xuất lõi giấy (Ngô Văn Hùng) Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1825 Tạp hóa Đặng Văn Hưng Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1826 Mua bán phế liệu Phạm Thị Nhung Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1827 Phòng khám  bệnhThăng Long Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1828 Đồ gia dụng Trịnh Đình Hùng Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1829 Công ty ươm mầm trí tuệ Việt Nam Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1830 Sửa xe máyTrần Văn Trung Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1831 Phòng khám răng Nguyễn Thị Loan Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1832 Internet Nguyện Lan Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1833 Hộ buôn bán thức ăn chăn nuôi: Phạm Kim Bắc Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1834 Đồ điện Vũ Chí Tuyến Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1835 KD Ga Vũ Đăng Chức Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1836 Điện thoại Phan Đăng Kỷ Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1837 Hiệu thuốc Hoàng Thị Thu Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1838 Hiệu thuốc Phạm Trọng Duẫn Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1839 Hiệu thuốc Hoàng Thị Mai Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1840 Hiệu thuốc An Thị Thúy Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1841 Cửa hàng thuốc tây (Phạm Thị Ngân) Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1842 Thực phẩm chức năng Trịnh Bá Cường Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1843 Xe điện, chăn ga Tâm Hương Thôn 3 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1844 Công ty TNHH 1 TV Hoạ Son Thôn 3 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1845 Công ty TNHH Trang Thu Thôn 3 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1846 Nhôm kính Quỳnh Cường Thôn 3 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1847 Công ty TNHH S-Tex Việt Nam Thôn 3 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1848 Phế liệu Huyền Thôn 3 An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
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1849 Tạp hóa Đông Nam Tân An An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1850 Cơ sở chế biến gỗ Vũ Hữu Trình Tân An An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1851 Công ty cổ phần DV TNT Việt Nam Tân An An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1852 Công ty cổ phần giao hàng nhanh Lũng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1853 Công ty TNHH Mầm Vàng Kinh Nguyên An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1854 Xưởng sản xuất gỗ Vũ Hữu Nhất Kinh Nguyên An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1855 Cửa hàng tạp hóa Trịnh Ngọc Miên Lũng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1856 Cửa hàng kinh doanh khí đốt hóa lỏng (Gas) Lê Mai Ngữ Thạch Lỗi An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1857 Công ty may HQS Ngọc Lâu An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1858 Nguyễn Văn Hiến ( Sản xuất băng dính) Ngọc Lâu An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1859 Lê Đình Hùng ( Sản xuất nhựa) Ngọc Lâu An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1860 Chùa Phúc Hưng Ngọc Lâu An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1861 Nguyễn Thị Lá ( Tạp hóa) Ngọc Lâu An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1862 Hoàng Văn Hãn ( Thu mua phế liệu) Phí Xá An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1863 Lê Văn Núi La A An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1864 Ngô Văn Hiếu La A An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1865 Dương Đức Thọ La A An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1866 Bùi Văn Thành La A An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1867 Nguyễn Văn Thể La A An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1868 Ngô Văn Tuất La A An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1869 Ngô Văn Siêu La A An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1870 Mua bán phế liệu Lê Văn Hải Thạch Lam An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1871 Nguyễn Thị Hương Thạch Lam An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1872 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1873 Quần áo: Hoàng Văn Sơn Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1874 Xưởng mộc: Nguyễn Đình Thủy Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1875 Xưởng mộc Nguyễn Duy Khánh Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1876 Bán kẹo Nguyễn Văn Tới Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1877 Siêu thị vinmart Chợ Giằng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Cẩm Giang

1878 Karaoke Ánh Hưng Thôn Mỹ Ngọc, xã Cẩm Giàng

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAX Cẩm Giàng

1879 Karaoke 87 Bùi Gia Thôn Mậu An, Cẩm Giàng

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAX Cẩm Giàng
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1880 Karaoke Diamond Thôn Mậu An, Cẩm Giàng

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAX Cẩm Giàng

1881 Karaoke Quỳnh Trang Thôn Bái Dương, Cẩm Giàng

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAX Cẩm Giàng

1882 Karaoke Vsip Thôn Mậu An, Cẩm Giàng

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAX Cẩm Giàng

1883 Nhà Nghỉ An Thái Thôn Bình Long, Cẩm Giàng

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAX Cẩm Giàng

1884 Nhà Nghỉ Anh Tân Thôn Đông Giao, xã Cẩm Giàng

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAX Cẩm Giàng

1885 Nhà nghỉ Duy Tân Thôn Đồng Khê, xã Cẩm Giàng

Kiểm tra ngành 

nghề kinh doanh 

có điều kiện

Trực tiếp CAX Cẩm Giàng

1886 Công ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp Phạm Thế Phi 0801358460 Thôn Nghĩa dũng, xã Đại Sơn Môi trường Trực tiếp CAX Đại Sơn

1887 Công ty TNHH Mạnh Cường HD 0801252400 Thôn Nghĩa dũng, xã Đại Sơn Môi trường Trực tiếp CAX Đại Sơn

1888 Công ty Bê Tông An Thái 0800451883 Cụm công nghiệp Kỳ Sơn, Xã Đại Sơn Môi trường Trực tiếp CAX Đại Sơn

1889 Công ty TNHH Giày Jinkun 0801375995 CCN Hoàng Diệu, xã Gia Phúc

Việc chấp hành 

quy định của 

pháp luật về nhập 

cảnh, xuất cảnh, 

quá cảnh, cư trú 

của người nước 

ngoài tại Việt 

Nam

Trực tiếp CAX Gia Phúc

1890 Công ty TNHH Đức Hải Food 0801359344 Thôn Phương Khê, xã Gia Phúc Môi trường Trực tiếp CAX Gia Phúc

1891 Công ty TNHH cơ khí Santo Việt Nam 0801298469 Thôn Nghè, xã Gia Phúc Môi trường Trực tiếp CAX Gia Phúc

1892 Nhà nghi Diệp Anh Thôn Nhân Lư, xã Hà Bắc Kiểm tra lưu trú Trực tiếp CAX Hà Bắc

1893 Nhà nghi Phương Nam Thôn Nhân Lư, xã Hà Bắc Kiểm tra lưu trú Trực tiếp CAX Hà Bắc

1894 Nhà nghỉ Nam Phương Thôn Nhân Lư, xã Hà Bắc Kiểm tra lưu trú Trực tiếp CAX Hà Bắc



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1895
Công ty TNHH công nghệ vật liệu sơn nền Trung Hằng Việt 

Nam
0801402494 Thôn Văn Tảo, xã Hà Nam

Tạm trú cho 

NNN, PCCC
Trực tiếp CAX Hà Nam

1896 Công ty TNHH in ấn Hanna 0801453851 Thôn Văn Tảo, xã Hà Nam
Tạm trú cho 

NNN, PCCC
Trực tiếp CAX Hà Nam

1897 Công ty TNHH May Bình An -HD 0801247390 Thủ Pháp, Hải Hưng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp CAX Hải Hưng

1898 HKD Tú Uyên Ngọc Lập, Hải Hưng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp CAX Hải Hưng

1899 Công ty TNHH Tuấn Anh Thịnh Phát 0801478694 An Xá, Hải Hưng, Hải Phòng PCCC Trực tiếp CAX Hải Hưng

1900 Công ty TNHH Quốc tế George Glory Việt Nam xã Hồng Châu
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAX Hồng Châu

1901 Công ty TNHH Công nghệ Mechung (Việt Nam) xã Hồng Châu
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAX Hồng Châu

1902 TNHH Khoa học kỹ thuật Trí Phát xã Hồng Châu
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAX Hồng Châu

1903 HKD Nguyền Văn Lập Thôn Long Động, xã Hợp Tiến PCCC Trực tiếp CAX Hợp Tiến

1904 HKD Mạc Văn Tặng Thôn Long Động, xã Hợp Tiến PCCC Trực tiếp CAX Hợp Tiến

1905 HKD Mạc văn Quân Thôn Long Động, xã Hợp Tiến PCCC Trực tiếp CAX Hợp Tiến

1906 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐÔNG SÁNG 0200679364 Thôn 6

Việc chấp hành 

pháp luật về bán 

buôn kim loại và 

quặng kim loại

Trực tiếp
Công an xã Kiến 

Hải

1907 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỢI PHÁT 0200689531 Thôn 3

Việc chấp hành 

pháp luật về Vận 

tải hàng hóa bằng 

đường bộ

Trực tiếp
Công an xã Kiến 

Hải

1908 CÔNG TY TNHH TIẾN HIỀN 0200814341 Thôn 3

Việc chấp hành 

pháp luật về Bán 

lẻ hàng hóa khác 

mới trong các cửa 

hàng chuyên 

doanh

Trực tiếp
Công an xã Kiến 

Hải

1909
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ VẬN 

TẢI PHÚ AN
0201050339 Thôn 6

Việc chấp hành 

pháp luật về Bán 

buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt 

khác trong xây 

dựng

Trực tiếp
Công an xã Kiến 

Hải

1910 CÔNG TY TNHH MAY NGỌC VÂN 0201079497 Thôn 8

Việc chấp hành 

pháp luật về may 

trang phục

Trực tiếp
Công an xã Kiến 

Hải



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1911
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VẬN TẢI THƯƠNG 

MẠI THIÊN DUYÊN
0201082965 Thôn 8

Việc chấp hành 

pháp luật về xây 

dựng công trình 

kỹ thuật dân dụng 

khác

Trực tiếp
Công an xã Kiến 

Hải

1912 Phòng khám chuyên khoa Bác sỹ Kỷ Khu dịch vụ chợ Đọ, xã Nam An Phụ PCCC Trực tiếp
CAX Nam An 

Phụ

1913 Phòng khám đa khoa Phúc Hưng Thôn Thái Mông, xã Nam An Phụ PCCC Trực tiếp
CAX Nam An 

Phụ

1914 Trung tâm đào tạo ngoại ngữ Mion Thôn Thái Mông, xã Nam An Phụ PCCC Trực tiếp
CAX Nam An 

Phụ

1915 Trung tâm đào tạo ngoại ngữ CET Hà Nội Thôn Thái Mông, xã Nam An Phụ PCCC Trực tiếp
CAX Nam An 

Phụ

1916 Cường Bê tông tươi, thiết bị xây dựng Thôn An Thổ
thẩm quyền 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAX Nguyên 

Giáp

1917 Thế giới di động Thôn Phố Quý Cao
thẩm quyền 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAX Nguyên 

Giáp

1918 Nhung Spa Thôn Văn Vật
thẩm quyền 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAX Nguyên 

Giáp

1919 Mua bán xe đạp điện Kiên Thôn Bình Cách
thẩm quyền 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAX Nguyên 

Giáp

1920 Kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông Bùi Hữu Thức Thôn An Qu ý
thẩm quyền 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAX Nguyên 

Giáp

1921 Kinh doanh vật liệu xây dựng ven sông Đỗ Thị Hoa Thôn Thanh Bình
thẩm quyền 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAX Nguyên 

Giáp

1922 Nhà hàng Hoa Phượng Thôn Hà Hải
thẩm quyền 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAX Nguyên 

Giáp

1923 Winmart Qúy Cao Thôn Phố Quý Cao
thẩm quyền 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAX Nguyên 

Giáp

1924 Quầy thuốc Việt Anh Thôn Văn Vật
thẩm quyền 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAX Nguyên 

Giáp

1925 Gym Thọ Thôn Văn Vật
thẩm quyền 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAX Nguyên 

Giáp



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1926 Nhà nghỉ Thủy Huần 030072005550 Thôn Cổ Phục Nam

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1927 Nhà nghỉ Khanh Anh 030066005110 Thôn Dưỡng Thái Trung

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1928 Nhà Nghỉ Huyền Nga 030060009275 Thôn Dưỡng Thái Trung

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1929 Nhà nghỉ Bảo Anh 030080014069 Thôn Ga

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1930 Nhà nghỉ Tùng Dương 030173002793 Thôn Ga

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1931 Nhà nghỉ Tự Thanh 030171000045 Thôn Ga

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1932 Nhà nghỉ Gia Bảo 030060002597 Thôn Ga

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1933 Cầm đồ F88 030093008253 Thôn Ga

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1934 Địa điểm kinh doanh số 3 Công ty hóa chất 21 2600203189 Thôn Ga

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1935 Karaoke Family 030175026154 Thôn Ga

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1936 Nhà nghỉ Hải Hiền 030175026154 Thôn Ga

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1937 Nhà nghỉ Đất Việt 031187019700 Thôn Lương Xá Bắc

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1938 Karaoke Hoàng Anh 030087004569 Thôn Lương Xá Bắc

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1939 Nhà nghỉ Tú Phương 030162011077 Thôn Phương Duệ

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1940 Karaoke Xuka 030082001994 Thôn Quyết Thắng

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1941 Nhà Nghỉ Ngọc Duy 030060005258 Thôn Quỳnh Khê 2

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1942 Nhà nghỉ Bình Dân 030175025964 Thôn Tân Phú

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1943 Karaoke Mai Lan 030164005782 Thôn Tân Phú

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1944 Karaoke Avatar 030085017559 Thôn Tân Phú

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1945 Karaoke KTV 82 Thôn Tân Phú

Cơ sở KD có 

điều kiện về 

ANTT

Trực tiếp CAX Phú Thái

1946
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIẦY CHUNG JYE VIỆT 

NAM
0801091087 Cụm công nghiệp Quỳnh Phúc (mở rộng)

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1947 CÔNG TY TNHH GIÀY BẢO LONG 0801395783 Cụm công nghiệp Quỳnh Phúc
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1948 CÔNG TY TNHH VINH PHÁT VIỆT NAM 0801282067 Phố Hồng Hà
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1949
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

THÀNH CÔNG
0800227803 Thôn Quỳnh Khê

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1950
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MỚI THỊNH THIÊN 

VIỆT NAM
0801324246 Nhà xưởng A3-A4 khu công nghiệp Phú Thái

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1951 CÔNG TY TNHH TIANYE OUTDOOR (VIỆT NAM) 0801220430
Nhà xưởng F4 thuộc lô đất CN9, CN10 phân 

khu phía Đông

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1952 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUỐC TẾ LV 0801091961 Thôn Lễ Độ
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1953 CÔNG TY QUỐC TẾ TNHH ĐÔNG TÀI VIỆT NAM 0800177341 KCN Phú Thái
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1954 CÔNG TY TNHH FANTASTIC INTERNATIONAL 0801190955
Nhà xưởng C3-C4- D4 - D5 - D6 -D7 phân khu 

phía Tây

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1955 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP PAMSON VIỆT NAM 0801222572
Xưởng G6.6, lô đất CN15-CN16, phân khu 

phía Đông

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1956 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ DUCAR 0801264607
Nhà xưởng F3, lô đất CN8, CN9 phân khu phía 

Đông, KCN Phú Thái

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1957 CÔNG TY TNHH CỌC ỐNG KIẾN HOA ĐẤT VIỆT 0800914676 Km 78 quốc lộ 5, thôn Lương Xá Bắc
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1958 CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU BÌNH MINH 0801036199 Thôn Quyết Thắng
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1959 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG  PHAN VŨ HẢI DƯƠNG 0800292048 Cụm Công nghiệp Quỳnh Phúc
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1960 CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG KIÊN 0800142483 Số nhà 38, phố Hồng Hà
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1961
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC 

MERRIMACK RIVER (HD)
0801080102

Nhà xưởng B9, B10, B11, B12, B13 thuộc lô 3 

phân khu phía Tây

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1962 CÔNG TY TNHH MAY & TM PHƯƠNG NAM 0800913873 Thôn Lễ Độ
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1963
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG 

MẠI BÌNH THÀNH TẠI HẢI DƯƠNG
0801207165-003 Thôn Quyết Thắng

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1964
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC ĐẠI 

LÂM
0801277959 Số nhà 30 ngõ 21 khu An Thái

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1965 CÔNG TY TNHH FORCOME VIỆT NAM 0801408249 Thôn Quỳnh Khê 2
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1966 CÔNG TY TNHH GIẦY VIỆT HẢO 0801182898 Thôn Quỳnh Khê 2
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1967 CÔNG TY TNHH YURA VIỆT NAM 0801222413
Lô CN15, CN16 phân khu phía Đông khu công 

nghiệp Phú Thái

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1968 CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ HÒA HƯNG 0801387246 Thôn Dưỡng Thái Trung
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1969 CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ ZHEN QUN VIỆT NAM 0801404244 Thửa đất số 1499, Thôn Quỳnh Khê
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

1970 CÔNG TY TNHH HMT VINA 0801215455
Nhà xưởng G6.1, lô đất CN15, CN16 phân khu 

phía Đông, khu Công nghiệp Phú Thái

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1971
CÔNG TY TNHH BIGFUN LEISURE TOYS & SPORTS 

VIỆT NAM
0801256187

Nhà xưởng F2 Phân khu phía Đông Khu công 

nghiệp Phú Thái

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1972 CÔNG TY TNHH GLOBAL WRAPPER INDUSTRIAL (VN) 0801183838
Nhà xưởng C2 và D3 phân khu phía Tây, KCN 

Phú Thái

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1973 CÔNG TY TNHH EM VINA 0801207983
Nhà xưởng E12, phân khu phía Đông, khu công 

nghiệp Phú Thái

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1974
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC 

THỊNH
0800380174 Khu Đồng Lan

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1975 CÔNG TY TNHH SX VÀ TM ĐẠI PHÁT 0801380681 Thôn Quỳnh Khê 2
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1976 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ TOÀN CẦU 0800340291 Xã Kim Xuyên
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1977 CÔNG TY TNHH SAFETY HARDWARE VIỆT NAM 0801404212 Thửa đất 1499, Thôn Quỳnh Khê
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1978
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHẬT 

NAM PLASTIC
0801394596 Cụm Công Nghiệp Quỳnh Phúc

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1979 CÔNG TY TNHH VĨNH HÙNG CÁT 0800751284  Thôn Văn Minh
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1980 CÔNG TY TNHH PHÚ THÀNH 0800282508 Cụm công nghiệp Quỳnh Phúc
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1981 CÔNG TY TNHH BLUE TEC VINA 0801147290 Nhà xưởng C1 Lô 4, khu công nghiệp Phú Thái
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1982 CÔNG TY TNHH HAE SUNG CHEMICAL VINA 0801243935
Nhà xưởng E8 thuộc lô đất CN4, CN5 phân 

khu phía đông KCN Ph

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1983 CÔNG TY TNHH BELIEVE ZONE 0801086601
Nhà xưởng G3, Phân khu phía Đông, Khu 

Công Nghiệp Phú Thái

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1984
CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH 

LITHIUM VIỆT NAM
0801437987

Nhà xưởng số 5, 6 thuộc lô 1+2+3 phân khu 

phía Tây Khu công

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái
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1985 CÔNG TY TNHH NAM NINH 0800236780 Số 281, Quốc Lộ 5
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1986 CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NAM TÀI 0800381650 Khu công nghiệp Phú Thái
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1987 CÔNG TY TNHH NAM & CO 0801146579
Lô 3 Phân khu phía Tây Khu công nghiệp Phú 

Thái

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1988 CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ ỐNG GIẤY HẢI DƯƠNG 0801288598 Số 7 đường Bạch Đằng, thôn Ga
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1989 CÔNG TY TNHH FARADAY PRODUCTS 0801317023 Thôn Cổ Phục Bắc
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1990 CÔNG TY CỔ PHẦN TK HOLDINGS 0801362611 Số nhà 38, phố Hồng Hà
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1991 Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hưng T.H.A 0800923487 Thôn An Thái
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1992
Cơ Sở Sản Xuất Sơn Và Bột Bả - Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần 

Sơn La Mode
0200871036-001 Thôn Cổ Phục Bắc

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1993 CÔNG TY TNHH GIẦY ZHENG XIN VIỆT NAM 0801139229 Thôn Quỳnh Khê 2
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1994 CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MEIJIE VIỆT NAM 0801380385 Thôn Phương Duệ
Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1995
CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT BAO BÌ HOA 

LONG
0801235500 Km 71+200, Quốc lộ 5A

Cư trú, năm tình 

hình ANTT
Trực tiếp CAX Phú Thái

1996 Công ty TNHH TTST Việt Nam Thôn An Lại, xã Tân Kỳ, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Tân Kỳ

1997
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI 

VẬN TẢI ÁNH LINH
Thôn Cao La, xã Tân Kỳ, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Tân Kỳ

1998 CÔNG TY TNHH MTV ĐẮC THÀNH Thôn Mạc, xã Tân Kỳ, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Tân Kỳ

1999 CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE Y DƯỢC ĐÔNG HẢI Thôn Mạc, xã Tân Kỳ, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Tân Kỳ

2000 CÔNG TY TNHH SX TM VÀ DV BẢO LỘC Thôn Mỹ Đức, xã Tân Kỳ, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Tân Kỳ

2001 Công ty TNHH Xuyên Việt Thôn La Xá, xã Tân Kỳ, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX Tân Kỳ

2002 Trung tâm ngoại ngữ Ocean edu Thôn Xuân An
Quản lý cư trú

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Thanh Hà

2003 Công ty may Phú Dương Thôn Hào Xá 2
Phòng cháy chữa

cháy
Trực tiếp CAX Thanh Hà

https://www.tratencongty.com/company/68e36cc6-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-van-tai-anh-linh/
https://www.tratencongty.com/company/68e36cc6-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-thuong-mai-van-tai-anh-linh/
https://www.tratencongty.com/company/68e72076-cong-ty-tnhh-mtv-dac-thanh/
https://www.tratencongty.com/company/68e661d3-cong-ty-tnhh-suc-khoe-y-duoc-dong-hai/
https://www.tratencongty.com/company/68e625ec-cong-ty-tnhh-sx-tm-va-dv-bao-loc/
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2004 Chi nhánh siêu thị Vinmart Thôn 1
Phòng cháy chữa

cháy
Trực tiếp CAX Thanh Hà

2005 Công ty THNN Sản xuất Finehau Việt Nam 202005586 Lô CN4.1, Cụm CN Thị trấn Tiên Lãng
Cư trú đối với 

người nước ngoài
Trực tiếp

Công an xã Tiên 

Lãng

2006 CÔNG TY TNHH EVERGREEN xã Tiên Minh
thẩm quyền 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Tiên Minh

2007 CÔNG TY TNHH THIÊN THÀNH PHÁT xã Tiên Minh
thẩm quyền 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Tiên Minh

2008 CÔNG TY TNHH SX VÀ DVTM TƯỜNG VŨ xã Tiên Minh
thẩm quyền 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Tiên Minh

2009 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHONG QUANG xã Tiên Minh
thẩm quyền 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Tiên Minh

2010 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG KÍCH xã Tiên Minh
thẩm quyền 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Tiên Minh

2011 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TUẤN ĐIỆP xã Tiên Minh
thẩm quyền 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Tiên Minh

2012
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHƯƠNG 

KIÊN
xã Tiên Minh

thẩm quyền 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Tiên Minh

2013 Cửa hàng tạp hóa Trung Nguyên Thôn Cao Minh 5
 Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2014 Cửa hàng Kiên Doan Thôn Cao Minh 5
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2015 Cơ sở phế liệu Vũ Thị Thắm Thôn Vĩnh Tiến 2
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2016
Cửa hàng kinh doanh pháo Bộ Quốc Phòng của ông Nguyễn 

Văn Hoạ
Thôn Vĩnh Tiến 2

Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2017 Cơ sở kinh doanh café Mai Lan Thôn Vĩnh Tiến 4
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAX Vĩnh Am
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2018 Cơ sở rượu Thanh Hương Thôn Cao Minh 8
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2019 Cơ sở mần non Phạm Thị Nơi Thôn Cao Minh 11
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2020 Cửa hàng gas Minh Trang Thôn Cao Minh 1
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2021 Cửa hàng ga Khuyến Nhung Thộn Cao Minh 3
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp CAX Vĩnh Am

2022 Phạm Văn Tuấn TDP Nghĩa Sơn, phường Nam Đồ Sơn Môi trường Trực tiếp CAP Nam Đồ Sơn

2023 Trần Văn Tịnh TDP Quyết Tiến, phường Nam Đồ Sơn Môi trường Trực tiếp CAP Nam Đồ Sơn

2024 Công ty TNHH Thương Mại & sản xuất Hằng Phúc 289-291 Hoàng Quốc Việt, Phù Liễn, HP
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2025 Công ty TNHH B&B 196 Hoàng Quốc Việt
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2026 Công ty TNHH Hồng Phát 146 Hoàng Quốc Việt
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2027 Công ty TNHH MAY FEIYUE 319 Hoàng Quốc Việt
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2028 Công Ty TNHH Lắp Đặt Đông Nguyên 319 Hoàng Quốc Việt
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2029 Công ty TNHH Nội Thất Táo Đỏ 319 Hoàng Quốc Việt
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2030 Công ty TNHH Nhựa và Kim loại Way Year 319 Hoàng Quốc Việt
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2031 Công ty TNHH JINTOU 319 Hoàng Quốc Việt
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn
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2032 Công ty TNHH MAY FEIYUE 319 Hoàng Quốc Việt
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2033 Công ty TNHH Công nghệ và thương mại SHIN HENG TONG 319 Hoàng Quốc Việt
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2034 Công ty Adon 
141 Nguyễn Lương Bằng, Lý Thường Kiệt 2, 

PL, HP

theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2035 Công ty TNHH Tiệp Lợi Hưng 168 Nguyễn Mẫn, Kha Lâm 2, PL, HP
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2036 Công ty TNHH Xin Tai 168 Nguyễn Mẫn, Kha Lâm 2, PL, HP
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2037 Công ty TNHH Khuôn Mẫu Đỉnh Tường 168 Nguyễn Mẫn, Kha Lâm 2, PL, HP
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2038 Công ty TNHH Yeu Bang VN 168 Nguyễn Mẫn, Kha Lâm 2, PL, HP
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2039 Công ty TNHH Thương mại Hoa Quý 79 Hoàng Quốc Việt
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2040 Công tyCoor phần cơ khí và vật liệu xây dựng Thanh Phúc 117 Hoàng Quốc Việt
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2041 Hộ kinh doanh Vũ Thị Kim Biên Ngõ 308 Hoàng Quốc Việt
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2042 Hộ kinh doanh Vũ Văn Lương Ngõ 308 Hoàng Quốc Việt
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2043 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị lan Hương Ngõ 308 Hoàng Quốc Việt
theo chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAP Phù Liễn

2044 Công ty TNHH Wali
TDP Tây Hữu Quan, phường Thuỷ Nguyên, 

Hải Phòng

 Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp

CAP Thuỷ 

Nguyên

2045 Công ty TNHH tư vấn đầu tư kiến trúc xây dựng HNT
TDP đường 10, phường Thuỷ Nguyên, Hải 

Phòng

Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp

CAP Thuỷ 

Nguyên



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

2046 Căn hộ, nhà cho thuê
Khu đô thị Centa, Bellhomes City, Tân Quang 

Minh, phường Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng

Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp

CAP Thuỷ 

Nguyên

2047 Công ty TNHH công nghệ và truyền thông  BAMBOO 801149227
TDP Lôi Động, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng .

Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2048 Hộ kinh doanh Lê Thị Linh 04B8005388
TDP An Lĩnh , phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng

Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2049 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Phi 04B8005368
TDP Tân Trường , phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2050 Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành 82 04B8005356
TDP Kim Điền , phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng

Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2051 Hộ kinh doanh Mạc Văn Tám 04B8005337
TDP An Lĩnh, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng

Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2052 Hộ Kinh Doanh Hoàng Văn Cường 78 04B8005331
TDP Thanh Tảo, phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2053 Hộ kinh doanh Lê Thị Loan 04B8005305
TDP Lôi Động, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng

Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2054 Hộ kinh doanh Nguyễn Đình Cần 04B8005278
TDP Bích Động- Tân Tiến, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng

Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2055 Nhà hàng Ngân Hà
TDP Chi Ngãi II, Phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Hải Phòng

- Chấp hành quy 

định về vệ sinh 

an toàn thực phẩm

Trực tiếp
CAP Trần Hưng 

Đạo

2056 Nhà hàng Lan Dung
TDP Tiên Sơn, Phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng

- Chấp hành quy 

định về vệ sinh 

an toàn thực phẩm

Trực tiếp
CAP Trần Hưng 

Đạo

2057 Nhà hàng Dung Hiệu
TDP Tiên Sơn - Tân Tiến, Phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Hải Phòng

- Chấp hành quy 

định về vệ sinh 

an toàn thực phẩm

Trực tiếp
CAP Trần Hưng 

Đạo

2058 Nhà hàng Thành Mạnh
TDP Tiên Sơn, Phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng

- Chấp hành quy 

định về vệ sinh 

an toàn thực phẩm

Trực tiếp
CAP Trần Hưng 

Đạo

2059 Nhà hàng Nguyễn Quang Hưng
TDP Lôi Động, Phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng

- Chấp hành quy 

định về vệ sinh 

an toàn thực phẩm

Trực tiếp
CAP Trần Hưng 

Đạo

2060 Nhà hàng Hà Phương
TDP Lôi Động, Phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng

- Chấp hành quy 

định về vệ sinh 

an toàn thực phẩm

Trực tiếp
CAP Trần Hưng 

Đạo
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2061 Nhà nghỉ Thanh Hương
TDP Cầu Dòng, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng .
Kiểm tra lưu trú Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2062 Nhà nghỉ Khánh Hồng
TDP Tiên Sơn, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng .
Kiểm tra lưu trú Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2063 Nhà nghỉ Hoàng Hảo
TDP Tiên Sơn, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng .
Kiểm tra lưu trú Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2064 Tạp hóa Tuyết Tuyết
TDP Bến, phường Trần Hưng Đạo, thành phố 

Hải Phòng .
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2065 HKD Cao Văn Nam (phòng khám Tân Triều)
TDP Tiên Sơn, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng .
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2066 Cửa hàng kinh doanh KĐMHL Hiền Anh
TDP Đa Cốc, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng .
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2067 Công ty TNHH BRIGHT
TDP Lôi Động, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng .
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2068 Trung tâm tư vấn giáo dục thuộc Công ty CP quốc tế Newworld
TDP Lôi Động, phường Trần Hưng Đạo, thành 

phố Hải Phòng .
Kiểm tra PCCC Trực tiếp

CAP Trần Hưng 

Đạo

2069 Công ty TNHH AQT Việt Nam 800974851 Thôn Bằng Giã
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Bình Giang

2070 Công ty TNHH Minh Tuấn MTV 801276024 Thôn Bằng Giã
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Bình Giang

2071 Công ty Cổ phần ECOVINA 801355420 Thôn Bằng Giã
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Bình Giang

2072 Công ty TNHH xuất nhập khẩu MHN 801365901 Thôn Bằng Giã
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Bình Giang

2073 Công ty cổ phần HD Thăng Long 801366422 Thôn Bằng Giã
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Bình Giang

2074 Quán Karaoke XO Thôn Phú Đa
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Bình Giang

2075 Quán Karaoke Minh Tiến Thôn Phú Đa
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Bình Giang

2076 Nhà nghỉ Quang Hưng Thôn Phú Đa
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Bình Giang

2077 Nhà Nghỉ Ven Sông Thôn Phú Đa,
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Bình Giang
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2078 Cửa hàng buôn bán bỉm sữa Kidmom Plaza Kẻ Sặt Thôn Thượng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2079 Cửa hàng điện máy Ngọc Mùi Thôn Thượng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2080 Cửa hàng tạp hóa Winmart Thôn Thượng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2081 Kinh doanh Gas Phong Mãn Thôn Thượng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2082 Kinh doanh Gas Duy Giang Thôn Thượng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2083 Gia công đong gói giấy tiền Lê Đình Giang Thôn Ngọc Mai An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2084 Cơ khí xay nhựa Nguyễn Văn Thuận Thôn Hồ Liễn An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2085 Xưởng cơ khí Nguyễn Văn Đô Thôn Hồ Liễn An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2086 Kho hàng Lê Thị Huyền Thôn Hồ Liễn An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2087 Xưởng xay nhựa Nguyễn Văn Đáng Thôn Hồ Liễn An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2088 Kinh doanh nội thất Vũ Thế Định Thôn Mòi An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2089 Ép bìa Vũ Thế Lực Thôn Mòi An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2090 Siêu thị SMart Lương Công Giang Thôn Vĩnh Lại An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2091 Cửa hàng kinh doanh đồ điện nước Trần Văn Hoạt Thôn Vĩnh Lại An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2092 Kho hàng mỹ phẩm Phạm Quốc Quỳnh Thôn Vĩnh Lại An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2093 Cửa hàng thu mua phế liệu Phạm Thị Dung Thôn  Phương Độ An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2094 Công ty TNHH dịch vụ - kỹ thuật VIETNAM PLASTIC Thôn  Tuấn An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2095 Công ty CPCP SX&TM thủy sản Việt Pháp Thôn  Lương Phúc An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2096 Công ty TNHH Mỹ thuật xanh 360 Thôn Hòa Ché An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2097 Cở sở sản xuất chổi chít Nguyễn Công Việt Thôn Nhân Kiệt An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2098 Hộ kinh doanh khí hóa lỏng Phạm Đình Hùng Thôn Nhân Kiệt An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2099 Cửa hàng kinh doanh đồ nhựa Phạm Thế Tuyền Thôn Nhân Kiệt An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2100 Cửa tạp hóa Phạm Thị Dịu Thôn Tuấn An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2101 Cửa hàng nội thất Đỗ Hữu Phước Thôn Hòa Ché An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2102 Cửa hàng kinh doanh thiết bị điện nước Phạm Thế Thăng Thôn Nhân Kiệt An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2103 Cửa hàng gas Bích Đô Thôn Phục Lễ An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2104 Cửa hàng gas Hiếu Hoa Thôn Phục Lễ An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2105 Công ty nội thất Đông Dương Thôn Thượng An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2106 Công ty CPDV giao hàng nhanh Thôn Phục Lễ An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2107 Gas Duy Hoàn Thôn My Thữ An toàn PCCC Trực tiếp CAX Kẻ Sặt

2108 Công ty Kỳ Khởi Thôn Lôi Trạch
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp

CAX Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

2109 Công ty may Mạnh Cường Thôn 2
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp

CAX Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

2110 Công ty TNHH đầu tư thương mại sản xuất Vĩnh Hòa Thôn Đông Hàm Dương
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp

CAX Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

2111 Cơ sở sản xuất nến Thành Tân Thôn 7
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp

CAX Nguyễn 

Bỉnh Khiêm
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2112 Công ty Khang Văn Thôn Đông Hàm Dương
Lĩnh vực QLNN 

của Công an
Trực tiếp

CAX Nguyễn 

Bỉnh Khiêm

2113 Nhà nghỉ osaka phường Tân Hưng PCCC Trực tiếp CAP Tân Hưng

2114 Nhà nghỉ Sao 2 phường Tân Hưng PCCC Trực tiếp CAP Tân Hưng

2115 Nhà nghỉ Vạn Long phường Tân Hưng PCCC Trực tiếp CAP Tân Hưng

2116 Nhà nghỉ Bảo Ngọc phường Tân Hưng PCCC Trực tiếp CAP Tân Hưng

2117 Nhà nghỉ Nam Phát phường Tân Hưng PCCC Trực tiếp CAP Tân Hưng

2118 Công ty F88 phường Tân Hưng PCCC Trực tiếp CAP Tân Hưng

2119 Nhà nghỉ Quê Hương phường Tân Hưng PCCC Trực tiếp CAP Tân Hưng

2120 CH kinh doanh Pháo hoa Z21 phường Tân Hưng PCCC Trực tiếp CAP Tân Hưng

2121 Sen Tài Thu phường Tân Hưng PCCC Trực tiếp CAP Tân Hưng

2122 Công ty TNHH may Thảo Linh VINA 801421352 TDP Đồng Tân
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2123 Công ty TNHH Khang MI HD 801415743 TDP ĐẠI BÁT
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2124 Công ty TNHH THANH THANH LƯU 801285702 TDP ĐẠI BÁT
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2125 Công ty TNHH MTV MAY MINH TUẤN 801283409 TDP ĐẠI BÁT
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2126 Công ty CP VẬT LIỆU MINH PHÚC 801168861 TDP BẾN TẮM
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2127 Công ty TNHH CÁT HOÀN ĐẠT 801336019 TDP ĐỌ XÁ
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2128 Công ty TNHH SX KINH DOANH TÂN ĐẠI VIỆT 801389571 TDP ĐẠI BÁT
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2129 Công ty TNHH TMDV XNK LÂM SẢN TÂN LINH 801396378 TDP ĐẠI BỘ
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2130 Công ty TNHH MINH LONG HN 801375152 TDP ĐẠI BÁT
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2131 Công ty CP CHẾ BIẾN LÂM SẢN HOÀNG TÂN- CHÍ LINH 801275366 TDP ĐẠI BỘ
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông
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2132 CỬA HÀNG GAS ĐOAN CƯỜNG 30175024604 TDP ĐẠI BÁT
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2133 CỬA HÀNG GAS HUÂN THỦY 8572473350 TDP ĐỒNG TÂN
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2134 NHÀ NGHỈ XUÂN TÙNG 8564076818 TDP ĐẠI TÂN
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2135 CỬA HÀNG GAS QUÝ CHUYÊN 30071004823 TDP KHÊ KHẨU
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2136 CỬA HÀNG GAS KIÊN HẢI 30076012853 TDP KHÊ KHẨU
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp

CAP Trần Nhân 

Tông

2137 Chi nhánh 789.5 thuộc Công ty 789 đặc khu Cát Hải
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CA ĐK Cát Hải

2138 Công ty Cp sản xuất bê tông và cấu kiện đúc sẵn Thành Minh đặc khu Cát Hải
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CA ĐK Cát Hải

2139 Cửa hàng Vật liệu xây dựng Trọng Hằng thôn Minh Tân
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CA ĐK Cát Hải

2140 Cơ sở vật liệu xây dựng Minh Huệ thôn Lục độ
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CA ĐK Cát Hải

2141 Công ty TNHH Phương Thanh thôn Lục độ
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CA ĐK Cát Hải

2142
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ CAO 

CƯỜNG
0800376530

Km 28+500m, Quốc Lộ 18, TDP số 6,   Phường 

Chí Linh, TP Hải Phòng

Môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh

2143 CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN ÂN 0800294944
Km 30+400, quốc lộ 18A, TDP số 3,  Phường 

Chí Linh, TP Hải Phòng

Môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh

2144
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 

BẢO VỆ THIÊN AN
0801410142

Số 98, Km28 quốc lộ 18, TDP số 5,  Phường 

Chí Linh, TP Hải Phòng

Môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh

2145 CÔNG TY TNHH HD 34 0801405978
Số 112 Đặng Tính, TDP số 5, Phường Chí 

Linh, TP Hải Phòng

Môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh

2146
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH 

ĐỨC PL
0801404205 TDP số 3, Phường Chí Linh, TP Hải Phòng

Môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh

2147
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT TƯ THIẾT BỊ 

PHƯƠNG HƯNG
0801400056

Số nhà 141 Đường Sùng Nghiêm, TDP số 7, 

Phường Chí Linh, TP Hải Phòng

Môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh
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2148 CÔNG TY TNHH MTV NGỌC ANH CHÍ LINH 0801401620 TDP số 10, Phường Chí Linh, TP Hải Phòng
Môi trường, 

PCCC
Trực tiếp CAP Chí Linh

2149
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CÂY XANH THÀNH 

ĐẠT
0202042429

Thôn Du Viên (tại nhà ông Nguyễn Văn Hoan), 

xã An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2150
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI QUANG 

HƯNG HẢI PHÒNG
0202270263

Thôn Du Viên (tại nhà ông Vũ Văn Dục),xã An 

Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2151 CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI NEW HOPE - HẢI PHÒNG 0202025078

Khu Ngã Tư (tại nhà ông Đào Quang Hưng), 

thôn Kinh Điền, xã An Khánh, Thành phố Hải 

Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2152
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT 

TRIỂN XÂY DỰNG ĐẠI PHÁT
0202245820

Thôn Lương Câu (tại nhà ông Nguyễn Bá 

Điện), xã An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2153
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ KEO DÁN NGUYÊN 

XANH
0201990815

Thôn Ly Câu (nhà ông Nguyễn Văn Tráng), xã 

An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2154 CÔNG TY CỔ PHẦN THT HẢI PHÒNG 0201723552

Khu ngã 4, thôn Kinh Điền (tại nhà ông Nguyễn 

Đức Quang), xã An Khánh, Thành phố Hải 

Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2155 CÔNG TY TNHH BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC ĐỨC HÙNG 0202277727
Thôn Du Viên (tại nhà ông Vũ Văn Hùng), xã 

An Khánh, Thành phố Hải Phòng
Giấy phép KD Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2156 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC BẢO NGỌC  0202270880
Thôn Du Viên (nhà ông Nguyễn Ngọc Quý), xã 

An Khánh, Thành phố Hải Phòng
Giấy phép KD Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2157
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SỬA 

CHỮA Ô TÔ HẢI THÀNH
0202196066

Thôn Đại Điền (tại nhà ông Quách Văn Hải), xã 

An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2158
CÔNG TY TNHH GIA CÔNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

THIỆN NHÂN
0201640190

Thôn Đại Điền (tại nhà bà Bùi Thị Tuyền), xã 

An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2159 CÔNG TY CỔ PHẦN SDC THÁI SƠN 0201860894
Thôn Du Viên (nhà ông Đặng Xuân Duy), Xã 

Tân Viên, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2160
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG QUỐC TẾ 

THÀNH CÔNG
0202279386

Khu tái định cư Tân Viên (nhà ông Nguyễn Trí 

Diễn),xã An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2161 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN CÁT 0202091874
Thôn Ly Câu (tại nhà Ông Phạm Văn Bẩy),xã 

An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2162 CÔNG TY TNHH TM MÁY NÉN PHƯƠNG THẢO 0202127601
Thôn Ly Câu (tại nhà ông Nguyễn Đăng Nghị), 

xã An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2163 CÔNG TY TNHH CHUỖI CUNG ỨNG STD VIỆT NAM 0202289793
Thôn Kinh Điền (Tại nhà ông Đào Xuân Tuệ), 

xã An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2164 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TIẾN PHÁT ĐẠT 0202185441

Thôn Lương Câu (tại nhà Bà Đặng Thị Đoán), 

Xã Tân Viên, Huyện An Lão, Thành phố Hải 

Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2165 CÔNG TY TNHH KHÁNH HƯNG HKT 0202182553
Thôn Lương Câu (tại nhà bà Bùi Thị Hương), 

xã An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

https://www.masothue.com/0202245820-cong-ty-tnhh-dau-tu-thuong-mai-va-phat-trien-xay-dung-dai-phat
https://www.masothue.com/0202270880-cong-ty-tnhh-tu-van-va-giao-duc-bao-ngoc
https://www.masothue.com/0202196066-cong-ty-tnhh-thuong-mai-va-dich-vu-sua-chua-o-to-hai-thanh
https://www.masothue.com/0202279386-cong-ty-tnhh-thuong-mai-xay-dung-quoc-te-thanh-cong
https://www.masothue.com/0202091874-cong-ty-tnhh-thuong-mai-nguyen-cat
https://www.masothue.com/0202185441-cong-ty-tnhh-thuong-mai-tien-phat-dat


STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

2166 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI DU LỊCH MINH CHÂU  0202248028
Thôn Ly Câu ( tại nhà Nguyễn Thị Hoan), Xã 

Tân Viên, Huyện An Lão, Thành phố Hải Phòng
Giấy phép KD Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2167
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ PHÁT ĐẠT
 0202289874

Thôn Đại Điền (Tại nhà ông Lương Đăng 

Trình), xã An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2168 CÔNG TY CỔ PHẦN DAD VIỆT NAM  0202093261
Thôn Kinh Điền (nhà ông Ninh Văn Hùng), xã 

An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2169
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐỨC CƯỜNG 

THỊNH
 0200678593

Thôn Du Viên, xã An Khánh, Thành phố Hải 

Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2170 CÔNG TY TNHH THÊU CAN MING 0202291383
Thôn Ly Câu, xã An Khánh, Thành phố Hải 

Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2171 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT THD  0202298389
Thôn Kinh Điền, Xã An Khánh, Thành phố Hải 

Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2172 CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP NL 0202335048
Thôn Kinh Điền (nhà bà Lương Thị Trang), Xã 

An Khánh, Thành phố Hải Phòng
Giấy phép KD Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2173
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ & XÂY DỰNG 

QUANG TIẾN LỘC
0201163452

Khu ngã 4, thôn Kinh Điền, Xã An Khánh, 

Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2174 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KHÁNH BÌNH 0202124590
Thôn Lương Câu (nhà ông Nguyễn Văn Chinh), 

Xã An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2175 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LỘC AN NHIÊN 0202310808
Thôn Ly Câu (nhà bà Nguyễn Thị Vượng), Xã 

An Khánh, Thành phố Hải Phòng

Giấy phép KD, 

Môi trường,...
Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2176 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DU LỊCH ĐỨC NHÀN 0202290284
Thôn Đại Điền ( tại ông Vũ Xuân Đức), Xã An 

Khánh, Thành phố Hải Phòng
Giấy phép KD Trực tiếp

Công an xã An 

Khánh

2177 CTCP Bê tông và Xây dựng Anh Minh Câu Đông, An Quang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX An Quang

2178 CTCP xây dựng Minh Sơn Câu Đông, An Quang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX An Quang

2179 CTCP xây dựng cơ khí Amex Đâu Kiên, An Quang, Hải Phòng Môi trường Trực tiếp CAX An Quang

2180 Karaoke Queen Thôn Đâu Kiên, An Quang, Hải Phòng
Kinh doanh có 

điều kiện
Trực tiếp CAX An Quang

2181 Karaoke AE Thôn Câu Trung, An Quang, Hải Phòng
Kinh doanh có 

điều kiện
Trực tiếp CAX An Quang

2182 Karaoke Santafe Thôn Câu Trung, An Quang, Hải Phòng
Kinh doanh có 

điều kiện
Trực tiếp CAX An Quang

2183 Karaoke Thuý Nhã Thôn Câu Trung, An Quang, Hải Phòng
Kinh doanh có 

điều kiện
Trực tiếp CAX An Quang

2184
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HÀ LINH 

TRACO
0801181527 Thôn Chu Đậu

Công tác chấp 

hành pháp luật về 

kinh tế, đăng ký 

quản lý cư trú

Trực tiếp CAX Thái Tân

https://www.masothue.com/0202248028-cong-ty-tnhh-van-tai-du-lich-minh-chau
https://www.masothue.com/0202289874-cong-ty-co-phan-phat-trien-thuong-mai-va-dich-vu-phat-dat
https://www.masothue.com/0202093261-cong-ty-co-phan-dad-viet-nam
https://www.masothue.com/0200678593-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-duc-cuong-thinh
https://www.masothue.com/0202298389-cong-ty-tnhh-noi-that-thd


STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

2185
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÊU ANH 

PHƯƠNG
0801288245 Xóm 12, thôn Hưng Sơn

Công tác chấp 

hành pháp luật về 

kinh tế, đăng ký 

quản lý cư trú

Trực tiếp CAX Thái Tân

2186 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HARICO 0801296983 Thôn Hùng Thắng

Công tác chấp 

hành pháp luật về 

kinh tế, đăng ký 

quản lý cư trú

Trực tiếp CAX Thái Tân

2187 CÔNG TY TNHH BẢO TÍN VIỆT NAM HD 0801322249 Thôn Uông Hạ

Công tác chấp 

hành pháp luật về 

kinh tế, đăng ký 

quản lý cư trú

Trực tiếp CAX Thái Tân

2188 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NV-KIDS 0801358076 Đội 3, Cõi Hưng Sơn

Công tác chấp 

hành pháp luật về 

kinh tế, đăng ký 

quản lý cư trú

Trực tiếp CAX Thái Tân

2189 CÔNG TY TNHH THỊNH QUYÊN 0801367426 Thôn Quan Sơn

Công tác chấp 

hành pháp luật về 

kinh tế, đăng ký 

quản lý cư trú

Trực tiếp CAX Thái Tân

2190 CÔNG TY TNHH MẠNH EXPRESS 0801375561 Thôn Uông Thượng

Công tác chấp 

hành pháp luật về 

kinh tế, đăng ký 

quản lý cư trú

Trực tiếp CAX Thái Tân

2191
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN 

VIETAGRI
0801414108 Thôn Tân Thắng

Công tác chấp 

hành pháp luật về 

kinh tế, đăng ký 

quản lý cư trú

Trực tiếp CAX Thái Tân

2192
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VẬN TẢI QUỐC 

GIANG
0801422525 Thôn Uông Hạ

Công tác chấp 

hành pháp luật về 

kinh tế, đăng ký 

quản lý cư trú

Trực tiếp CAX Thái Tân



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

2193 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC GLOBAL EDU 0801425438 Thôn Giữa

Công tác chấp 

hành pháp luật về 

kinh tế, đăng ký 

quản lý cư trú

Trực tiếp CAX Thái Tân

2194
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HƯNG HUY 

86
0801436006 Đội 5, Thôn Thượng

Công tác chấp 

hành pháp luật về 

kinh tế, đăng ký 

quản lý cư trú

Trực tiếp CAX Thái Tân

2195 CÔNG TY TNHH NGUYÊN PHONG HD 0801448562 Thôn Chu Đậu

Công tác chấp 

hành pháp luật về 

kinh tế, đăng ký 

quản lý cư trú

Trực tiếp CAX Thái Tân

2196 CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC THANH HẰNG HD 0801453844 Xóm Đậu, thôn Uông Hạ

Công tác chấp 

hành pháp luật về 

kinh tế, đăng ký 

quản lý cư trú

Trực tiếp CAX Thái Tân

2197
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI 

MẠNH LÂM
0801469442 Thôn Uông Hạ

Công tác chấp 

hành pháp luật về 

kinh tế, đăng ký 

quản lý cư trú

Trực tiếp CAX Thái Tân

2198 Lê Hồng Quang Hoàng Hoà, 
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2199 Lê Huy Hoàn Hoàng Hòa, 
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2200 Phạm Văn Sơn Hoàng Hòa
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2201 PHẠM VĂN TUẤN Mậu Tài
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2202 BÙI XUÂN TUẤN Mậu Tài
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2203 Cao Thị Nha Mậu Tài
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

2204 ĐÀO HUY ĐẠI Mậu Tài
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2205 ĐÀO HUY DŨNG Mậu Tài
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2206 Đào Thị Phương Mậu Tài
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2207 DO THI VIEN Mậu Tài
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2208 Hoàng Thị Hương Mậu Tài
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2209 Hoàng Văn Đức Mậu Tài
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2210 Lê Khắc Trình Mậu Tài
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2211 Lê Thị Lương Mậu Tài
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2212 LƯƠNG ĐỨC LUẬT (Nhà nghỉ) Mậu Tài
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2213 Phạm Thị Hằng Mậu Tài
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2214 PHẠM VĂN TUẤN Mậu Tài
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2215 Bùi Xuân Lụt Mậu Tài 
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2216 ĐÀO THỊ HƯƠNG Mậu Tài 
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền

2217 Lê thị  Lương Cơ sở 2 Mậu tài 
Kiểm tra cư trú 

người nước ngoài
Trực tiếp CAX Mao Điền



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
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2218 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HD VINA 0801432876 Xã Khúc Thừa Dụ, TP. Hải Phòng
PCCC, môi 

trường
Trực tiếp

Công an xã Khúc 

Thừa Dụ

2219
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP HONG JIAN FENG 

VIỆT NAM 
0801445709 Xã Khúc Thừa Dụ

PCCC, môi 

trường
Trực tiếp

Công an xã Khúc 

Thừa Dụ

2220 HỘ KINH DOANH BÙI VĂN MAY 0801390376 Xã Khúc Thừa Dụ
PCCC, môi 

trường
Trực tiếp

Công an xã Khúc 

Thừa Dụ

2221
XƯỞNG SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY TNHH MAY B&B 

VINA
0801320867 Xã Khúc Thừa Dụ

PCCC, môi 

trường
Trực tiếp

Công an xã Khúc 

Thừa Dụ

2222 Công ty TNHH du lịch thương mại Tân An 200686971-001 Thôn Phí Gia, xã Kim Thành Kiểm tra cư trú Trực tiếp CAX Kim Thành

2223 Công ty TNHH Nông nghiệp Bình An Phát 3603547398 Thôn Tân Tạo, xã Kim Thành Kiểm tra cư trú Trực tiếp CAX Kim Thành

2224 Cửa hàng tạp hoá Kiên Thơ 8000511591-001 thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2225 Công ty TNHH Phóng Quy 0801452181 thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2226 Cửa hàng điện máy Thạnh Ngoan 030079002934 thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2227 CTY TNHH EMB KHANG DUY 0801277853 thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2228 Cửa hàng điện máy Phúc Huy 030186015630 thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2229 Cửa hàng điện tử điện lạnh Yên Hòa 8139324036 thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2230 Cửa hàng điện tử điện lạnh Thuỳ Dung 030076006312 thôn Phú Lộc, xã Tuệ Tĩnh, TP Hải Phòng
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2231 Trương Văn Tòng

HKD: 

030070018931, 

06/01/2026; 

GPMT: ko

thôn Lôi Xá
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2232 Trần Văn Hoằng

HKD: 

04I8002872, 

cấp lần 1: 

6/12/2013, lần 

2: 18/5/2018

thôn Lôi Xá
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2233 Phùng Văn Trung

GCNĐKT: 

8543160603 

(GCNHKD: 

04I8003195

thôn Lôi Xá
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2234 Phạm An Tý thôn An Phú
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

2235 Trần Văn Thắng thôn An Phú
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2236 Nguyễn Thị Hạnh (Hưng)

HKD: 

04I8003052 

27/06/2014; 

GPMT: ko

thôn 
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2237 Nguyễn Văn Bình thôn Địch Tràng 
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2238 Ngô Văn Thẩm xóm cầu 3, thôn Văn Thai
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2239 Ngô Văn Oanh xóm cầu 3, thôn Văn Thai
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2240 Phạm Văn Dũng xóm cầu 3, thôn Văn Thai
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2241 Nguyễn Văn Điển

HKD: 

04I8005883, 

22/04/2021; 

GPMT: ko

xóm cầu 3, thôn Văn Thai
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2242 Hà Thị Phương

HKD: 

04I8001834, 

10/02/2009; 

GPMT: ko

thôn Văn Thai
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2243 Phạm Văn Biển thôn Văn Thai
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2244 Nguyễn Văn Thân thôn Yển Vũ
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2245 Nguyễn Văn Nền thôn Yển Vũ
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2246 Nguyễn Văn Phương thôn Yên Đức, thôn Văn Thai
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2247 Hà Văn Khánh thôn Yên Đức, thôn Văn Thai
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2248 Nguyễn Văn Trạm thôn Hoàng Gia
Kiểm tra công tác 

PCCC
Trực tiếp

Công an xã Tuệ 

Tĩnh

2249 Xưởng sửa chữa ô tô Huyền Hiệu Gara ô tô Thôn 6
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

2250 Xưởng sửa chữa ô tô Đức Phương Gara ô tô Thôn Đan Cầu
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

2251 Xưởng sửa chữa ô tô Thành Nga Gara ô tô Thôn Đan Cầu
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

2252 Nhà hàng Tiến Dũng Dịch vụ ăn uống Thôn 6
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

2253 Nhà hàng Phương Duyên Dịch vụ ăn uống Thôn Đan Cầu
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

2254 Shop mẹ Nhím
Kinh doanh bỉm 

sữa
Thôn Đan Cầu

Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

2255 Nhà hàng Long Dê Dịch vụ ăn uống Thôn Đan Cầu
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

2256 Cửa hàng bách hóa Vũ Văn Khiên
Kinh doanh 

hàng tạp hóa
Thôn Đa Nghi

Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

2257 Cửa hàng bách hóa Đào Thị Huy
Kinh doanh 

hàng tạp hóa
Thôn Đa Nghi

Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

2258 Cửa hàng bách hóa Phạm Thị Luyến
Kinh doanh 

hàng tạp hóa
Thôn Đa Nghi

Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

2259 Phòng khám nha khoa Phạm Thảo Khám răng Thôn Đỗ Xá
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

2260 Phòng khám nha khoa Thanh Ngọc Khám răng Thôn 3
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

2261 Phòng khám phụ khoa Đào Thị Mệnh Khám chữa bệnh Thôn Do Nghĩa
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

2262 Cửa hàng bách hóa Trần Thị Hoan
Kinh doanh 

hàng tạp hóa
Thôn Do Nghĩa

Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

2263 Cửa hàng bách hóa Hà Quỳnh Chi
Kinh doanh 

hàng tạp hóa
Thôn Đa Nghi

Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

2264 Cửa hàng bách hóa Đào Công Sung
Kinh doanh 

hàng tạp hóa
Thôn Do Nghĩa

Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Lại

2265 Công ty TNHH Giang Nam thôn Trung, xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng.
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Ninh Giang



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

2266 Công ty TNHH MTV Thiên Long HD thôn Vĩnh Xuyên, xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng.
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Ninh Giang

2267 Công ty JMJ Vina thôn Dậu Trì, xã Ninh Giang, thành phố Hải Phòng.
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Ninh Giang

2268 Công ty UTOPIA thôn Đô Chàng, xã Ninh Giang, thành phố hải Phòng.
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Ninh Giang

2269 Cửa hàng 96 Store số 117A, thôn 3/2, xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Bảo

2270 Nhà Hàng Hải Sản Hoàng Quân Thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Bảo

2271 Trạm y tế số 3 Thôn Vinh Quang, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Bảo

2272 Quầy thuốc Thiên Hương Thôn Vinh Quang, xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Bảo

2273 Quầy thuốc Tâm Anh Thôn Tiền Hải, xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Bảo

2274 Quầy thuốc Đức An Thôn Tiền Hải, xã Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng.
Chức năng 

QLNN của LLCA
Trực tiếp CAX Vĩnh Bảo

2275 Nhà nghỉ Tùng Dương Thôn Ngõ, xã Thượng Hồng Cư trú Trực tiếp
CAX Thượng 

Hồng

2276 Kinh doanh nhà trọ Phạm Văn Lực Thôn Ngõ, xã Thượng Hồng Cư trú Trực tiếp
CAX Thượng 

Hồng

2277 Nhà Nghỉ Anh Tuấn Thôn Dinh Trại Như, xã Thượng Hồng Cư trú Trực tiếp
CAX Thượng 

Hồng

2278 Kinh doanh nhà trọ Hoàng Đình Kháng Thôn Dinh Trại Như, xã Thượng Hồng Cư trú Trực tiếp
CAX Thượng 

Hồng

2279 Kinh doanh nhà trọ Hoàng Mạnh Thăm Thôn Dinh Trại Như, xã Thượng Hồng Cư trú Trực tiếp
CAX Thượng 

Hồng

2280 Kinh doanh nhà trọ Hoàng Anh Sáng Thôn Dinh Trại Như, xã Thượng Hồng Cư trú Trực tiếp
CAX Thượng 

Hồng

2281 Kinh doanh nhà trọ Hoàng Đình Thú Thôn Dinh Trại Như, xã Thượng Hồng Cư trú Trực tiếp
CAX Thượng 

Hồng

2282 Kinh doanh nhà trọ Hoàng Đình Lên Thôn Dinh Trại Như, xã Thượng Hồng Cư trú Trực tiếp
CAX Thượng 

Hồng



STT Tổ chức, cá nhân được kiểm tra Mã số thuế Địa chỉ
Nội dung kiểm 

tra 

Hình thức 

kiểm tra 
Đơn vị chủ trì

2283 Kinh doanh nhà trọ Hoàng Đình Hải Thôn Dinh Trại Như, xã Thượng Hồng Cư trú Trực tiếp
CAX Thượng 

Hồng

2284 Kinh doanh nhà trọ Nguyễn Thanh Trường Thôn Dinh Trại Như, xã Thượng Hồng Cư trú Trực tiếp
CAX Thượng 

Hồng

2285 Kinh doanh nhà trọ Phạm Văn Lực Thôn Dinh Trại Như, xã Thượng Hồng Cư trú Trực tiếp
CAX Thượng 

Hồng

2286 Karaoke Quang Anh Thôn Dinh Trại Như, xã Thượng Hồng Cư trú Trực tiếp
CAX Thượng 

Hồng

2287 Hộ kinh doanh Lệ Chuyển Tổ 2 đặc khu BLV PCCC Trực tiếp
CAĐK Bạch 

Long Vỹ

2288 Hộ kinh doanh Hằng Phạm Tổ 2 đặc khu BLV PCCC Trực tiếp
CAĐK Bạch 

Long Vỹ

2289 Liên đội TNXP Bạch Long Vĩ - Tổng đội TNXP Hải Phòng 200563634 Khu TNXP, đặc khu BLV
PCCC, khai báo 

tạm trú
Trực tiếp

CAĐK Bạch 

Long Vỹ

2290 HKD BÁNH CUỐN NÓNG SƠN 030090019980 Số 144 Nguyễn Chế Nghĩa, Xã Gia Lộc
Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

2291 HKD TĂNG VĂN GIANG 030093000523 Số 56 phố Đỗ Quang, Khu 1, Xã Gia Lộc
Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

2292 HKD DAD VOGUE 030090005841 Số 2/2- Lương Định Của, Xã Gia Lộc
Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

2293 HKD BÙI THỊ THÀNH 030180000675
Thửa đất số 292, tờ bản đồ số 2, thôn Đông 

Cận, Xã Gia Lộc

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

2294 HKD ĐỖ THANH LIÊN 008184000573 Số 58 phố Đỗ Quang, Khu 1, Xã Gia Lộc
Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

2295 HKD TRỊNH THỊ SỬ 030160006814 Số 1, ngõ 13, phố Đại Liêu, Xã Gia Lộc
Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

2296 HKD NGUYỄN CÔNG HAI 030079009053 Số 32 phố Thống Nhất, Xã Gia Lộc
Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

2297 HKD TĂNG THỊ HỘ 030162008110 Thôn Lãng Xuyên, Xã Gia Lộc
Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

2298 HKD VĂN HỌC 030085011305 thôn Bình Đê, Xã Gia Lộc
Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc
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2299 HKD TOẢN TRANG SHOP 030174000863 Số 36 đường Lê Thanh Nghị, Xã Gia Lộc
Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

2300 HKD BẾP NHÀ 033190008462 Số 109 Phố Giỗ, Xã Gia Lộc
Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

2301 HKD ĐÌNH THỂ 030084011653 Số 128 - Lê Thanh Nghị, Xã Gia Lộc
Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

2302 HKD BÙI HUY CƯỜNG 030086017485 Đội 4 thôn Quán Đào, Xã Gia Lộc
Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

2303 HKD KHÁNH NGỌC SHOP 030185002752
Số nhà 95 Phố Nguyễn Văn Trang- Khu 6, Xã 

Gia Lộc

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

2304 HKD QUANG ANH 030184001668 Số 166 Phố Cuối, Xã Gia Lộc
Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

2305 CÔNG TY TNHH  NAM THĂNG 0800245270 Số 521, phố Nguyễn Chế Nghĩa
Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

2306 Công Ty TNHH Huy Hoàng 0800290509 thôn Phương Điếm, xã Gia Lộc
Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc

2307 CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG LONG 0800301285
Số nhà 34, tổ 1, khu 1, đường Yết Kiêu, xã Gia 

Lộc

Quản lý cư trú, 

công tác PCCC,…
Trực tiếp

Công an xã Gia 

Lộc


